Chương 1

KHÁI QUÁT VỀ ĐỊA CHÍNH VÀ BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH

1.1. Khái quát về địa chính và quản lý địa chính

1.1.1. Nguồn gốc phát sinh của địa chính

Từ xa xưa, con người đã biết khai thác sử dụng tài nguyên đất, cùng với quá trình phát triển của xã hội, việc sử dụng đất lâu dài đã nảy sinh vấn đề quan hệ giữa con người với con người liên quan đến đất đai, đặc biệt là vấn đề chiếm hữu và sử dụng đất, vấn đề phân phối và quản lý đất.

Để đảm bảo việc thực hiện quyền sở hữu đất; quyền sử dụng đất, đo đạc địa chính; quản lý địa chính và quản lý đất đai ra đời và phát triển không ngừng trên cơ sở của sự phát triển sản xuất và trình độ khoa học kỹ thuật. Lịch sử của địa chính trên thực tế trùng hợp với lịch sử và kinh tế của mỗi dân tộc và mỗi quốc gia.

Người ta đã tìm thấy những khoanh vùng chiếm hữu đất làm nông nghiệp ngay từ cuối thời kỳ đồ đá mới. Phương tiện để phân chia đất tương đối cố định, đó là các hàng rào, bờ giậu và hào đào.

Từ thời xa xưa, địa chính đã thực sự được nhiều dân tộc sử dụng. Ở Ai Cập đã từng có loại thuế đất nộp bằng sản phẩm được tính theo diện tích đất và sản phẩm thu được từ các trang trại. Bảng kê này xuất hiện từ khoảng 3200 - 2800 năm trước Công nguyên. Nó còn được dùng làm cơ sở tính toán tái lập các sản nghiệp và công bố quyền sở hữu đất đai các trang trại sau mỗi lần lũ lụt của sông Nin.

Thời kỳ sau đó, người Ảrập, người Hy Lạp… đã thực hiện việc phân chia, chiếm hữu đất đai, đặc biệt là các vùng đất chinh phục được ở Trung Đông, Bắc Phi. Đất đai được chia lô, đo đạc chính xác và đánh dấu rõ ràng. 

Ngày nay, người ta vẫn còn chưa thật chắc chắn về chữ nghĩa và ý nghĩa của thuật ngữ này. Địa chính trong tiếng Anh và tiếng Pháp gọi là Cadastra. Trong các tài liệu hiện nay, ta còn gặp cụm từ tiếng Anh Land administration hay Land tenue administration cũng được hiểu là địa chính.

1.1.2. Địa chính và chức năng của địa chính

a. Địa chính

Địa chính là tổng hợp các tư liệu và văn bản xác định rõ vị trí, ranh giới, phân loại, số lượng, chất lượng của đất đai, quyền sở hữu, sử dụng đất và những vật kiến trúc phụ thuộc kèm theo.

b. Chức năng của địa chính

1- Chức năng kỹ thuật

Được thể hiện thông qua việc xây dựng và duy trì bản đồ địa chính. Bản đồ địa chính được xây dựng trên cơ sở kỹ thuật và công nghệ ngày càng hiện đại, đảm bảo cung cấp các thông tin không gian của đất đai cho công tác quản lý. Bản đồ địa chính thường xuyên được cập nhật các thông tin về sự thay đổi hợp pháp của đất đai, việc cập nhật tiến hành theo định kỳ.

2- Chức năng tư liệu

Đó là các tư liệu dạng bản đồ, sơ đồ và các văn bản. Tư liệu này phục vụ cho các yêu cầu của cơ quan nhà nước và nhân dân. Các tư liệu này thường thông qua ba quá trình: 

- Xây dựng tư liệu ban đầu.

- Cập nhật tư liệu khi có biến động.

- Cung cấp tư liệu.

3- Chức năng pháp lý

Đây là chức năng cơ bản của địa chính. Chức năng pháp lý có hai tính chất:

- Tính đối vật: Đó là nhận dạng, xác định về mặt vật lý của đất và tài sản.

- Tính đối nhân: Nhận biết quyền sở hữu, quyền sử dụng và các quyền lợi của chủ đất.

4- Chức năng định thuế

Đây là chức năng nguyên thuỷ và cơ bản của địa chính. 
1.1.3. Phân loại địa chính

a. Phân loại theo giai đoạn phát triển của địa chính

- Địa chính thu thuế: Đó là việc đăng ký địa chính để phục vụ cho tính thuế mà các nước tư bản lập ra từ thời kỳ đầu.


- Địa chính pháp lý: Đó là đăng ký địa chính mà các nước dùng để bảo hộ cho quyền tư hữu đất, khích lệ việc giao dịch đất đai, ngăn cản việc đầu cơ đất. Khi đất đai đã được đăng ký thì quyền sử dụng đó được pháp luật bảo hộ.


- Địa chính đa mục đích hay địa chính hiện đại chỉ là sự phát triển một bước của hai loại địa chính nói trên. Mục đích không chỉ nhằm phục vụ thu thuế và đăng ký quyền sử dụng mà quan trọng hơn là cung cấp những tư liệu cơ bản cho quản lý đất đai toàn diện, cho việc lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, lập kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, sử dụng đất có hiệu quả và bảo vệ môi trường. 

b. Phân loại theo đặc điểm và nhiệm vụ của địa chính


- Địa chính ban đầu: Ở một thời kỳ, trong một khu vực, một cơ sở tiến hành điều tra một cách toàn diện toàn bộ đất đai, thành lập bản đồ địa chính, lập địa bạ. Đây có thể không phải là hồ sơ địa chính đầu tiên trong lịch sử của khu vực, nhưng nó bắt đầu cho một thời kỳ mới.


- Địa chính thường xuyên hay địa chính biến động: Đó là sự biến động các tình trạng số lượng, chất lượng, phân bố không gian, quyền sở hữu, quyền sử dụng đất. Địa chính biến động dựa trên cơ sở địa chính ban đầu để bổ sung và đổi mới.

c. Phân chia địa chính theo cấp quản lý hành chính


- Địa chính quốc gia: dùng để chỉ đối tượng địa chính thuộc sở hữu toàn quốc, phục vụ quản lý thống nhất theo phạm vi toàn quốc.


-  Địa chính địa phương: Đối tượng địa chính thuộc sở hữu quốc gia, sở hữu tập thể hoặc cá nhân trong phạm vi địa phương. 

 d. Phân loại theo độ chính xác


- Địa chính đồ giải: Là địa chính thiết lập trên cơ sở đo vẽ đồ giải, sử dụng bàn đạc mà sản phẩm đầu tiên là các bình đồ địa chính tỷ lệ lớn. Có thể dùng phương pháp đồ giải để tính toạ độ, khoảng cách, góc, diện tích, nhưng chỉ đạt độ chính xác hạn chế.


- Địa chính cho toạ độ giải tích: Ở thực địa trực tiếp đo được toạ độ của các điểm bằng các máy toàn đạc điện tử, hoặc đo các yếu tố khác như góc, cạnh, rồi tính ra toạ độ, diện tích…Độ chính xác của kết quả sẽ tốt hơn so với phương pháp đồ giải.

1.1.4. Nguyên tắc và nội dung của quản lý địa chính


Quản lý địa chính là tên gọi chung cho cả hệ thống công tác địa chính. Đó là hệ thống các biện pháp giúp cho cơ quan nhà nước nắm chắc các thông tin đất đai, quản lý được quyền sở hữu, quyền sử dụng đất, bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho người sở hữu và sử dụng đất. 

1- Nguyên tắc quản lý địa chính:
a. Quản lý địa chính cần tiến hành theo quy chế thống nhất do nhà nước quy định, được cụ thể hoá bằng các văn bản pháp luật như luật, nghị định, thông tư…


b. Tư liệu địa chính phải đảm bảo tính nhất quán, liên tục và hệ thống.


c. Đảm bảo độ chính xác và tin cậy cao.


d. Đảm bảo tính khái quát và tính hoàn chỉnh.

2- Nội dung quản lý địa chính:

Nội dung của nó bao gồm: Điều tra đất đai, đo đạc, lập bản đồ địa chính, đăng ký đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, phân loại, phân hạng, định giá đất… Nó có ý nghĩa to lớn trong quản lý đất đai, lập quy hoạch tổng thể, kế hoạch sử dụng đất, chính sách đất đai, thu thuế,…

1.2. Đo đạc địa chính

1.2.1. Đo đạc địa chính và quản lý địa chính


Quản lý địa chính là quản lý cơ sở trong quản lý đất đai nói chung, còn đo đạc địa chính là công tác kỹ thuật cơ sở cực kỳ quan trọng trong quản lý địa chính, là nội dung trọng tâm của quản lý địa chính. Nó đảm bảo độ tin cậy và tính chính xác các thông tin đất đai, ví dụ như vị trí chính xác các điểm ranh giới đất, kích thước, diện tích các thửa đất, vị trí và mối quan hệ với xung quanh,… Quản lý địa chính mà không có đo đạc địa chính thì không thể thực hiện được nhiệm vụ.


Đo đạc địa chính là việc đo đạc với độ chính xác nhất định để xác định các thông tin về đơn vị đất đai như ranh giới, vị trí phân bổ đất, ranh giới sử dụng đất, diện tích đất, đồng thời điều tra phản ánh hiện trạng phân loại sử dụng đất, phân hạng chất lượng đất. Đo đạc địa chính bao gồm đo đạc ban đầu để thành lập bản đồ, hồ sơ địa chính ban đầu và đo đạc hiệu chỉnh được thực hiện khi thửa đất có thay đổi về hình dạng và kích thước.


Sản phẩm của đo đạc địa chính là bản đồ địa chính và các văn bản mang tính kỹ thuật và pháp lý cao phục vụ trực tiếp cho quản lý địa chính và quản lý đất đai. Nó khác đo đạc thông thường ở chỗ có tính chuyên môn cao, thể hiện như:

- Đó là hành vi hành chính có tính pháp lý cao.

- Có độ chính xác cao thoả mãn yêu cầu quản lý đất đai.

- Có tư liệu đồng bộ gồm bản đồ, sổ sách, bảng biểu, giấy chứng nhận,…

- Cần đảm bảo tính xác thực, tính hiện thời của tư liệu.

- Sự đổi mới không nhất thiết phải theo chu kỳ cố định, khi yếu tố địa chính thay đổi thì phải kịp thời đo bổ sung và cập nhật hồ sơ địa chính.


Thuật ngữ Cadastre trong tiếng Pháp được hiểu là địa chính và bao hàm cả nghĩa đo đạc địa chính, còn trong tiếng Anh hiện đại người ta dựng Cadastrai Survey  để chỉ công tác đo đạc địa chính.

1.2.2. Nhiệm vụ của đo đạc địa chính


Đo đạc địa chính là công tác đo vẽ và điều tra xác định các thông tin cơ bản về vị trí, kích thước đất đai và các vật phụ thuộc trên đó, đồng thời tiến hành điều tra quyền sở hữu, quyền sử dụng, phân loại sử dụng, phân hạng đất nhằm cung cấp những thông tin về đất đai kịp thời phục vụ quản lý đất, quản lý nhà, thu thuế, qui hoạch thành phố, làng mạc, khai thác tài nguyên đất quốc gia một cách có hiệu quả, phục vụ phát triển kinh tế xã hội và bảo vệ môi trường.


Đặc điểm kỹ thuật của đo đạc địa chính là: Ngoài việc cần đảm bảo thực hiện đúng các tiêu chuẩn nhà nước về đo vẽ bản đồ tỷ lệ lớn, còn phải song song tiến hành điều tra địa chính để thu thập các thông tin về địa lý, kinh tế, pháp luật của đất đai và các bất động sản. Các thông tin này cần hoàn chỉnh, có hệ thống và được biểu thị dưới các hình thức như bản đồ, bảng biểu, văn bản, đồng thời biên tập thành hồ sơ, địa bạ. 


Việc quản lý địa chính đòi hỏi có thông tin tin cậy về đất đai, phải đảm bảo độ chính xác nhất định. Do đó, đo đạc địa chính đương nhiên cần theo nguyên tắc và phương pháp đo đạc hoàn chỉnh, ví dụ từ toàn diện đến cục bộ, trước tiên phải tiến hành đo khống chế, sau đó mới đo chi tiết. Nội dung của đo đạc địa chính gồm có:

- Đo đạc lưới khống chế toạ độ và độ cao địa chính.

- Đo vẽ các thửa đất, các loại đất và các công trình trên đất.

- Điều tra thu thập tư liệu về quyền sử dụng đất, sở hữu nhà, hiện trạng sử dụng đất, phân hạng, tính thuế…

- Khi có biến động đất đai cần kịp thời đo vẽ, cập nhật hồ sơ địa chính, công việc gồm: đo vẽ hiệu chỉnh bản đồ địa chính, đo vẽ lại và chỉnh sửa hồ sơ nhằm đảm bảo tính chính xác và hiện thực của tư liệu địa chính.

- Căn cứ các yêu cầu về sử dụng đất, khai thác tài nguyên, quy hoạch đất để tiến hành các công việc đo vẽ có liên quan.

Đo đạc địa chính thường đòi hỏi xác định chính xác vị trí mặt bằng của thửa đất và các công trình có độ chính xác cao. Còn độ cao của chúng không yêu cầu chặt chẽ.

Đo đạc địa chính tuy thuộc phạm trù khoa học kỹ thuật đo vẽ nhưng do nội dung và sự ứng dụng của nó có liên quan đến pháp luật, kinh tế, xã hội và quản lý nên những nhân viên làm việc quản lý, đo đạc địa chính cần phải học và tìm hiểu nhiều kiến thức cơ sở về các lĩnh vực có liên quan. Không những thế, trong quá trình điều tra, đo vẽ cần phối hợp với các ngành liên quan, phải có quy trình, quy phạm thống nhất và được pháp luật bảo vệ thì mới có thể thực hiện được nhiệm vụ.

1.2.3. Sản phẩm của đo đạc địa chính


Sổ địa bạ và bản đồ địa chính gọi chung là tài liệu đo vẽ địa chính là kết quả cuối cùng của đo đạc địa chính, đó là tài liệu cơ sở cho quản lý địa chính đồng thời là tài liệu quan trọng trong tư liệu địa chính.

Bản đồ địa chính là thành quả chủ yếu của đo đạc địa chính. Đó là loại bản đồ chuyên ngành, song nó khác với các bản đồ chuyên ngành thông thường ở chỗ cần thành lập ở tỷ lệ lớn và phạm vi đo vẽ rộng khắp trên toàn quốc và phải được cập nhật thường xuyên. Bản đồ địa chính đáp ứng yêu cầu của số liệu đồng bộ hoá dữ liệu trên cả nước, được sử dụng trong các ngành kinh tế kỹ thuật nên nó còn có tính chất của loại bản đồ cơ bản quốc gia.

1.2.4. Địa chính Việt Nam

+ Theo các tài liệu lịch sử thì ở Việt Nam từ thế kỷ XI đó tiến hành việc kiểm tra điền địa. Đến triều đại Lê Thánh Tông, thế kỷ XV, bộ “Hồng Đức bản đồ” được thành lập, đó là tư liệu quý về trắc địa, bản đồ và quản lý lãnh thổ.

+ Năm 1806, vua Gia Long ban hành sắc lệnh đạc điền trong phạm vi toàn lãnh thổ và lập mỗi xã một bộ sổ địa bạ. Trong sổ phân biệt rõ ràng ranh giới giữa công, tư điền thổ, ghi rõ quy mô diện tích của các loại đất, tứ cận, ghi đủ tên của các chủ sở hữu đất trên các văn tự và đồ hoạ tương ứng. Đến thời Thiệu Trị thì công việc kiểm kê điền địa còn được thực hiện nghiêm chỉnh và tu chỉnh lại 5 năm một lần theo sắc lệnh của nhà vua. Như vậy từ đầu thế kỷ XIX, tư liệu địa chính của Việt Nam đó được xây dựng và có chế độ cập nhật rõ ràng.

+ Trong gần 100 năm đô hộ Việt Nam, thực dân Pháp đã sử dụng địa chính vào việc điều hành kinh tế xã hội như một công cụ quan trọng để thống trị. Biện pháp kỹ thuật của họ là đo vẽ bản đồ và điều tra đất đai, lập địa bạ. Từ năm 1871 đến 1895 người Pháp đã cho lập lưới tam giác ở Nam Kỳ, xây dựng bản đồ địa chính ở các thôn ấp, làng, xã, xác định rõ ranh giới các loại đất, ranh giới các chủ sở hữu đất. Những năm sau đó đo vẽ bản đồ địa chính ở nhiều khu vực, đặc biệt là những vùng đất màu mỡ. Tỷ lệ bản đồ địa chính ở vùng đô thị là 1:200, 1:500, 1:1000, ở vùng nông thôn đồng bằng là 1:1000, 1:2000, 1:4000, còn ở vùng núi là 1:4000, 1:5000 và 1:15000. Tiến hành lập sổ địa chính hay sổ địa bạ để làm căn cứ tính thuế, lập sổ thuế điền thổ. Về tổ chức, đã lập ra các nha địa chính ở Bắc Kỳ, Trung Kỳ và Nam Kỳ, ở mỗi vùng áp dụng chế độ quản lý khác nhau.

+ Trong giai đoạn 1955-1975 ở miền Nam có Nha địa chính, sau chuyển thành Tổng nha địa chính (1965-1975) đảm nhiệm việc xây dựng các tài liệu quản thổ, tài liệu địa chính và khai thác các tài liệu để thi hành luật thuế cải cách điền địa.

+ Từ 1945 khi nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hoà ra đời, công tác địa chính luôn được quan tâm duy trì và phát triển.

+ Ngày 02 tháng 02 năm 1947 các Ty địa chính được lập vào Bộ canh nông.

+ Ngày 18/6/1949 Nha địa chính hợp nhất với ngành công sản trực thu thành Nha công sản Địa chính thuộc Bộ Tài chính.

+ Ngày 3/7/1958 Chính phủ ban hành chỉ thị 33/TTG về việc tiến hành công tác địa chính thuộc Bộ tài chính.

+ Ngày 9/12/1960 Chính phủ ra quyết định 70/CP quy định nhiệm vụ tổ chức ngành quản lý ruộng đất, chuyển ngành địa chính thuộc Bộ tài chính thành ngành Quản lý ruộng đất thuộc Bộ Nông nghiệp.


+ Nghị quyết 548/NQ-QH ngày 21/5/1979 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội và nghị quyết số 404/CP ngày 9/11/1979 đó thành lập hệ thống quản lý đất đai trực thuộc Hội đồng Bộ Trưởng và Uỷ ban nhân dân các cấp.


Công tác đo đạc thành lập bản đồ giải thửa đã được tiến hành trên phạm vi cả nước. Bản đồ được thành lập theo hệ toạ độ tự do, đã kịp thời đáp ứng nhiệm vụ kiểm kê đất đai.

+ Ngày 22/2/1994 Tổng cục Địa chính được thành lập trên cơ sở hợp nhất và tổ chức lại Tổng cục Quản lý ruộng đất và Cục đo đạc - bản đồ Nhà nước. Tổng cục là cơ quan thuộc Chính phủ thực hiện chức năng quản lý nhà nước về đất đai và đo đạc bản đồ. Để phục vụ nhiệm vụ quản lý nhà nước về đất đai nói chung, công tác đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nói riêng, ngành Địa chính đã tiến hành đo đạc thành lập Bản đồ địa chính mới trên phạm vi cả nước. Bản đồ địa chính và Bản đồ giải thửa cơ bản giống nhau về tính chất và nội dung. Đến nay khoảng 8000 xã đã có Bản đồ địa chính.

+ Theo Nghị quyết 02/QH11 ngày 5/8/2002 của Quốc hội khoá 11 về việc quy định các bộ và cơ quan ngang Bộ của Chính phủ, Bộ tài nguyên và môi trường đã được thành lập. Công tác quản lý nhà nước về đất đai do một số đơn vị thuộc Bộ đảm nhiệm, trong đó có 3 đơn vị chủ chốt là : Vụ Đăng ký và Thống kê đất đai; Vụ đất đai; Trung tâm điều tra, quy hoạch đất đai. 

Chương 2
BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH

2.1. Khái niệm bản đồ địa chính

Theo điều 3, luật Đất đai 2013
Bản đồ địa chính là bản đồ thể hiện các thửa đất và các yếu tố địa lý có liên quan, lập theo đơn vị hành chính xã, phường, thị trấn và được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền xác nhận. 

Bản đồ địa chính là tài liệu cơ bản nhất của bộ hồ sơ địa chính, vì vậy bản đồ địa chính thể hiện tính chất cơ bản là tính địa lý: xác định vị trí địa vật, địa hình khu vực; tính kinh tế: ở vị trí và mục đích sử dụng của thửa đất. Đặc biệt, bản đồ địa chính còn mang tính pháp lý cao phục vụ quản lý chặt chẽ đất đai đến từng thửa, từng chủ sử dụng đất. Tính pháp lý của bản đồ địa chính còn được thể hiện trong hồ sơ địa chính.

Công tác địa chính bao gồm cả 3 mặt: tự nhiên, kinh tế, pháp lý. Ba mặt này có mối quan hệ chặt chẽ với nhau, nếu thiếu một trong ba yếu tố thì chưa đủ điều kiện

để gọi là “Địa chính”.
2.2. Mục đích và nhiệm vụ của bản đồ địa chính

(Theo Mục 1.4 Quy phạm thành lập bản đồ địa chính số 08/ 2008)

1. Làm cơ sở để thực hiện đăng ký quyền sử dụng đất (hay gọi tắt là đăng ký đất đai), giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, đền bù, giải phóng mặt bằng, cấp mới, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất, giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở theo quy định của pháp luật.

2. Xác nhận hiện trạng về địa giới hành chính xã, phường, thị trấn; quận, huyện, thành phố thuộc tỉnh (gọi chung là huyện); tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (gọi chung là tỉnh).

3. Xác nhận hiện trạng, thể hiện biến động và phục vụ cho chỉnh lý biến động của từng thửa đất trong từng đơn vị hành chính xã.

4. Làm cơ sở để lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng các khu dân cư, đường giao thông, cấp thoát nước, thiết kế các công trình dân dụng và làm cơ sở để đo vẽ các công trình ngầm.

5. Làm cơ sở để thanh tra tình hình sử dụng đất và giải quyết khiếu nại, tố cáo, tranh chấp đất đai.

6. Làm cơ sở để thống kê và kiểm kê đất đai.

7. Làm cơ sở để xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai các cấp.

2.3. Yêu cầu đối với bản đồ địa chính

- Thể hiện đúng hiện trạng của thửa đất, chính xác rõ ràng cả về mặt địa lý và pháp lý, không nhầm lẫn về chủ sử dụng và loại đất.

- Chọn tỷ lệ bản đồ địa chính phù hợp với vùng đất, loại đất.

- Bản đồ địa chính phải có hệ thống toạ độ thống nhất, có phép chiếu phù hợp để các yếu tố trên bản đồ biến dạng nhỏ nhất.

- Thể hiện đầy đủ và chính xác các yếu tố không gian như vị trí các điểm, các đường đặc trưng, diện tích các thửa đất…

- Các yếu tố pháp lý phải được điều tra, thể hiện chuẩn xác và chặt chẽ.

- Các quy định kỹ thuật đối với bản đồ địa chính (dạng bản đồ giấy, bản đồ số) phải thuận tiện cho việc sử dụng, bảo quản, cập nhật và lưu trữ.

2.4. Nội dung bản đồ địa chính

2.4.1. Các yếu tố cơ bản của bản đồ địa chính


Bản đồ địa chính được sử dụng trong quản lý đất đai là bộ bản đồ biên tập riêng cho từng đơn vị hành chính cơ sở xã, phường, mỗi bộ bản đồ có thể gồm nhiều tờ bản đồ ghép lại. Để đảm bảo tính thống nhất, tránh nhầm lẫn và dễ dàng vận dụng trong quá trình thành lập, sử dụng bản đồ và quản lý đất đai, ta cần hiểu rõ bản chất một số yếu tố cơ bản của bản đồ địa chính. 

Yếu tố điểm: Điểm là một vị trí được đánh dấu ở thực địa bằng dấu mốc đặc biệt. Trong thực tế, đó là các điểm trắc địa, các điểm đặc trưng trên đường biên thửa đất, các điểm đặc trưng của địa vật, địa hình. Trong địa chính cần quản lý dấu mốc thể hiện ở thực địa và toạ độ của chúng. 

Yếu tố đường: Đó là các đoạn thẳng cần xác định và quản lý toạ độ hai điểm đầu và cuối, từ toạ độ có thể tính ra được chiều dài và phương vị của đoạn thẳng. Đối với đường gấp khúc cần quản lý toạ độ các điểm đặc trưng của nó. Các đường cong có hình dạng hình học cơ bản có thể quản lý các yếu tố đặc trưng, ví dụ: một cung tròn có thể xác định và quản lý điểm đầu, cuối và bán kính của nó. Tuy nhiên trong đo đạc địa chính thường xác định đường cong bằng cách chia nhỏ cung cong tới mức các đoạn của nó có thể coi là đoạn thẳng, khi đó đường cong được xác định và quản lý một đường gấp khúc.

Thửa đất: Là yếu tố quan trọng của đất đai. Thửa đất là một mảnh đất tồn tại ở thực địa có diện tích xác định, được giới hạn bởi một đường bao khép kín, thuộc một chủ sở hữu hoặc chủ sử dụng nhất định. Trong mỗi thửa đất có thể có một hoặc một số loại đất. Đường ranh giới thửa đất ở thực địa có thể là con đường, bờ ruộng, tường xây, hàng rào cây… hoặc đánh dấu bằng các mốc theo quy ước của các chủ sử dụng đất. Các yếu tố đặc trưng của thửa đất là các điểm góc thửa, chiều dài các cạnh và diện tích của nó. Trên bản đồ địa chính tất cả các thửa đất đều được xác định vị trí, ranh giới, diện tích. Mọi thửa đất đều được đặt tên, tức là gán cho nó 1 số hiệu địa chính, số hiệu này thường được đặt theo thứ tự trên từng tờ bản đồ địa chính. Ngoài số hiệu địa chính, các thửa đất còn có các đặc trưng như địa danh, tên riêng của khu đất, xứ đồng, lô đất, địa chỉ thôn, đường phố, và địa danh thửa đất giúp cho viêc nhận dạng, phân biệt thửa này với thửa khác trên phạm vi địa phương và quốc gia.

Về nguyên tắc mọi sự thay đổi diện tích thửa đất sẽ đương nhiên kéo theo sự huỷ bỏ số hiệu thửa cũ của nó và việc thiết lập tương ứng các số hiệu mới cho các thửa đất được hình thành từ việc thay đổi này.

Thửa đất phụ: Trên 1 thửa đất lớn có thể tồn tại các thửa nhỏ có đường ranh giới phân chia không ổn định, có các phần được sử dụng vào các mục đích khác nhau, trồng cây khác nhau, mức tính thuế khác nhau, thậm chí thường xuyên thay đổi chủ sử dụng đất. Loại thửa nhỏ này được gọi là thửa đất phụ hay đơn vị phụ tính thuế ví dụ: một thửa đất trong khu vực dân cư nông thôn do một chủ sử dụng có đất ở, ao và vườn. Có thể phân chia các loại đất trong thửa chính tạo ra các thửa phụ.

Lô đất: là vùng đất có thể gồm một hoặc nhiều thửa đất. Thông thường lô đất được giới hạn bởi các con đường, kênh mương, sông ngòi…Đất đai được chia lô theo điều kiện địa lý như có cùng độ cao, độ dốc, theo điều kiện giao thông thuỷ lợi, theo mục đích sử dụng hay cùng loại cây trồng.


Khu đất, xứ đồng: Đó là vùng đất gồm nhiều thửa đất, nhiều lô đất. Khu đất và xứ đồng thường có tên gọi riêng được đặt từ lâu đời.

Thôn, bản, xóm, ấp: Đó là các cụm dân cư tạo thành 1 cộng đồng người cùng sống và lao động sản xuất trên cùng 1 vùng đất. Các cụm dân cư thường có sự liên kết mạnh về các yếu tố dân tộc, tôn giáo, nghề nghiệp…

Xã, phường: là đơn vị hành chính cơ sở gồm nhiều thôn, bản hoặc đường phố. Đó là đơn vị hành chính có đầy đủ các tổ chức quyền lực để thực hiên chức năng quản lý nhà nước một các toàn diện đối với các hoạt động về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội trong phạm vi lãnh thổ của mình. Thông thường bản đồ địa chính được đo vẽ và biên tập theo đơn vị hành chính cơ sở xã phường để sử dụng trong quá trình quản lý đất đai.

2.4.2. Các nội dung cần thể hiện trên bản đồ địa chính

Bản đồ địa chính là tài liệu chủ yếu trong bộ hồ sơ địa chính vì vậy trên bản đồ cần thể hiện đầy đủ các nội dung đáp ứng yêu cầu quản lý đất đai. Các yếu tố nội dung chính thể hiện trên bản đồ địa chính gồm:
1. Khung bản đồ;

2. Điểm khống chế toạ độ, độ cao Quốc gia các hạng, điểm địa chính, điểm khống chế ảnh ngoại nghiệp, điểm khống chế đo vẽ có chôn mốc ổn định;
Trên bản đồ cần thể hiện đầy đủ các điểm khống chế toạ độ và độ cao nhà nước các cấp, điểm địa chính các điểm khống chế đo vẽ có chôn mốc để sử dụng lâu dài. Đây là yếu tố dạng điểm, cần thể hiện chính xác đến 0,1mm trên bản đồ.

3. Mốc địa giới hành chính, đường địa giới hành chính các cấp;

 Cần thể hiện chính xác đường địa giới quốc gia, địa giới hành chính các cấp tỉnh, huyện, xã, các mốc giới hành chính, các điểm ngoặt của đường địa giới. Khi đường địa giới hành chính các cấp trùng nhau thì biểu thị đường địa giới cấp cao nhất. Các đường địa giới phải phù hợp với hồ sơ địa giới đang được lưu trữ trong các cơ quan nhà nước.
4. Mốc giới quy hoạch; chỉ giới hành lang bảo vệ an toàn giao thông, thuỷ lợi, đê điều, hệ thống dẫn điện và các công trình công cộng khác có hành lang bảo vệ an toàn;

Trên bản đồ địa chính phải thể hiện đầy đủ mốc quy hoạch, chỉ giới quy hoạch, hành lang an toàn giao thông, hành lang bảo vệ đường điện cao thế, bảo vệ đê điều.
5. Ranh giới thửa đất, loại đất, số thứ tự thửa đất, diện tích thửa đất;
Ranh giới thửa đất, số thứ tự thửa đất, diện tích thửa đất: Thửa đất là yếu tố cơ bản của bản đồ địa chính. Ranh giới thửa đất được thể hiện trên bản đồ bằng đường viền khép kín dạng đường gấp khúc hoặc đường cong. Để xác định vị trí thửa đất cần đo vẽ chính xác các điểm đặc trưng trên đường ranh giới của nó như điểm góc thửa, điểm ngoặt, điểm cong của đường biên. Đối với mỗi thửa đất, trên bản đồ còn phải thể hiện đầy đủ ba yếu tố là số thứ tự thửa, diện tích và loại đất theo mục đích sử dụng.

Loại đất: Tiến hành phân loại và thể hiện 3 loại đất chính là đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp và đất chưa sử dụng. Trên bản đồ địa chính cần phân loại đến từng thửa đất, từng loại đất chi tiết.

6. Nhà ở và công trình xây dựng khác: 

Chỉ thể hiện trên bản đồ các công trình xây dựng chính phù hợp với mục đích sử dụng của thửa đất, trừ các công trình xây dựng tạm thời. Các công trình ngầm khi có yêu cầu thể hiện trên bản đồ địa chính phải được nêu cụ thể trong thiết kế kỹ thuật - dự toán công trình;  Khi đo vẽ bản đồ tỷ lệ lớn ở vùng đất thổ cư, đặc biệt là ở khu vực đô thị thì trên từng thửa đất còn phải thể hiện chính xác ranh giới các công trình xây dựng cố định như nhà ở, nhà làm việc… Các công trình xây dựng được xác định theo mép tường phía ngoài. Trên vị trí công trình còn biểu thị tính chất công trình như nhà gạch, nhà bê tông, nhà nhiều tầng…

7. Các đối tượng chiếm đất không tạo thành thửa đất 

Ví dụ : như đường giao thông, công trình thủy lợi, đê điều, sông, suối, kênh, rạch và các yếu tố chiếm đất khác theo tuyến;

Hệ thống giao thông: Cần thể hiện tất cả các loại đường sắt, đường bộ, đường hàng không, đường trong làng, ngoài đồng, đường phố, ngõ phố… nếu có trên địa bàn. Đo vẽ chính xác vị trí tim đường, mặt đường, chỉ giới đường, các công trình cầu cống trên đường và tính chất con đường. Giới hạn thể hiện hệ thống giao thông là chân đường, đường có độ rộng lớn hơn hoặc bằng 0,5mm trên bản đồ phải vẽ 2 nét, nếu độ rộng nhỏ hơn 0,5 thì vẽ 1 một nét và ghi chú độ rộng.

Mạng lưới thuỷ văn: Thể hiện hệ thống sông ngòi, kênh mương, ao hồ… có trên địa bàn được thể hiện theo mức nước cao nhất hoặc mức nước tại thời điểm đo vẽ. Độ rộng kênh mương lớn hơn hoặc bằng 0.5mm trên bản đồ phải vẽ 2 nét, nếu độ rộng nhỏ hơn 0,5mm thì vẽ 1 một theo đường tim của nó và ghi chú độ rộng. Khi đo vẽ trong các khu dân cư thì phải vẽ chính xác các rãnh thoát nước công cộng. Sông ngòi, kênh mương cần phải ghi chú tên riêng và hướng nước chảy.
8. Địa vật, công trình có giá trị về lịch sử, văn hóa, xã hội và ý nghĩa định hướng cao;
9. Dáng đất hoặc điểm ghi chú độ cao 
Thể hiện dáng đất bằng đường đồng mức hoặc ghi chú độ cao hoặc kết hợp cả hai; và được thể hiện khi có yêu cầu thể hiện phải được nêu cụ thể trong thiết kế kỹ thuật - dự toán công trình;
10. Ghi chú thuyết minh.

Khi ghi chú các yếu tố nội dung bản đồ địa chính phải tuân theo các quy định về ký hiệu bản đồ địa chính
2.5. Phân loại bản đồ địa chính
Khi nghiên cứu đặc điểm quy trình công nghệ thành lập bản đồ địa chính và phạm vi ứng dụng của bản đồ địa chính, ta cần làm quen với 1 số khái niệm về các loại bản đồ địa chính sau:
- Bản đồ giấy địa chính:

Bản đồ giấy địa chính là loại bản đồ truyền thống, các thông tin được thể hiện

toàn bộ trên giấy nhờ hệ thống ký hiệu và ghi chú. Bản đồ giấy cho ta thông tin rõ

ràng, trực quan, dễ sử dụng.

- Bản đồ số địa chính :

Bản đồ số địa chính có nội dung thông tin tương tự như bản đồ giấy, song các

thông tin này được lưu trữ dưới dạng số trong máy tính, sử dụng một hệ thống ký

hiệu đã số hoá. Các thông tin không gian lưu trữ dưới dạng tọa độ, còn thông tin

thuộc tính sẽ được mã hoá. Bản đồ số địa chính được hình thành dựa trên hai yếu tố

kỹ thuật là phần cứng máy tính và phần mềm điều hành. Các số liệu đo đạc hoặc bản

đồ cũ được đưa vào máy tính để xử lý, biên tập, lưu trữ và có thể in ra thành bản đồ

giấy. 
Hai loại bản đồ trên thường có cùng cơ sở toán học, cùng nội dung. Tuy nhiên bản đồ số đã sử dụng thành quả của công nghệ thông tin hiện đại nên có được nhiều ưu điểm hơn hẳn so với bản đồ giấy thông thường. 
- Bản đồ địa chính cơ sở 
Đó là tên gọi chung cho bản đồ gốc được đo vẽ bằng các phương pháp đo vẽ trực tiếp ở thực địa, đo vẽ bằng các phương pháp có sử dụng ảnh hàng không kết hợp với đo vẽ bổ sung ở thực địa hay được thành lập trên cơ sở biên tập, biên vẽ từ bản đồ địa hình cùng tỷ lệ đó có. Bản đồ địa chính cơ sở được đo vẽ kín ranh giới hành chính và kín mảnh bản đồ.

Bản đồ địa chính cơ sở là tài liệu cơ bản để biên tập, biên vẽ và đo vẽ bổ sung thành bản đồ địa chính theo đơn vị hành chính cơ sở xã, phường, thị trấn, để thể hiện hiện trạng vị trí, diện tích, hình thể và loại đất của các thửa đất có tính ổn định lâu dài và dễ xác định ở thực địa.

- Bản đồ địa chính
Đó là tên gọi của bản đồ được biên tập, biên vẽ từ bản đồ địa chính cơ sở theo từng đơn vị hành chính cơ sở xã, phường, thị trấn (gọi chung là cấp xã), được đo vẽ bổ sung để vẽ trọn vẹn các thửa đất, xác định loại đất theo chỉ tiêu thống kê của từng chủ sử dụng đất trong mỗi mảnh bản đồ và được hoàn chỉnh phù hợp với số liệu trong hồ sơ địa chính.

Bản đồ địa chính được lập cho từng đơn vị hành chính cấp xã, là tài liệu quan trọng trong bộ hồ sơ địa chính; trên bản đồ thể hiện vị trí, hình thể, diện tích, số thửa và loại đất của từng chủ sử dụng đất; đáp ứng được yêu cầu quản lý nhà nước về đất đai ở tất cả các cấp xã, huyện, tỉnh và trung ương.

- Bản đồ trích đo
Là tên gọi chung cho bản vẽ có tỷ lệ lớn hơn hay nhỏ hơn tỷ lệ bản đồ địa chính cơ sở, bản đồ địa chính, trên đó thể hiện chi tiết từng thửa đất trong các ô thửa, vùng đất có tính ổn định lâu dài hoặc thể hiện chi tiết theo yêu cầu quản lý đất đai.
Chương 3

 CƠ SỞ TOÁN HỌC CỦA BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH

3.1. Khái niệm về phép chiếu và hệ toạ độ địa chính

3.1.1. Các phép chiếu bản đồ đã được sử dụng ở Việt Nam

Tại Việt Nam, có 2 lưới chiếu đẳng góc được sử dụng cho bản đồ địa chính đó là lưới chiếu Gaus- Kruger và UTM.

Bản đồ địa chính của Việt Nam được thành lập trước năm 2000 đều sử dụng múi chiếu Gauss. Tháng 7 năm 2000, tổng cục địa chính đã công bố và đưa vào sử dụng hệ quy chiếu và hệ toạ độ nhà nước VN-2000, múi chiếu UTM được chính thức sử dụng trong ngành địa chính.

 Để đáp ứng yêu cầu quản lý đất đai, đặc biệt là khi sử dụng hệ thống thông tin đất đai, bản đồ địa chính trên toàn bộ lãnh thổ phải là một hệ thống thống nhất về cơ sở toán học và độ chính xác. Muốn vậy phải xây dựng lưới toạ độ thống nhất và chọn hệ quy chiếu tối ưu và hợp lý để thể hiện bản đồ. Trong khi lựa chọn hệ quy chiếu cần đặc biệt ưu tiên giảm nhỏ đến mức có thể ảnh hưởng của biến dạng phép chiếu đến kết quả thể hiện yếu tố bản đồ. Ta xem xét việc lựa chọn hệ quy chiếu theo các vấn đề sau:

3.1.2. Ảnh hưởng biến dạng phép chiếu toạ độ phẳng đến các yếu tố trên bản đồ

 Bản đồ địa chính phải thể hiện trên mặt phẳng qua một phép chiếu xác định. Phép chiếu cần được chọn sao cho biến dạng của các yếu tố thể hiện trên bản đồ là nhỏ nhất, tức là ảnh hưởng biến dạng phép chiếu đến độ chính xác các yếu tố đo đạc và cần quản lý thể hiện trờn bản đồ là không đáng kể.

 Sơ đồ múi chiếu và đặc điểm biến dạng của hai phép chiếu Gauss và UTM được giới thiệu trên hình 3.1.
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Hình 3.1

  Các trị số biến dạng ghi ở bảng 3.1

Bảng 3.1
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                                     Múi chiếu
Các chỉ số biến dạng
	1.5o
	3o
	6o

	Tỷ lệ độ dài
	1,000086
	1,000343
	1,00137

	Biến dạng dài %
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	0,0086
	0,0343
	0,137

	
[image: image3.wmf]D

D/D  
[image: image4.wmf]
	1:11600
	1:3200
	1:750

	Tỷ lệ diện tích
	1,000171
	1,000685
	1,00274

	Biến dạng diện tích %
	0.0171
	0,0685
	0,274
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Kết luận: Số liệu bảng 3.1 cho ta thấy biến dạng độ dài và diện tích cực đại của phép chiếu Gauss-Kruger giảm đáng kể khi ta giảm độ rộng múi chiếu từ 60 xuống 30hoặc 1.50. Khi lập bản đồ địa chính tỷ lệ 1:1000. 1:2000 và 1:5000, nên dùng múi chiếu 30còn khi lập bản đồ tỷ lệ 1:500, 1:200 thì phải dựng múi chiếu Gauss-Kruger với múi 1.5o.

Để đảm bảo chắc chắn cho khu vực đo vẽ bản đồ địa chính cấp tỉnh hoặc thành phố không cách xa kinh tuyến trục của múi chiếu quá 80 km, trong quy phạm quy định cụ thể kinh tuyến trục cho từng tỉnh riêng biệt. Hiện nay nước ta có 64 tỉnh và thành phố, có nhiều tỉnh nằm trên cùng một kinh tuyến, vì vậy mỗi tỉnh được chỉ định chọn một trong 10 kinh tuyến trục từ 1030 đến 1090 
Lợi thế cơ bản lưới chiếu UTM là biến dạng qua phép chiếu nhỏ và tương đối đồng đều. Tỷ lệ độ dài trên kinh tuyến trục múi chiếu 60 là mo=0,9996, trên hai kinh tuyến đối xứng nhau cách khoảng 1,50 so với kinh tuyến trục m =1, trên kinh tuyến biên của múi chiếu có m >1. Ngày nay hầu hết các nước phương Tây và trong vùng  Đông Nam Á đều dùng múi chiếu UTM và Ellipxoid WGS 84. Nếu dùng múi chiếu UTM thuận lợi hơn trong việc hoà nhập hệ thống bản đồ Việt Nam với hệ thống bản đồ của các nước trong khu vực.
Từ sau năm 2000 bản đồ địa chính được quy định thành lập trên cơ sở hệ quy chiếu và hệ toạ độ quốc gia VN-2000, có những thông số cơ bản như sau:

Ellipsoid quy chiếu quốc gia là ellipsoid WGS-84 toàn cầu, được định vị phù hợp với lãnh thổ Việt Nam, có kích thước như sau:

+ Bốn trục lớn :                         a= 6 378 137,000m

+ Độ dẹt:                                   ỏ =298,257223563.

+ Tốc độ góc quay quanh trục   
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:7292115,0 x1011 rad/s

- Điểm gốc toạ độ quốc gia là điểm N00 đặt tại khuôn viên viện nghiên cứu địa chính, đường Hoàng Quốc Việt, Hà Nội.

- Phép chiếu UTM được sử dụng để tính hệ toạ độ phẳng, trên múi chiếu 30, sai số (hệ số) trên kinh tuyến giữa của của múi là ko = 0,9999.

Hệ toạ độ vuông góc phẳng có trục Y là xích đạo, trục X là kinh tuyến trục quy định thống nhất cho từng tỉnh lùi về phía Tây 500km.

- Cơ sở khống chế toạ độ, độ cao của bản đồ địa chính bao gồm lưới toạ độ và độ cao Nhà nước, lưới độ cao địa chính, lưới khống chế đo vẽ và các điểm khống chế ảnh.

3.1.3. Ảnh hưởng độ cao khu đo đến chiều dài và diện tích

Bề mặt toán học để xử lý tổng thể mạng lưới trắc địa nhà nước hạng I, hạng II là Ellipxoid thực dụng Kraxovxki được định vị theo lãnh thổ Việt Nam. Theo các tài liệu đã công bố thì việc xử lý lưới trắc địa và định vị đã đạt kết quả tối ưu. Hệ toạ độ vuông góc phẳng được sử dụng từ trước năm 2000 đó tính toán theo phép chiếu phẳng Gauss-Kruger với múi chiếu 6o.

Giả sử khu đo giới hạn bởi các điểm M và N, có độ cao trung bình là Hm (Hình 3.2).

Đo cạnh AB trên mặt đất, tính được cạnh nằm ngang A1B1 có độ cao hm so với mặt độ cao trung bình.

Nếu chiếu xuống mặt nước biển trung bình ta có A0B0. Trường hợp chiếu cạnh đó xuống mặt độ cao trung bình khu đo ta có A0’B0’

 Thông thường khi xử lý số liệu, chiều dài các cạnh đo trên mặt đất phải được tính chuyển về mặt Ellipxoid thực dụng. Đối với cạnh ngắn ta dùng công thức gần đúng để tính số hiệu chỉnh chuyển chiều dài cạnh về mặt Geoid:
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Hình 3.2

Trên hình 3.2, trong đó:


- R là bán kính trung bình trái đất.

- Ho là độ cao trung bình khu đo.

- Hm là độ chênh cao trung bình của cạnh D so với mặt độ cao trung bình Ho.
Rõ ràng khi khu đo có độ cao trung bình càng lớn thì số hiệu chỉnh  càng lớn, tức chiều dài trên bản đồ càng nhỏ so với chiều dài thực tế trên mặt đất.

Chiều dài trên mặt đất chính là đại lượng mang ý nghĩa quản lý và sử dụng đối với đất đai.

 Nếu ta thay mặt Geoid bằng mặt quy chiếu ở độ cao trung bình khu đo, khi đó hiệu chỉnh chiều dài cạnh về mặt quy chiếu sẽ là:
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Độ chênh chiều dài cạnh khi sử dụng hai mặt quy chiếu này sẽ là:
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Tính thử với các độ cao Hm khác nhau ta có độ lệch tương đối của chiều dài cạnh 
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, kết quả ghi trong cột thứ 2, bảng 3.3.

Xét ảnh hưởng độ cao khu đo với diện tích đất đai:

 Từ công thức tính diện tích cơ bản:



P = D2

 Ta cú:  
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Kết quả tính thử theo công thức trên ghi trong cột cuối bảng 3.3









Bảng 3.3
	Độ cao khu đo
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D/D
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P/P

	10m
	1:637000
	1:318500

	50m
	1:127000
	1:63700

	100m
	1:63700
	1:31800

	1000m
	1:6400
	1:3200

	1500m
	1:4200
	1:2100


 Ta tính thử xem mức thu hẹp diện tích thực tế do chọn mặt quy chiếu đối với các tỉnh vùng núi, ví dụ:

· Sơn La: diện tích P = 14210 km2, Ho = 1000m suy ra 
[image: image23.wmf]d

P = 446 ha

· Cao Bằng: diện tích P = 8445 Km2, Ho = 800m suy ra 
[image: image24.wmf]d

P = 212 ha

 Hao hụt diện tích đất như trên thật là đáng kể.

 Xét về độ chính xác đo đạc ta thấy: Sai số tương đối do cạnh đường chuyền địa chính cấp 1 khoảng 1:50000. Muốn ảnh hưởng sai số chiếu không đáng kể thì ta cần phải chọn (D/D nhỏ hơn sai số đo khoảng 2,5 lần, tức là sai số tương đối do biến dạng chiều dài qua phép chiếu khoảng 1:125000, tương đương biến dạng chiếu ở độ cao 50m.

Kết luận:  Khi độ cao khu đo vượt quá 50m so với mực nước biển trung bình thì không nên tính chuyển kết quả đo đạc địa chính về mặt Geoid mà nên tính chuyển kết quả đo về mặt độ cao trung binh của khu đo. Khi đó biến dạng diện tích khá nhỏ.

3.2. Lưới toạ độ địa chính

3.2.1. Sơ đồ phát triển lưới toạ độ địa chính

Nghiên cứu về đặc điểm của lưới toạ độ nhà nước ta thấy lưới toạ độ hạng I, hạng II phủ trùm toàn bộ lãnh thổ quốc gia, được đo đạc với độ chính xác cao, đã xử lý tổng hợp cùng các số liệu khác nên đảm bảo tính thống nhất và hệ thống trên phạm vi cả nước. Mạng lưới này đủ điều kiện về mật độ và độ chính xác làm cơ sở để phát triển lưới toạ độ địa chính trên mọi vùng lãnh thổ.

Lưới toạ độ hạng III và hạng IV nhà nước đó xây dựng ở một số vùng, nó chỉ đảm bảo mật độ và độ chính xác phục vụ đo vẽ bản đồ địa chính ở khu vực nông thôn, đất nông nghiệp, lâm nghiệp. Tuy nhiên, vai trò thực tế của nó rất hạn chế vì mạng lưới này đã bị mất mát, bị phá hỏng nhiều.

Bản đồ địa chính cần đáp ứng được yêu cầu của công tác quản lý đất đai thống nhất từ trung ương đến địa phương nên trên toàn lãnh thổ, bản đồ địa chính phải là một hệ thống thống nhất về cơ sở toán học, độ chính xác. Mặt khác, thực tế đặt ra nhu cầu phải đo vẽ bản đồ địa chính ở nhiều vùng khác nhau trong cùng một thời gian. Để đảm bảo các yêu cầu trên, lưới toạ độ địa chính phải được xây dựng trùm phủ toàn quốc, cùng độ chính xác và có khả năng độc lập thực hiện cho từng khu vực.

Ngày nay, công nghệ GPS đó được ứng dụng rộng rãi trong việc thành lập các loại lưới trắc địa nhờ vào khả năng cho độ chính xác cao, giá thành hạ, thời gian thi công nhanh chóng và tiện lợi. Nó là yếu tố đảm bảo kỹ thuật cho việc lựa chọn phương án xây dựng lưới toạ độ địa chính.

Phương án cơ bản để xây dựng lưới toạ độ địa chính hiện nay là:

Chêm vào các điểm hạng I, hạng II Nhà nước và mật độ điểm ngang với hạng IV Nhà nước. Như vậy, lưới địa chính vừa hoà nhập được với mạng lưới toạ độ quốc gia vừa đáp ứng được yêu cầu đo vẽ bản đồ địa chính tất cả các loại tỷ lệ trên phạm vi toàn quốc.


Để tăng dày mật độ điểm khống chế toạ độ, thực hiện chêm dày vào lưới địa chính hạng III bằng hai cấp khống chế toạ độ cấp thấp đó là lưới toạ độ địa chính cấp 1 và cấp 2. Khi đo vẽ bản đồ địa chính bằng phương pháp đo ảnh hàng không thì chỉ cần xây dựng lưới toạ độ địa chính cấp 1 và 2 theo khu vực cần thiết để phục vụ đo nối toạ độ các điểm khống chế ngoại nghiệp của các khối tam giác ảnh không gian.

Khi đo vẽ bản đồ địa chính bằng phương pháp toàn đạc cần xây dựng lưới địa chính cấp 1, cấp 2 rải đều trên toàn khu đo. Dựa vào lưới toạ độ địa chính cấp 1, cấp 2 để chêm dày lưới khống chế đo vẽ.

Song song với việc xây dựng lưới toạ độ mặt phẳng, cần xây dựng lưới khống chế độ cao nhằm mục đích:

- Xác định độ cao các điểm chuẩn lưới toạ độ địa chính các cấp, phục vụ tính chuyển kết quả đo vẽ về mặt phẳng quy chiếu đó chọn.

- Phục vụ xác định độ cao các điểm chi tiết khi có yêu cầu thể hiện yếu tố địa hình trên bản đồ địa chính.

Sơ đồ phát triển lưới độ cao phục vụ công tác địa chính không có gì khác biệt so với lưới độ cao thông thường, tức là sử dụng lưới độ cao Nhà nước I, II, III, IV, khi cần chêm dày thì phát triển thêm lưới thuỷ chuẩn kỹ thuật.

3.2.2. Yêu cầu mật độ điểm toạ độ địa chính

a. Cơ sở xác định mật độ điểm khống chế

Mật độ điểm khống chế toạ độ địa chính là số điểm toạ độ được xây dựng trên một đơn vị diện tích để phục vụ đo vẽ bản đồ địa chính. Khi biết mật độ điểm và diện tích khu đo, ta dễ dàng dự tính được tổng số điểm khống chế cần xây dựng, từ đó sẽ dự tính được kinh phí cần thiết trong đo vẽ địa chính.

Để xác định mật độ điểm khống chế, ta cần nghiên cứu 3 vấn đề sau:

+ Phương pháp đo vẽ bản đồ địa chính.

+ Tỷ lệ bản đồ địa chính cần thành lập.

+ Đặc điểm địa hình, địa vật khu đo.

Trong giai đoạn hiện nay và nhiều năm tiếp theo, hai phương pháp cơ bản để đo vẽ bản đồ địa chính vẫn được sử dụng rộng rãi đó là phương pháp toàn đạc và phương pháp đo ảnh hàng không. Cả hai phương pháp này đều cho khả năng xác định giá trị toạ độ của các điểm chi tiết. Trên cơ sở tư liệu đo đạc, ta có thể dễ dàng thể hiện mô hình thực địa dưới dạng đồ họa, bản đồ vẽ trên giấy hoặc bản đồ số.

Ảnh hàng không đang được sử dụng rộng rãi để thành lập bản đồ địa hình tỷ lệ 1:2000 và nhỏ hơn. Bản đồ địa chính có những yêu cầu khác với bản đồ địa hình nên thực tế đòi hỏi phải có những xử lý riêng trong quy trình công nghệ đo ảnh nhằm đáp ứng độ chính xác kích thước các thửa đất. Bằng công nghệ đo ảnh có thể lập được bản đồ địa chính tỷ lệ 1:2000, 1:5000 ở khu vực đất nông, lâm nghiệp.

Những tiến bộ không ngừng của thiết bị và kỹ thuật đo ảnh cho phép giảm đáng kể số điểm khống chế ngoại nghiệp đóng vai trò điểm khởi tính cho các khối tăng dày tam giác ảnh không gian. Lưới toạ độ địa chính các cấp chỉ đóng vai trò điểm cơ sở trong các phương án đo nối khối tăng dày và đo đạc kiểm tra kết quả tăng dày đồng thời phục vụ đo vẽ bổ sung ở ngoại nghiệp khi cần thiết. Nếu chỉ phục vụ cho tăng dày khống chế thì hoàn toàn không cần xây dựng lưới toạ độ địa chính cấp 1 và 2 rải đều trên toàn khu đo mà có thể sử dụng các điểm địa chính cơ sở hạng III làm điểm gốc để đo GPS xác định toạ độ điểm đo nối các khối tam giác ảnh không gian. Trong trường hợp này, mật độ điểm khống chế ngoại nghiệp sẽ giảm đáng kể.

Phương pháp toàn đạc là phương pháp cơ bản, không thể thay thế được khi đo vẽ bản đồ địa chính tỷ lệ lớn khu vực dân cư, đô thị đông đúc, thửa đất nhỏ, bị che khuất nhiều. Bản chất của phương pháp là xác định vị trí tương đối của các điểm chi tiết địa vật so với điểm khống chế đo vẽ bằng các máy toàn đạc thông thường hoặc các máy toàn đạc điện tử.

Phương pháp toàn đạc đòi hỏi các điểm khống chế phải rải đều toàn khu đo với mật độ điểm dày đặc. Tỷ lệ bản đồ càng lớn và địa vật che khuất nhiều thì phải tăng số lượng điểm khống chế. Rõ ràng, mật độ điểm khống chế phục vụ đo vẽ bản đồ địa chính bằng phương pháp toàn đạc cao hơn nhiều so với phương pháp đo ảnh.

Ta xem xét cơ sở của các quy định mật độ khống chế với mục tiêu đảm bảo độ chính xác vị trí điểm chi tiết.

Trong quy phạm thành lập bản đồ địa chính của Tổng cục địa chính thường quy định sai số trung bình vị trí mặt phẳng của điểm địa vật rừ nột so với điểm khống chế đo vẽ gần nhất không vượt quá 0.4 mm (0.5mm). Sai số tương hỗ vị trí điểm địa vật rừ nột gần nhau không vượt quá 0.4 mm trên bản đồ. Đối với bản đồ địa chính thì điểm địa vật quan trọng nhất là các góc thửa đất, còn sai số vị trí tương hỗ đại diện nhất chính là chiều dài cạnh thửa đất hay khoảng cách giữa các điểm đặc trưng trên đường biên thửa đất.

Từ điểm khống chế đo vẽ, ta đặt máy toàn đạc đo trực tiếp các yếu tố toạ độ cực gồm góc bằng và khoảng cách đến các điểm chi tiết. Sai số đo vị trí điểm góc thửa đất và kích thước thửa đất sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến độ chính xác tính diện tích thửa. Nếu căn cứ vào sai số trên bản đồ để xem xét thì giá trị 0.4 mm bao gồm cả sai số đồ giải.

Trường hợp xem ảnh hưởng của sai số đo và sai số vẽ là ngang nhau đến kết quả cuối cùng, ta có:



Mđo = mvẽ = 
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Sai số trung phương đo điểm địa vật bằng phương pháp toàn đạc được tính theo công thức: 

mđo = 
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Trong đó: D: Khoảng cách từ máy tới mia, được đo với sai số tương đối là mD/D
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m

: là sai  số trung phương đo góc cực
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      M: Mẫu số tỷ lệ bản đồ

Từ công thức trên suy ra khoảng cách cho phộp từ máy tới mia:

            D = 
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(3.3)

Khi đo vẽ bản đồ địa chính, tuỳ theo tỷ lệ bản đồ cần vẽ mà người ta quy định độ chính xác và phương pháp đo khoảng cách D. Với bản đồ tỷ lệ 1:1000 và nhỏ hơn có thể đo dài bằng máy toàn đạc quang học, tỷ lệ 1:500, 1:200 phải đo chiều dài từ máy tới điểm chi tiết bằng thước thép hoặc đo dài điện tử. Khi đó tuỳ thuộc vào độ chính xác đo đạc tức là 
[image: image31.wmf]b

m

, mD/ D,  ta xác định khoảng cách D cho phép ứng với các tỷ lệ bản đồ và điều kiện đo.

Lưu ý rằng khi lập bản đồ tỷ lệ lớn 1:200 phải dùng phương pháp vẽ điểm chi tiết theo toạ độ vuông góc hoặc đưa trực tiếp số đo vào máy tính thành lập bản đồ số. Khi đó, sai số chi tiết không tính theo công thức (3.2) mà có thể lấy mvẽ = 0,2 mm trên bản đồ để ước tính. Trong trường hợp này có thể tăng khoảng cách D.

Để đo vẽ hết địa vật xung quanh điểm trạm đo, các điểm trạm đo phân bố đều thì khoảng cách giữa hai trạm đo sẽ tính được theo công thức:

                S = D . 
[image: image32.wmf]3


Diện tích khống chế của một điểm sẽ là:

                P = 
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Dựa vào công thức trên ta có thể ước tính được mật độ điểm khống chế phục vụ đo vẽ bản đồ địa chính theo phương pháp toàn đạc cho khu đo, tỷ lệ bản đồ cần đo vẽ và thiết bị đo đem dùng. Tuy nhiên, khi đo bản đồ địa chính khu vực đô thị lớn, dân cư đông đúc, vật kiến trúc dày đặc thì số điểm khống chế đo vẽ có thể tăng lên từ 1.5 đến 2 lần mới đo vẽ hết nội dung bản đồ.

Lưới khống chế địa chính từ cấp 2 trở lên là cơ sở để chêm dày lưới khống chế đo vẽ. Như vây, mỗi tờ bản đồ địa chính cần có các điểm khống chế từ cấp 2 trở lên. Tỷ lệ bản đồ càng lớn thì diện tích thực tế càng nhỏ, diện tích khống chế của một điểm càng nhỏ, mật độ điểm khống chế trên một đơn vị diện tích càng cao.

b. Mật độ điểm toạ độ Nhà nước và địa chính cơ sở

	Tỉ lệ bản đồ
	Diện tích đo vẽ
	Số điểm khống chế

	1:5000
	20 – 30 km2
	1

	1:2000 – 1:500
	10 – 15 km2
	1

	1:500 – 1:200
	10 km2
	1

	Nếu sử dụng ảnh

hàng không
	20 – 30 km2
	1


- Để đo vẽ bản đồ tỷ lệ 1:5000 phải đảm bảo trên diện tích 20 đến 30 km2 có 1 điểm toạ độ Nhà nước.

- Để đo vẽ bản đồ tỷ lệ 1:2000 – 1:500 phải đảm bảo trên diện tích 10 đến 15 km2 có 1 điểm toạ độ Nhà nước

- Để đo vẽ bản đồ trên khu công nghiệp, khu vực đô thị có diện tích thửa nhỏ, khu đất có giá trị kinh tế cao cần đảm bảo khoảng cách 10 km2 có 1 điểm toạ độ Nhà nước.

- Để đo vẽ bản đồ bằng phương pháp sử dụng ảnh hàng không chỉ cần đảm bảo 20 – 30 km2 có một điểm toạ độ Nhà nước.

c. Mật độ điểm toạ độ địa chính cấp 1, cấp 2 trở lên

	Tỉ lệ bản đồ
	Diện tích đo vẽ
	Số điểm khống chế cấp 1, 2

	1:5000 – 1:25000
	5 km2
	1 điểm cấp 1 và 5 điểm cấp 2

	1:500 – 1:2000
	3 – 5 km2
	1 điểm cấp 1 và 5 – 6 điểm cấp 2

	Đo vẽ ở KCN, khu đô thị,

khu đất có giá trị kinh tế cao
	0.5 km2
	1 điểm cấp 1 và 5 điểm cấp 2


- Để đo vẽ bản đồ tỷ lệ 1:5000 – 1:25000 phải đảm bảo trên diện tích 5 km2 có 1 điểm toạ độ địa chính cấp 1, khoảng 1 km2 có 1 điểm từ địa chính cấp 2 trở lên.

- Để đo vẽ bản đồ tỷ lệ 1:500 – 1:2000 phải đảm bảo trên diện tích từ 3 đến 5 km2 có 1 điểm toạ độ địa chính cấp 1 và khoảng 0.7 đến 1 km2 có 1 điểm toạ độ địa chính từ cấp 2 trở lên.

- Để đo vẽ bản đồ khu công nghiệp, khu vực đô thị diện tích thửa đất nhỏ, khu đất có giá trị kinh tế cao cần đảm bảo khoảng 0.5 km2 có 1 điểm toạ độ địa chính cấp 1 và khoảng 0.1 km2  có 1 điểm toạ độ địa chính từ cấp 2 trở lờn.

3.2.3. Yêu cầu độ chính xác lưới toạ độ địa chính

a. Độ chính xác xác định chiều dài thửa đất

Trong các quy phạm đo vẽ bản đồ địa hình thường quy định hai sai số cơ bản đó là sai số trung bình vị trí điểm địa vật quan trọng so với điểm khống chế đo vẽ và sai số tương hỗ vị trí điểm địa vật.

Đối với bản đồ địa chính thì địa vật quan trọng nhất là các điểm đặc trưng trên đường biên thửa đất tức là các điểm góc thửa đất. Sai số trung phương vị trí điểm góc thửa so với điểm khống chế đo vẽ không lớn quá 0.4 mm trên bản đồ, ta ký hiệu sai số này là: mg. 

Thực tế khi kiểm tra vị trí tương hỗ điểm địa vật, người ta chỉ có thể kiểm tra chiều dài cạnh giữa hai điểm đó. Do đó, người ta có thể coi sai số trung phương chiều dài cạnh thửa đất ms bằng sai số trung phương vị trí các điểm góc thửa mg. 

ms = mg 
[image: image34.wmf]£

 0,4 mm

Xét sai số mg ta thấy nó là ảnh hưởng tổng hợp của sai số đo và sai số vẽ điểm chi tiết. Đối với bản đồ tỷ lệ lớn cần đo vẽ các điểm chi tiết theo toạ độ thẳng góc và phải đảm bảo mvẽ = 0.2 mm, khi đó sai số trung phương đo vị trí điểm chi tiết là:

mđo = 
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0,346 mm    
(3.5)

Sai số mđo là ảnh hưởng tổng hợp của sai số đo lưới khống chế toạ độ và sai số đo chi tiết. Ký hiệu SSTP tổng hợp đo ảnh hưởng của các cấp khống chế toạ độ đến điểm toạ độ cấp cuối cùng là mc, SSTP đo điểm chi tiết là mct, ta có quan hệ:

mđo= 
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(3.6)

Đặt hệ số suy giảm độ chính xác của kết quả đo đạc ở 2 công đoạn là k, ta có:

mc = mct/k    



(3.7)

Suy ra: 

mđo = mct
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(3.8)
Theo quan điểm của lý thuyết sai số, ta chấp nhận điều kiện: nếu ảnh hưởng của một nguồn sai số thành phần đến sai số tổng hợp nhỏ hơn 10% sai số tổng hợp thì có thể bỏ qua ảnh hưởng của nó. Vận dụng điều kiện này, từ (3.8) ta có:

1,1 . mct = mct .
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                     (3.9)

Giải ra ta được k = 2.2 tức là khi đảm bảo hệ số k không nhỏ hơn 2.2 thì có thể bỏ qua ảnh hưởng của sai số vị trí điểm khống chế toạ độ trong sai số tổng hợp vị trí điểm chi tiết.

Tính thử cho bản đồ tỷ lệ 1:500, với k = 2.2:

- Theo công thức (3.5) ta cú:  mđo = 173 mm trên thực địa

- Theo công thức (3.6) và (3.7) ta có: mc= 
[image: image40.wmf]±

72 mm; mct =
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 157 mm

Tức là phải xây dựng lưới khống chế toạ độ các cấp phục vụ đo vẽ bản đồ địa chính tỷ lệ 1:500 sao cho sai số đo các cấp lưới toạ độ ảnh hưởng tổng hợp đến sai số vị trí điểm khống chế cấp cuối cùng không vượt quá giá trị mc = 72 mm trên thực địa. Người ta căn cứ vào sai số này để thiết kế độ chính xác cần thiết lưới cấp n, được tính theo công thức:

Mc = 
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Với hệ số giảm độ chính xác giữa 2 cấp liên tiếp là k, ta có quan hệ:
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Ta suy ra sai số trung phương vị trí điểm cấp thứ i là:

mi = 
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(1’)

Xây dựng lưới tọa độ địa chính gồm 5 cấp, tức n = 5, chọn k = 2.2 và đảm bảo mc = 72 mm, ta tính được mi, xem bảng (3.4) cột 2.

Bảng 3.4

	TT cấp K.C
	SSTP vị trí (mm)
	SSTP tương đối
	SSTP tương đối làm tròn số
	SSTP tương đối giới hạn
	Cấp lưới toạ độ

	1
	2,7
	1: 129600
	1: 130.000
	1: 60.000
	Hạng III

	2
	6,0
	1: 58300
	1: 58.000
	1: 28.000
	Địa chính 1

	3
	13,2
	1: 26500
	1: 26.000
	1: 13.000
	Địa chính 2

	4
	29,2
	1: 12000
	1: 12.000
	1: 6.000
	Kinh vĩ 1

	5
	64,4
	1: 5400
	1: 5.000
	1: 2.500
	Kinh vĩ 2


Thực chất sai số này là phần ảnh hưởng của sai số các cấp khống chế toạ độ đến sai số vị trí điểm khống chế cấp cuối cùng, chúng đồng thời tác động đến sai số vị trí điểm chi tiết trên bản đồ địa chính.

Do tính chất và phương pháp thể hiện bản đồ địa chính nên các điểm chi tiết địa vật hay điểm đặc trưng trên đường biên thửa đất cách xa nhau nhất trên tờ bản đồ sẽ tương ứng với chiều dài đường chéo tờ bản đồ. Đối với bản đồ địa chính tỷ lệ 1:500, kích thước bản vẽ là 50 x 50 cm thì chiều dài đường chéo tờ bản đồ ứng với khoảng cách S = 350 m ở thực địa.

Mặt khác, ở phần trên ta đó chứng minh rằng sai số trung phương chiều dài một cạnh có độ lớn bằng sai số trung phương vị trí một điểm đầu cạnh. Khi đó, có thể coi sai số trung phương chiều dài S = 350 m tương ứng bằng sai số trung phương vị trí điểm các cấp khống chế tính được ở cột 2 bảng (3.4).


Sai số trung phương tương đối chiều dài cạnh các cấp khống chế toạ độ sẽ tính theo công thức (3.10), kết quả được ghi ở cột 3 bảng (3.4).
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Lấy sai số giới hạn bằng hai lần sai số trung phương, ta có sai số tương đối giới hạn của lưới tọa độ tương ứng:

Qua bảng kết quả thử ở cột 3 bảng (3.4), ta thấy độ chính xác các cấp khống chế trong phương án này gần tương đương với độ chính xác lưới toạ độ địa chính hiện hành.

Lưới địa chính cơ sở đo bằng công nghệ GPS. Lưới toạ độ địa chính cấp 1, cấp 2 và lưới khống chế đo vẽ cấp 1, cấp 2 đều dùng lưới đường chuyền đo cạnh bằng máy điện quang.

Khi xây dựng lưới tọa độ địa chính theo phương pháp tam giác thì chỉ cần đảm bảo sai số trung phương tương đối chiều dài cạnh tam giác sau bình sai nhỏ hơn giá trị ước tính trong cột 3 bảng (3.4).

Do đặc điểm công nghệ hiện nay nên đa số lưới tọa độ địa chính được xây dựng theo phương pháp đường chuyền đo cạnh bằng máy đo điện tử. Giả sử ta chọn phương án xây dựng lưới tọa độ địa chính, trong đó các yếu tố đặc trưng của nó đảm bảo các chỉ tiêu kỹ thuật của quy phạm đo vẽ bản đồ địa chính ban hành tháng 3 năm 2000, xem dòng 1, 2, 3 bảng (3.5). Sai số trung phương tương đối đo chiều dài cạnh và sai số khép tương đối giới hạn đường chuyền đảm bảo theo kết quả tính thử ghi ở bảng (3.4) và được ghi lại ở dòng 4 và 5 bảng (3.5). Sai số trung phương vị trí điểm cuối đường chuyền trước bình sai tính theo công thức sau:
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(3.11)

Thay các chỉ số kỹ thuật đó chọn như trên vào công thức (3.11), ta tính được sai số trung phương đo góc 
[image: image47.wmf]b

m

, sai số khép góc giới hạn như ở dòng 6 và 7 Bảng 3.5

	Các yếu tố đặc trưng đường chuyền
	Tiêu chuẩn kỹ thuật

	
	ĐC cấp 1
	ĐC cấp 2
	Kinh vĩ 1
	Kinh vĩ 2

	1. Chiều dài tối đa của đường chuyền nối 2 điểm cấp cao
	4000m
	2500m
	600m
	300m

	2. Tổng số cạnh
	10
	15
	15
	15

	3. Chiều dài cạnh trung bình
	400m
	200m
	60m
	30m

	4. SSTP tương đối đo cạnh
	1: 58000
	1: 26000
	1: 12000
	1: 5000

	5. SS khép tương đối giới hạn fs/
[image: image48.wmf][
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	1: 29000
	1: 13000
	1: 6000
	1: 2500

	6. SSTP đo góc
	3"2
	6"6
	13"7
	33"

	7. SS khép đo góc giới hạn
	6
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Ta nhận thấy rằng: để đảm bảo độ chính xác chiều dài cạnh thửa đất trên bản đồ địa chính tỷ lệ 1:500 thì phải đo góc lưới tọa độ địa chính cấp 1, cấp 2 với sai số trung phương tương ứng là 3.1” và 6.6”. Quy phạm hiện hành quy định khi lập đường chuyền cấp 1, cấp 2 cần đo góc với sai số trung phương là 5” và 10”.

Bảng (3.5) cho ta tiêu chuẩn kỹ thuật các cấp đường chuyền của lưới toạ độ địa chính đáp ứng yêu cầu độ chính xác chiều dài cạnh thửa đất trên bản đồ địa chính tỷ lệ 1:500. Trong đó, độ chính xác đo góc đường chuyền cấp 1, cấp 2 phải nâng cao hơn so với yêu cầu của quy phạm, còn độ chính xác đo lưới khống chế đo vẽ tương đương như nêu trong quy phạm.

b. Độ chính xác xác định diện tích thửa đất

Trong công tác quản lý đất đai, diện tích thửa đất là yếu tố quan trọng, song diện tích thửa đất cần xác định với độ chính xác nào đó là đủ. Có thể chấp nhận đo đạc diện tích với sai số 1% hay 2%. Các quy phạm trước đây chỉ nêu một hình đó vẽ trên bản đồ. Độ chính xác thực tế của kết quả đo diện tích còn phụ thuộc vào sai số đo vẽ bản đồ. Với bản đồ tỷ lệ lớn, diện tích thửa được tính theo toạ độ các điểm ranh giới thửa, dùng công thức:



P = 
[image: image53.wmf](

)

(

)

å

å

-

=

+

-

-

+

-

=

-

n

i

n

i

i

i

i

i

i

X

X

Y

Y

Y

X

1

1

1

1

1

1

2

1

2

1



(3.12)

Trong đó: 
n là số điểm ngoặt trên đường biên khép kín



xi, yi là toạ độ điểm thứ i

Ký hiệu mx = my là sai số xác định toạ độ điểm i


m = mx
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 là sai số trung phương vị trí điểm
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 là đường chéo nối điểm i – 1 đến i + 1

Từ công thức (3.12) ta có công thức tính sai số trung phương diện tích thửa đất theo sai số vị trí điểm: 
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(3.13)

Sai số trung phương vị trí điểm góc thửa:
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(3.14)

Thửa đất có dạng điển hình là hình chữ nhật cạnh là a và b, có tỷ số hai cạnh a/b = K, suy ra SSTP diện tích thửa:
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(3.15)

Chọn sai số xác định diện tích mp = 2%P ta tính được sai số trung phương vị trí điểm m ứng với hệ số K và diện tích thửa, xem (bảng 3.6)

Bảng 3.6

	SSTP vị trí điểm (cm) với mp = 2% 

	P(m2)                 K          
	1
	2
	5
	7
	10

	20
	8.9
	8.0
	5.6
	4.7
	4.0

	30
	11.0
	9.6
	6.8
	5.8
	4.9

	40
	12.6
	11.2
	7.8
	6.7
	5.6

	60
	15.5
	13.8
	9.6
	8.2
	7.0

	80
	17.9
	16.0
	11.2
	9.5
	8.0

	100
	20.0
	17.8
	12.4
	10.6
	8.8

	200
	28.3
	25.2
	17.6
	15.0
	12.6

	500
	41.7
	40.0
	27.8
	22.1
	20.0

	1000
	79.5
	56.5
	39.2
	33.5
	28.1


Thửa đất càng nhỏ, hệ số K càng lớn thì đòi hỏi phải đo đạc vị trí điểm góc thửa càng chính xác. Một số tài liệu thống kê cho thấy các thửa đất có diện tích 30m2 đến 80m2 chiếm tới khoảng 80% tổng số thửa đất đô thị. Nếu lấy SSTP vị trí điểm góc thửa m = 6cm thì thoả mãn độ chính xác xác định diện tích thửa đất cho hầu hết các trường hợp. 
Từ sai số cơ bản trên, dựa vào nguyên tắc ảnh hưởng sai số cấp khống chế toạ độ là không đáng kể đến độ chính xác vị trí điểm chi tiết, ta tính được sai số trung phương đo chi tiết và SSTP vị trí điểm khống chế toạ độ cấp cuối cùng.

mct=
[image: image59.wmf]±

55mm



mc=
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25mm

Tính theo công thức (1’) ta có sai số trung phương vị trí điểm tương ứng cho 5 cấp của lưới toạ độ địa chính. Chuyển chúng thành sai số trung phương tương đối và sai số tương đối giới hạn ứng với khoảng cách 140m, ta có kết quả ở bảng 3.7


Bảng 3.7

	TT cấp KC
	SSTp vị trí điểm (mm)
	SSTP tương đối
	SS tương đối giới hạn
	Ghi chú

	1
	0.94
	1:150.000
	1: 75.000
	Địa chính cơ sở hạng III

	2
	2.07
	1:67.000
	1: 32.000
	Địa chính cấp 1

	3
	4.57
	1:30.000
	1: 15.000
	Địa chính cấp 2

	4
	10.05
	1:14.000
	1: 7.000
	Kinh vĩ cấp 1

	5
	22.11
	1: 6.000
	1: 3.000
	Kinh vĩ cấp 2


Chọn chiều dài đường chuyền cho lưới toạ độ địa chính, sử dụng yêu cầu độ chính xác ở (bảng 3.7) và công thức (3.11) ta tính ra các chỉ tiêu kỹ thuật của các cấp đường chuyền đáp ứng yêu cầu đo chi tiết, tính diện tích thửa đất với sai số 1% đến 2%, xem (bảng 3.8).

Bảng 3.8

	Các yếu tố đặc trưng đường chuyền
	Tiêu chuẩn kỹ thuật

	
	ĐC cấp 1
	ĐC cấp 2
	Kinh vĩ 1
	Kinh vĩ 2

	1. Chiều dài tối đa của đường

chuyền nối 2 điểm cấp cao
	4000m
	2500m
	600m
	300m

	2. Tổng số cạnh
	10
	15
	15
	15

	3. Chiều dài cạnh trung bình
	400m
	200m
	60m
	30m

	4. SSTP tương đối đo cạnh
	1: 60000
	1: 30000
	1: 14000
	1: 6000

	5. SS khép tương đối giới hạn fS/[S]
	1: 32000
	1: 15000
	1: 7000
	1: 3000


	6. SSTP đo góc
	2"8
	5"6
	11"8
	27"5

	7. SS khép góc giới hạn
	6
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Nhận xét: Để đáp ứng yêu cầu độ chính xác của các yếu tố cần quản lý là kích thước hoặc diện tích thửa đất thì độ chính xác đo đạc lưới toạ độ địa chính phải được nâng lên đáng kể so với quy phạm hiện hành.

3.3. Yêu cầu độ chính xác bản đồ địa chính

Yếu tố cơ bản cần quản lý đối với đất đai đó là vị trí, kích thước và diện tích các thửa đất. Các yếu tố này được đo đạc và thể hiện trên bản đồ địa chính, độ chính xác các yếu tố trên phụ thuộc vào độ chính xác kết quả đo, độ chính xác thể hiện bản đồ và độ chính xác tính diện tích. Khi sử dụng công nghệ bản đồ số thì giảm hẳn được ảnh hưởng của sai số đồ họa và sai số tính diện tích. Độ chính xác số liệu không phụ thuộc vào tỷ lệ bản đồ mà phụ thuộc trực tiếp vào sai số đo.

Tuy nhiên trong hệ thống bản đồ địa chính người ta phải nghiên cứu quy định những hạn sai cơ bản của các yếu tố bản đồ để từ các hạn sai này sẽ thiết kế các sai số đo và vẽ bản đồ phù hợp cho từng bước của công nghệ thành lập bản đồ.

Độ chính xác của bản đồ địa chính thể hiện qua độ chính xác các yếu tố đặc trưng trên bản đồ.

3.3.1. Độ chính xác điểm khống chế đo vẽ

Khi đo vẽ bản đồ địa chính theo phương pháp đo vẽ trực tiếp ở thực địa phải xây dựng lưới khống chế đo vẽ ở thực địa, còn khi sử dụng ảnh hàng không cần phải tăng dày khống chế ảnh. Trong quy phạm ban hành tháng 3/2000 quy định “Sai số trung phương vị trí mặt phẳng của điểm khống chế đo vẽ sau bình sai so với điểm khống chế toạ độ nhà nước gần nhất không vượt quá 0,1mm tính theo tỷ lệ bản đồ cần thành lập”, ở vùng ẩn khuất sai số nói trên không lớn quá 0,15mm. Đối với khu vực đô thị, sai số nói trên không vượt quá 6cm trên thực địa áp dụng chung cho mọi tỷ lệ đo vẽ. Đối với điểm khống chế ảnh ngoại nghiệp cũng phải đạt độ chính xác nói trên. Đối với điểm tăng dày khống chế ảnh thì sai số này được quy định là 0,15mm.

Sai số trung phương độ cao của điểm khống chế đo vẽ sau bình sai so với điểm độ cao nhà nước gần nhất không vượt quá 1/10 khoảng cao đều đường bình độ cơ bản.

3.3.2. Độ chính xác vị trí điểm chi tiết

Về độ chính xác đo vẽ chi tiết, quy phạm hiện hành quy định như sau:

“Sai số trung bình vị trí mặt phẳng của các điểm trên ranh giới thửa đất biểu thị trên bản đồ địa chính so với điểm của lưới khống chế đo vẽ gần nhất không được lớn hơn 0,5mm trên bản đồ, đối với các địa vật còn lại không vượt quá 0,7mm”

“Sai số tương hỗ giữa các ranh giới thửa đất, giữa các điểm trên cùng ranh giới thửa đất, sai số độ dài cạnh thửa không vượt quá 0,4mm trên bản đô địa chính”

Quy định trên đó có sự khác biệt cơ bản so với tiêu chuẩn của bản đồ địa hình cùng tỷ lệ lớn. Đối với bản đồ địa chính, yếu tố kích thước thửa đất quan trọng hơn nhiều so với quan hệ tương hỗ vị trí điểm địa vật. Kích thước thửa đất được hiểu là chiều dài cạnh thửa hoặc chiều dài đường chéo thửa đất. Nếu biết toạ độ điểm góc thửa thì chiều dài cạnh tính theo công thức:
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Nếu 2 điểm đầu cạnh độc lập nhau về sai số, từ công thức trên ta suy ra quan hệ sai số:


S2.ms2 = (x2 – x1)2.mx12 + (x2 – x1)2.mx22 + (y2 – y1)2.my12 + (y2 – y1)2.my22

Các điểm đo cùng độ chính xác nên mx1​= my1​= mx2​= my2​=mx, ta cú:



S​2.ms2=2mx2. [(x2-x1)2 + (y2-y1)2]



ms2 = 2mx2


ms = mx.
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Suy ra ms = m


Tức là: sai số trung phương chiều dài cạnh thửa đất bằng SSTP vị trí điểm gốc thửa.


Sai số tương hỗ vị trí điểm của hai điểm gần nhau không chỉ gồm sai số chiều dài cạnh mà còn có cả sai số hướng mỏ. Coi ảnh hưởng của sai số chiều dài và hướng ngang nhau thì sai số trung phương tương hỗ vị trí 2 điểm sẽ là:
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Rõ ràng SSTP tương hỗ vị trí điểm lớn hơn SSTP vị trí điểm khi các điểm đo độc lập.

Thay cho sai số tương hỗ vị trí điểm trong quy phạm trước đây, quy phạm đo vẽ bản đồ địa chính hiện nay đó quy định SSTP chiều dài cạnh thửa đất không vượt quá 0,4mm trên bản đồ. Khi đó:



m = ms = 0,4mm

Xét tới bản chất yếu tố quan trọng nhất của bản đồ địa chính nên quy định sai số vị trí điểm đặc trưng trên đường biên hay điểm gốc thửa đất là hợp lý. Với điều kiện kỹ thuật hiện tại nên quy định sai số trung phương vị trí điểm là 0,4 mm trên bản đồ, nó tương ứng với sai số trung bình là 0,32 mm. Như vậy chất lượng bản đồ sẽ được nâng cao hơn.

Hạn sai trên phù hợp cho bản đồ vẽ trên giấy. Sai số vị trí điểm trên bản đồ gồm cả sai số đo và vẽ sai số vẽ điểm chi tiết. Ta có thể suy ra sai số đo: 



mđo = 
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Quy định trước tỷ lệ bản đồ và SSTP vị trí chi tiết trên bản đồ, chọn phương pháp vẽ điểm chi tiết, tức có mvẽ, ta có thể ước lượng sai số trung phương đo điểm chi tiết và đưa ra các yêu cầu kỹ thuật về đo và vẽ chi tiết bản đồ địa chính

3.3.3. Độ chính xác thể hiện độ cao trên bản đồ

Nếu trên bản đồ thể hiện độ cao bằng đường bình độ thì sai số trung bình độ cao đường bình độ, độ cao điểm đặc trưng địa hình, độ cao của điểm ghi chú độ cao trên bản đồ địa chính so với điểm khống chế độ cao ngoại nghiệp gần nhất không vượt quá 1/3 khoảng cao đều đường bình độ cơ bản ở vùng đồng bằng và 1/2 khoảng cao đều đối với vùng núi và vùng ẩn khuất.

3.3.4. Độ chính xác tính diện tích

Diện tích thửa đất được tính chính xác đến mét vuông, khu vực đô thị cần tính chính xác đến 0,1 m2. Diện tích thửa đất được tính hai lần, độ chênh lệch kết quả tính diện tích phụ thuộc vào tỷ lệ bản đồ và diện tích thửa, sai số tính diện tích cho phép là: 
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Trong đó: 
M là mẫu số tỷ lệ bản đồ





P là diện tích thửa đất tính bằng m2

3.4. Hệ thống tỷ lệ bản đồ địa chính

Bản đồ địa chính được thành lập theo các tỷ lệ 1:200, 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000, 1:10.000.  Theo điều 6, Thông tư 25 năm 2014 quy định như sau:
Tỷ lệ đo vẽ bản đồ địa chính được xác định trên cơ sở loại đất và mật độ thửa đất trung bình trên 01 ha. Mật độ thửa đất trung bình trên 01 ha gọi tắt là M​​t, được xác định bằng số lượng thửa đất chia cho tổng diện tích (ha) của các thửa đất.

3.4.1. Tỷ lệ 1:200 được áp dụng đối với đất thuộc nội thị của đô thị loại đặc biệt có M​​t ≥ 60.

3.4.2. Tỷ lệ 1:500 được áp dụng đối với khu vực có M​​t ≥ 25 thuộc đất đô thị, đất khu đô thị, đất khu dân cư nông thôn có dạng đô thị; M​​t ≥ 30 thuộc đất khu dân cư  còn lại.

3.4.3. Tỷ lệ 1:1000 được áp dụng đối với các trường hợp sau:

a) Khu vực có M​​t ≥ 10 thuộc đất khu dân cư;

b) Khu vực có M​​t ≥ 20 thuộc đất nông nghiệp có dạng thửa hẹp, kéo dài; đất nông nghiệp trong phường, thị trấn, xã thuộc các huyện tiếp giáp quận và các xã thuộc thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh;

c) Khu vực đất nông nghiệp tập trung có M​​t ≥ 40.

1.4. Tỷ lệ 1:2000 được áp dụng đối với các trường hợp sau:

a) Khu vực có M​​t ≥ 5 thuộc khu vực đất nông nghiệp;

b) Khu vực có M​​t < 10 thuộc đất khu dân cư.

3.4.5. Tỷ lệ 1:5000 được áp dụng đối với các trường hợp sau:

a) Khu vực có M​​t ≤ 1 thuộc khu vực đất sản xuất nông nghiệp, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối, đất nông nghiệp khác;

b) Khu vực có M​​t ≥ 0,2 thuộc khu vực đất lâm nghiệp.

3.4.6. Tỷ lệ 1:10000 được áp dụng đối với các trường hợp sau:

a) Đất lâm nghiệp có M​​t < 0,2;

b) Đất chưa sử dụng, đất có mặt nước có diện tích lớn trong trường hợp cần thiết đo vẽ để khép kín phạm vi địa giới hành chính.

3.4.7. Các thửa đất nhỏ, hẹp, đơn lẻ thuộc các loại đất khác nhau phân bố xen kẽ trong các khu vực quy định được lựa chọn đo vẽ cùng tỷ lệ với loại đất các khu vực tương ứng.

Kết luận:

- Mật độ thửa đất trên một hecta diện tích: mật độ thửa càng lớn thì đo vẽ ở tỷ lệ lớn.

- Loại đất khi đo vẽ bản đồ: Đất nông nghiệp – lâm nghiệp diện tích thửa lớn thì đo vẽ ở tỷ lệ nhỏ, còn đất ở nông thôn, đất ở đô thị, đất có giá trị kinh tế cao thì đo vẽ ở tỷ lệ lớn hơn.

- Khu vực đo vẽ: Do điều kiện tự nhiên, tính chất quy hoạch của vùng đất và tập quán sử dụng đất khác nhau nên diện tích thửa đất cùng loại ở các vùng khác nhau cũng thay đổi đáng kể. Đất nông nghiệp ở đồng bằng Nam Bộ thường có diện tích thửa lớn hơn ở vùng đồng bằng Bắc Bộ nên đất nông nghiệp ở phía Nam sẽ đo vẽ bản đồ địa chính ở tỷ lệ nhỏ hơn phía Bắc.

- Yêu cầu độ chính xác bản đồ là yếu tố quan trọng để chọn tỷ lệ bản đồ. Muốn thể hiện diện tích đến 0.1m2  thì chọn tỷ lệ 1:200, 1:500. Muốn thể hiện chính xác đến 1m2 thì chọn tỷ lệ 1:1000, 1:2000. Nếu chỉ cần tính diện tích chính xác chục một vuông thì vẽ bản đồ tỷ lệ 1:5000 và nhỏ hơn.

Khả năng kinh tế, kỹ thuật của đơn vị cần đo vẽ bản đồ là yếu tố cần tính đến vẽ đo vẽ tỷ lệ càng lớn thì càng phải chi phí lớn.

Như vậy để đảm bảo chức năng mô tả, bản đồ địa chính được thành lập ở tỷ lệ lớn và khi mật độ các yếu tố nội dung bản đồ cần thể hiện càng dày, quy mô diện tích thửa đất càng nhỏ, giá trị đất và yêu cầu độ chính xác càng cao, tỷ lệ bản đồ địa chính càng phải lớn.

Có thể chọn tham khảo tỷ lệ bản đồ địa chính sau
Bảng 3.9
	Loại đất
	Khu vực đo vẽ
	Tỷ lệ bản đồ

	Đất ở
	Đô thị lớn

Thị xã, Thị trấn

Nông thôn
	1:500 (1:200)

1:500

1:1000

	Loại đất
	Khu vực đo vẽ
	Tỷ lệ bản đồ

	Đất nông nghiệp
	Đồng bằng Bắc Bộ

Đồng bằng Nam Bộ
	1:2000, 1:1000

1:5000, 1:2000

	Đất lâm nghiệp
	Đồi núi
	1:5000, 1:10.000

	Đất chưa sử dụng
	Núi cao
	1:10.000

	Đất chuyên dùng nằm trong đất nào thì đo cùng tỷ lệ với loại đất đó


3.5. Phương pháp chia mảnh bản đồ địa chính

Từ trước đến nay các quy phạm bản đồ địa chính đã đưa ra nhiều phương pháp chia mảnh và đánh số bản đồ địa chính. Các phương pháp chia mảnh bản đồ địa chính đó được sử dụng ở các thời kỳ, ở địa phương rất khác nhau, dẫn đến kết quả là bản đồ và hồ sơ địa chính không hoàn toàn thống nhất trên phạm vi rộng. Xin giới thiệu phương pháp chia mảnh đánh số bản đồ địa chính theo quy phạm đo vẽ bản đồ địa chính ban hành 10 tháng 11  năm 2008.

3.5.1. Chia mảnh bản đồ địa chính theo hệ toạ độ địa lý

Khi đo vẽ bản đồ địa chính trên khu vực rộng lớn có thể dùng phương pháp chia mảnh bản đồ theo toạ độ địa lý tương tự phương pháp chia mảnh bản đồ địa hình. Đây là cách chia mảnh bản đồ địa chính theo quy phạm đo vẽ bản đồ địa chính ban hành năm 1991 của Tổng cục Quản lý ruộng đất. Trong thực tế đó có 1 số địa phương chia mảnh bản đồ địa chính tỷ lệ 1:5000 và 1:2000 khu vực đất nông nghiệp theo phương pháp này. Người làm công tác đo đạc địa chính cần hiểu rõ để khi cần thiết sẽ có biện pháp chuyển đổi bản đồ từ hệ thống cũ sang hệ thống mới. Trình tự chia mảnh bản đồ địa chính theo toạ độ địa lý như sau:

Lấy tờ bản đồ tỷ lệ 1:100.000 làm cơ sở chia ra 384 mảnh bản đồ tỷ lệ 1:5000. Tức là theo chiều ngang chia ra 24 phần, theo chiều đứng chia ra 16 phần. Kích thước khung tờ bản đồ 1:5000 là 1’15’’x1’15’’

[image: image72.png]] [

/% d

-144

[2a4]

F-48-144-(24-G)

Hinh 3.3





Ký hiệu tờ bản đồ 1:5000 là số hiệu tờ bản đồ 1:100.000 thêm vào các số thứ tự của tờ bản đồ 1:5000, đánh số bằng chữ số A rập từ 1 đến 384 đặt trong ngoặc đơn, đánh số từ trên xuống dưới, từ trái qua phải, ví dụ: F-48-144-(384)

Phương pháp chia mảnh này hoàn toàn giống cách chia mảnh bản đồ địa hình cùng tỷ lệ. Tọa độ góc thẳng góc của góc khung không phải là số chẵn mà phải tính ra từ toạ độ địa lý. Khung trong của tờ bản đồ có dạng hình thang.

Lấy tờ bản đồ 1:5000 chia ra 4 tờ bản đồ 1:2000, đánh thêm số thứ tự a, b, c, d trong ngoặc đơn. Ví dụ: F-48-144-(348-b). Kích thước khung 37”5x37”5

3.5.2. Chia mảnh bản đồ địa chính theo hệ toạ độ vuông góc

Bản đồ địa chính các loại tỷ lệ đều được thể hiện trên bản vẽ hình vuông. Việc chia mảnh bản đồ địa chính dựa theo độ lưới ô vuông góc phẳng.

Bản đồ 1:10.000: Dựa vào lưới kilômet (km) của hệ toạ độ mặt phẳng theo kinh tuyến trục cho từng tỉnh và xích đạo, chia thành các ô vuông. Mỗi ô vuông có kích thước thực tế là 6 x 6 km tương ứng với một mảnh bản đồ tỷ lệ 1:10000. Kích thước hữu ích của bản đồ là 60 x 60 cm tương ứng với diện tích là 3600 ha.

Số hiệu của mảnh bản đồ tỷ lệ 1:10000 gồm 8 chữ số: 2 số đầu là 10, tiếp sau là dấu gạch nối (​​-), 3 số tiếp là số chẵn kilômet (km) của toạ độ X, 3 chữ số sau là 3 số chẵn kilômet (km) của toạ độ Y của điểm góc trái trên của mảnh bản đồ. Trục toạ độ X tính từ xích đạo có giá trị X = 0 km, trục toạ độ Y có giá trị Y = 500km trùng với kinh tuyến trục của tỉnh.

Bản đồ 1:5000: Chia mảnh bản đồ 1:10.000 thành 4 ô vuông, mỗi ô vuông có kích thước là 3x3 km, ta có một mảnh bản đồ tỷ lệ 1:5000. Kích thước hữu ích của bản vẽ là 60x60 cm, tương ứng với diện tích đo vẽ là 900 ha ở thực địa .

Số hiệu của tờ bản đồ 1:5000 đánh theo nguyên tắc tương tự tờ bản đồ tỷ lệ 1:25.000 nhưng không có số 25 hoặc số 10 mà chỉ có 6 số, đó là toạ độ chẵn km của góc Tây - Bắc mảnh bản đồ địa chính 1:5000.

Bản đồ 1:2000: Lấy tờ bản đồ 1:5000 làm cơ sở chia 9 ô vuông, mỗi ô vuông có kích thước thực tế là 1x1 km, tương ứng với một tờ bản đồ tỷ lệ 1:2000, có kích thước khung bản vẽ là 50x50 cm, diện tích đo vẽ thực tế là 100 ha.

Các ô vuông được đánh số bằng chữ Arập từ 1 đến 9 theo nguyên tắc từ trái sang phải, từ trên xuống dưới. Số hiệu mảnh bản đồ tỷ lệ 1:2000 là số hiệu tờ 1:5000 thêm gạch nối và số hiệu ô vuông.

Bản đồ 1:1000: Lấy tờ bản đồ 1:2000 chia thành 4 ô vuông. Mỗi ô vuông có kích thước 500x500 m ứng với một mảnh bản đồ tỷ lệ 1:1000. Kích thước hữu ích của bản vẽ tờ bản đồ tỷ lệ 1:1000 là 50x50 cm, diện tích đo vẽ thực tế là 25 ha.

Các ô vuông được đánh số thứ tự bằng chữ cái a, b, c, d theo nguyên tắc từ trái sang phải, từ trên xuống dưới. Số hiệu tờ bản đồ 1:1000 gồm số hiệu tờ bản đồ 1:2000, thêm gạch nối và số thứ tự ô vuông.

Bản đồ 1:500: Lấy tờ bản đồ 1:2000 làm cơ sở chia thành 16 ô vuông. Mỗi ô vuông có kích thước thực tế là 250x250 m tương ứng với 1 tờ bản đồ tỷ lệ 1:500. Kích thước hữu ích của bản vẽ là 50x50 cm, tương ứng với diện tích đo vẽ là 6,25 ha.

Các ô vuông được đánh số từ 1 đến 16 theo nguyên tắc từ trên xuống dưới, từ trái qua phải. Số hiệu tờ bản đồ 1:500 gồm số hiệu 1:2000, thêm gạch nối và số thứ tự ô vuông trong ngoặc đơn.

Bản đồ 1:200: Chia mảnh bản đồ 1:2000 thành 100 ô vuông. Mỗi ô vuông có kích thước thực tế 0,10 x 0,10 km tương ứng với một mảnh bản đồ tỷ lệ 1:200. Kích thước hữu ích của bản đồ là 50 x 50 cm tương ứng với diện tích 1,00 ha.

Các ô vuông được đánh số thứ tự từ 1 đến 100 theo nguyên tắc từ trái sang phải, từ trên xuống dưới. Số hiệu mảnh bản đồ tỷ lệ 1:200 bao gồm số hiệu mảnh bản đồ tỷ lệ 1: 2000, gạch nối và số thứ tự ô vuông.
Tóm tắt một số thông số phân chia ở bảng 3.10










Bảng 3.10

	Tỷ lệ bản đồ
	Cơ sở để chia mảnh
	Kích thước bản vẽ (cm)
	Kích thước thực tế (m)
	Diện tích đo vẽ (ha)
	Ký hiệu thêm vào
	Ký hiệu

	1:10000
	Khu đo
	60x60
	6000x6000
	3600
	
	10-324499

	1:5000
	1:10000
	60x60
	3000x3000
	900
	
	321.502

	1:2000
	1:5000
	50x50
	1000x1000
	100
	1
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9
	321.502-9

	1:1000
	1:2000
	50x50
	500x500
	25
	a, b, c, d
	321.502-9-d

	1:500
	1:2000
	50x50
	250x250
	6,25
	(1),…(16)
	321.502-9-(16)

	1:200
	1:2000
	50x50
	100x100
	1,0
	1
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100
	321.502-9-100


Theo các chia này kích thước khung giấy và toạ độ góc khung luôn là số chẵn trăm mét hoặc kilômét nên rất thuận lợi cho người đo vẽ và biên tập bản đồ.

Chương 4

CÁC PHƯƠNG PHÁP THÀNH LẬP BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH

4.1. Khái quát quy trình công nghệ thành lập bản đồ địa chính 

Bản đồ địa chính được lưu trữ trong bộ hồ sơ địa chính ở các cơ quan quản lý đất đai các cấp là bộ bản đồ đã được biên tập từ bộ bản đồ cơ sở đo vẽ. Ta có thể khái quát quy trình công nghệ thành lập bản đồ địa chính theo sơ đồ 4.1.
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 Các công đoạn từ lập lưới khống chế địa chính, lập lưới khống chế đo vẽ, đo vẽ chi tiết, lập hồ sơ kỹ thuật thửa đất đến biên tập bản đồ địa chính cơ sở là do những người làm công tác đo đạc thực hiện. Công tác này được tiến hành phần lớn trên thực địa.
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 Các công đoạn từ biên tập bản đồ địa chính, in bản đồ sẽ được thực hiện trong các xí nghiệp bản đồ.
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Các công việc đăng ký, thống kê đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chỉnh sửa nội dung bản đồ và lưu trữ hồ sơ địa chính là do những người làm công tác quản lý địa chính ở các cấp thực hiện.
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Trong sơ đồ công nghệ phải đảm bảo một nguyên tắc chung là: sau mỗi công đoạn phải thực hiện kiểm tra nghiệm thu chặt chẽ. Chỉ khi công đoạn trước đó được nghiệm thu thì mới thực hiện công đoạn tiếp theo nhằm tránh những sai sót có thể gây ra lãng phí.

Để lập được bản đồ gốc đo vẽ cần phải tiến hành nhiều công việc ở thực địa. Đây là phần việc tốn nhiều công sức và tiền của. Hiện nay có thể ứng dụng một số phương pháp đo vẽ thành lập bản đồ địa chính như: 

1. Phương pháp đo vẽ trực tiếp ở thực địa.

2. Phương pháp sử dụng ảnh hàng không kết hợp đo vẽ ở thực địa.

3. Phương pháp biên tập, biên vẽ và đo vẽ bổ sung trên nền bản đồ địa hình cùng tỷ lệ.

Kết quả cuối cùng là bộ bản đồ địa chính vẽ trên giấy hoặc bộ bản đồ số lưu trong máy tính. Mỗi phương pháp đo vẽ bản đồ gốc địa chính sẽ đòi hỏi các điều kiện và phương tiện kỹ thuật khác nhau. Phải dựa vào điều kiện thiết bị kỹ thuật của đơn vị để lựa chọn phương pháp đo vẽ thích hợp và các biện pháp đảm bảo kỹ thuật cho các công đoạn chính.

- Phương pháp thứ nhất cho ta bản đồ gốc đo vẽ.

- Phương pháp thứ hai cho ta bản đồ gốc từ đo ảnh gọi là bản đồ ảnh cơ sở.

- Phương pháp thứ ba cho ta bản đồ gốc biên tập từ bản đồ địa hình.

Cả ba loại bản đồ gốc kể trên được gọi là Bản đồ địa chính cơ sở.

Ba phương pháp thành lập bản đồ địa chính kể trên đều phải qua hai công đoạn chính là: Đo vẽ thành lập bản đồ địa chính gốc (bản đồ địa chính cơ sở) và biên tập, đo vẽ bổ sung thành lập Bản đồ địa chính cấp xã gọi tắt là Bản đồ địa chính.
4.2. Thành lập bản đồ địa chính bằng phương pháp đo vẽ trực tiếp ở thực địa

a. Khái niệm

- Khi thành lập các bản đồ địa chính tỷ lệ lớn (1:200, 1:500, 1:1000), khu vực đô thị có nhiều nhà cao che khuất (dùng ảnh hàng không khó xác định ranh giới thửa), đòi hỏi xác định ranh giới thửa với độ chính xác rất cao, hoặc thành lập bản đồ ở các tỷ lệ < 1:1000 (1:2000, 1:5000) mà không có ảnh hàng không, thì phải áp dụng phương pháp đo ảnh trực tiếp ở thực địa. Phương pháp này sử dụng máy toàn đạc hay máy kinh vĩ để đo nên thường được gọi là phương pháp toàn đạc, đây là phương pháp cơ bản để thành lập bản đồ địa chính.  

Theo công nghệ truyền thống, khi đo ở ngoài trời, toàn bộ kết quả đo đều được ghi vào sổ đo, đồng thời trong sổ cũng vẽ sơ hoạ để ghi nhớ các điểm cần nối với nhau. Sau đó, ở điều kiện làm việc trong phòng người đo đạc sẽ đối chiếu các giá trị đo góc - cạnh và dựng các dụng cụ vẽ (quan trọng nhất là compa; thước đo góc và cạnh) để vẽ các đối tượng đo được lên bảng vẽ. Phần ghi sổ và chuyển vẽ các đối tượng mang nặng tính thủ công. Công nghệ này hiện nay ở nước ta áp dụng rất ít vì nó không hiệu quả.

- Ngày nay, do ứng dụng kỹ thuật điện tử, phương pháp toàn đạc đó được cải tiến tự động hoá ở mức cao, và được gọi là phương pháp toàn đạc điện tử. Các máy toàn đạc điện tử có khả năng bắt điểm chính xác, tự động ghi các kết quả đo, các mã đối tượng, mã đo, các giá trị thuộc tính… vào các thiết bị nhớ có sẵn trong máy hoặc nối với máy. Sau khi kết thúc đo đạc ngoài trời, những kết quả đo sẽ được truyền vào máy tính để tiến hành các bước tiếp theo (xử lý kết quả đo, dựng hình, vẽ bản đồ…) với khả năng tự động hoá cao nhờ các phần mềm chuyên dụng. Hiện nay ở nước ta có nhiều nơi áp dụng công nghệ này.

b. Quy trình công nghệ của phương pháp

· Khảo sát, thiết kế, chuẩn bị sản xuất:

- Đối với một công trình sản xuất lớn, trước khi đo đạc - lập bản đồ phải tiến hành khảo sát thực địa để tìm hiểu đặc điểm địa lý và nắm tình hình khu vực.

- Thiết kế kỹ thuật bao gồm thiết kế khu đo, viết các hướng dẫn và tiêu chuẩn kỹ thuật đo vẽ bản đồ.

- Công tác chuẩn bị sản xuất bao gồm: Chuẩn bị tài liệu và số liệu; chuẩn bị máy móc và thiết bị, kiểm nghiệm máy, chuẩn bị vật tư.



· Lập lưới khống chế đo vẽ: 
Lưới không chế đo vẽ là lưới các điểm khống chế trắc địa (thường là lưới đường truyền cấp 1, 2), được đo lưới toạ độ từ điểm của lưới không chế trắc địa Nhà nước đã có ở trong hoặc gần khu vực lập bản đồ. 

Nội dung công việc gồm: Đo lưới (hiện nay đo bằng GPS); kết quả đo được nhập vào máy tính; tính toán bình sai kết quả đo lưới, tính ra toạ độ x, y của các điểm không chế trắc địa.

· Đo vẽ chi tiết:

Các điểm của lưới khống chế đo vẽ được dùng để đặt máy chi tiết các đỉnh thửa và các điểm địa vật xung quanh điểm đó. Lần lượt đo kín toàn bộ các điểm của mảnh bản đồ. Trong khi đó, số liệu (cạnh, góc bằng, góc đứng) sẽ được tự động ghi vào thiết bị nhớ, đồng thời người đo cũng phải vẽ sơ hoạ để biết điểm nào cần nối với điểm nào. Trong khi đo vẽ ngoài thực địa cần kết hợp điều tra về thửa đất, bao gồm: xác minh loại hình sử dụng đất, tính pháp lý của thửa đất.

· Dựng hình:
Kết quả đo vẽ chi tiết được trút vào máy để dựng hình (nối thửa ), gồm các nội dung:

- Kiểm tra số liệu đo, tính toạ độ x, y của tất cả các điểm đo.

- Nối khép kín các thửa đất và nối các đường (sông, đường,…) trên màn hình. Nếu khi đo có sử dụng chức năng nối tự động (mã lệnh và phần mềm nối tự động) thì các điểm đo sẽ tự động nối với nhau. Kết quả sẽ được bản vẽ dựng hình. Bản vẽ này cần được in ra giấy để kiểm tra, đánh dấu những chỗ đo thiếu, sai để đi đo bổ sung hoặc đo lại. 

- Tìm và sửa các lỗi kỹ thuật về nối thửa (bắt qua, bắt chưa tới, trùng).

· Biên tập bản đồ:
- Thiết kế phân lớp đối tượng và bảng thuộc tính có liên quan, thiết kế (hoặc cài đặt) các thư viện ký hiệu vẽ bản đồ địa chính theo đúng quy định của ký hiệu và quy phạm thành lập bản đồ địa chính.

- Tạo vùng (topology) để xác định mối quan hệ không gian giữa các điểm, đường, vùng (nối, liên kề, giao…) 

- Đánh số thửa : diện tích được tính tự động.

- Tạo khung bản đồ.

- Vẽ các đường nét, ký hiệu và ghi chú theo đúng quy định của ký hiệu (màu sắc, lực nét, kiểu, cỡ,…) 

- Trình bày khung và ngoài khung.

- Kiểm tra nội dung và kỹ thuật bản đồ, chỉnh, sửa.

- In bản đồ ra giấy và lưu trên đĩa CD.

· Lập hồ sơ kỹ thuật thửa đất và biên bản xác định ranh giới thửa đất:
Đây là những tài liệu cần thiết trong bộ hồ sơ quản lý đất đai theo từng thửa. 
· Đóng gói và giao nộp thành quả đo vẽ bản đồ địa chính:
Toàn bộ hồ sơ trong quá trình đo vẽ bản đồ phải được đóng gói và giao nộp về cơ quan quản lý.

c. Nhận xét chung

Ưu điểm

- Thông tin mới, hiện thời (ở thời điểm đo vẽ), độ tin cậy cao (do được trực tiếp thu thập ở thực địa và điều tra thực tế).

- Độ chính xác đo vẽ cao (sử dụng các thiết bị đo đạc độ chính xác cao).

- Áp dụng hiệu quả cao cho các khu vực đo vẽ không lớn, diện tích thửa nhỏ và có nhiều địa vật che khuất (trong thành phố, khu dân cư dày đặc).

Nhược điểm
- Thời gian đo đạc hoàn toàn ngoài thực địa, gặp nhiều khó khăn về thời tiết và điều kiện làm việc.

- Tuy đã tự động hoá đo đạc nhưng năng suất vẫn không thể bằng các phương pháp khác.

4.3. Thành lập bản đồ địa chính bằng tư liệu ảnh viễn thám

a. Khái niệm

- Trong phương pháp này, bản đồ được thành lập trên cơ sở ảnh chụp từ máy bay. Không ảnh chủ yếu được dùng để thành lập bản đồ địa chính tỷ lệ 1:2000 đến 1:25.000; cũng có thể áp dụng cho tỷ lệ 1:1000 nếu đó là khu vực ít bị che khuất. Thông thường phương pháp không ảnh được áp dụng khi nhà nước cần triển khai đo đạc bản đồ trên phạm vi rộng, cùng một lúc chụp ảnh thì mới có hiệu quả kinh tế.
- Việc thành lập bản đồ địa chính bằng không ảnh ở nước ta hiện nay được thực hiện theo hai bước: bước 1 là thành lập bản đồ địa chính cơ sở từ không ảnh trên toàn khu vực rộng gồm nhiều xã; bước 2 là từ bản đồ địa chính cơ sở biên tập bản đồ địa chính từng xã.

- Bản đồ địa chính cũng có thể được thành lập trực tiếp từ ảnh đơn. Đây là giải pháp đơn giản, thiết bị không phức tạp áp dụng cho khu vực bằng phẳng có độ chênh cao không lớn. Các tờ ảnh đơn được quét thành dạng ảnh raster; sau đó được nhập vào máy tính, nắn chỉnh hình học, xác định toạ độ, cắt - ghép mảnh; vẽ ranh giới thửa và các yếu tố nội dung của bản đồ (vector hoá); biên tập thành bản đồ địa chính.

- Thành lập bản đồ từ bình đồ ảnh trực giao:

Bình đồ ảnh trực giao là bình đồ có hình của không ảnh chụp, được nắn trực giao, và có một số yếu tố chính được vẽ bằng ký hiệu.

Bình đồ ảnh trực giao dùng cho mục đích thành lập bản đồ địa chính cơ sở, có kích thước theo đúng hệ thống phân mảnh bản đồ địa chính cho từng cấp tỷ lệ và tương đương với một mảnh bản đồ địa chính cơ sở. Các tờ không ảnh được xử lý bằng phương pháp số (số hoá, nắn chỉnh hình học, xác lập toạ độ, lập mô hình số địa hình – DTM) sẽ được nắn trực giao. Trên nền ảnh sẽ vẽ một số yếu tố như sau: lưới toạ độ, điểm khống chế trắc địa, đường bình độ, các sông chính, đường cấp cao, đặc biệt là vẽ sẵn các lô đất lớn (đường vùng gồm nhiều thửa). Khi đó bình đồ được coi là mảnh bản đồ địa chính cơ sở, lưu ở dạng số hoặc in ra giấy.

Bình đồ ảnh trực giao được dùng có hiệu quả cao trong thành lập bản đồ địa chính các vùng đất nông, lâm nghiệp, nói chung trong mọi loại đất, trừ đất ở. Khâu phức tạp là thành lập bình đồ ảnh trực giao do các cơ quan có thiết bị hiện đại đảm nhận. Sau đó, bình đồ ảnh trực giao được cung cấp cho các địa phương thì việc thành lập bản đồ địa chính lại rất đơn giản và thuận lợi.

Sản phẩm bình đồ ảnh trực giao ở dạng số (đĩa CD) và dạng giấy được giao cho các địa phương để lập bản đồ địa chính. Người ta sẽ dựa vào hình ảnh trên ảnh để vẽ các ranh giới thửa và các yếu tố nội dung của bản đồ (có thể vẽ thẳng lên ảnh, vẽ qua giấy can, phim mờ, hoặc vẽ trên màn hình máy tính).

b. Quy trình công nghệ thành lập bản đồ địa chính bằng không ảnh

Công nghệ thành lập bản đồ ảnh hàng không bao gồm các bước cơ bản sau đây (sơ đồ 4.3).


Sơ đồ 4.3: Các bước công nghệ thành lập bản đồ địa chính từ bình đồ trực ảnh

· Khảo sát, thiết kế kĩ thuật, chuẩn bị sản xuất

Khảo sát và thiết kế khu bay chụp ảnh. Thiết kế và viết hướng dẫn kỹ thuật cho tất cả các khâu thành lập bản đồ địa chính. Chuẩn bị tài liệu, số liệu, vật tư, thiết bị kiểm nghiệm máy,…

· Bay chụp ảnh

Phim chụp ảnh có thể là phim đen - trắng, phim màu hoặc phim quang phổ. Tỷ lệ ảnh chụp được xác định tuỳ thuộc vào tỷ lệ bản đồ cần thành lập, tiêu cự máy chụp ảnh, yêu cầu về độ chính xác, thể hiện địa hình, và phương pháp đo vẽ địa hình. Sau khi chụp, phim được tráng, sao thành dạng âm bản, dương bản theo tiêu chuẩn kỹ thuật .

· Đo nối khống chế ảnh ngoại nghiệp

Các tờ ảnh cần được xác định chính xác vị trí của nó trong hệ toạ độ mặt phẳng (x, y) và trong hệ độ cao nhà nước nhờ lưới khống chế ảnh ngoại nghiệp. Các điểm của lưới khống chế ảnh ngoại nghiệp là những điểm thiết kế, được đánh dấu mốc trên mặt đất, và được nhận biết rõ trên ảnh. Toạ độ của những điểm này hoặc là đã có, hoặc được xác định nhờ đo nối (bằng GPS) với điểm đã có toạ độ.

· Tăng dầy điểm khống chế ảnh nội nghiệp, tính toán bình sai

Để phục vụ cho quá trình đo vẽ trên ảnh và nắn ảnh thì các điểm khống chế được xác định ngoài thực địa như trên là không đủ. Tiếp theo, cần tăng dầy các điểm khống chế ảnh, tính toán bình sai tọa độ mặt phẳng và độ cao của những điểm này ở trong phông nhờ các phần mềm và thiết bị đo vẽ ảnh. Tăng dầy là kỹ thuật nhằm sử dụng một luợng tối thiểu điểm khống chế ảnh đo thực địa để xác định một số lượng cần thiết các điểm khống chế ảnh đo nội nghiệp, đồng thời xác định được vị trí và định hướng tờ ảnh.

· Lập DTM, đo vẽ dáng đất và thuỷ hệ

- DTM (Digital Terrain Model) là mô hình số mặt đất, được thành lập cho nhiều mục đích, trong đó có mục đích nắn ảnh số trực giao.

- Dáng đất (đường bình độ, các điểm độ cao) và sông suối tự nhiên được đo vẽ trực tiếp trên máy từ mô hình lập thể.

· Lập bình đồ trực ảnh

Nắn ảnh số trực giao, cắt ghép thành bình đồ khuôn khổ mảnh bản đồ địa chính cơ sở, in ra giấy và lưu ở dạng số. 

· Điều vẽ nội dung của bản đồ địa chính cơ sở
Trong phương pháp không ảnh, các đối tượng mặt đất được nhận biết và đo vẽ lên bản đồ chủ yếu dựa vào xét đoán và đo vẽ hình ảnh có trên ảnh. Quá trình xét đoán hình ảnh trên ảnh để nhận dạng đối tượng được gọi là điều vẽ ảnh (còn gọi là giải đoán ảnh). Điều vẽ ảnh thường được tiến hành trong nhà nước, sau đó điều vẽ ngoài trời để xác minh những đối tượng mà điều vẽ trong nhà không nhận biết rõ. Điều vẽ ngoài trời còn để xác định một số mặt định tính, định lượng và định danh của đối tượng.

· Thành lập bản đồ địa chính cơ sở
- Véc tơ hoá các yếu tố nội dung của bản đồ địa chính cơ sở trên nền bình đồ trực ảnh số, theo tài liệu điều vẽ ngoại nghiệp.

- Vẽ các yếu tố nội dung của bản đồ địa chính cơ sở: Địa danh và địa giới hành chính các cấp; ranh giới các lô đất lớn trong đó có nhiều thửa (tiểu khu, khoảnh, đường, vùng); đường giao thông; thuỷ hệ; dáng đất; các ghi chú thuyết minh.

- In bản đồ địa chính cơ sở và ghi ra đĩa CD, in ra giấy croky (1 bản có nền ảnh, và 1 bản không có nền ảnh), theo đơn vị hành chính cấp xã. Chuyển những sản phẩm này cho địa phương để tiến hành biên tập Bản đồ địa chính (chính quy).

c. Thành lập bản đồ địa chính bằng phương pháp không ảnh có thể xây dựng theo các phương pháp sau: 

- Phương pháp phối hợp
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Sơ đồ 4.4

- Đo vẽ lập thể trên máy toàn năng chính xác
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Sơ đồ 4.5

Phương pháp giải tích
[image: image80.png]CHUP ANH HANG KHONG

Do nGi khdng ché anh

1

Tang day khéing ché anh

1

Do V& trén may do gidi tich

BBi soat
do v& b6 sung ban d6

Bién tap, bién v& ban d6

Danh s6 thira, Tinh dién tich





Sơ đồ 4.6

Phương pháp đo ảnh số
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Sơ đồ 4.7

Trong các quy trình công nghệ trên ta thấy các công đoạn (1), (2) và (3) hoàn toàn giống nhau cả mục đích, yêu cầu và công nghệ.

Hai công đoạn cuối cùng giống nhau về yêu cầu nhưng có thể khác nhau về mức độ tự động hoá các khâu trong quy trình công nghệ, phụ thuộc vào trang thiết bị của cơ sở sản xuất.

Ở sơ đồ (4.4): Sau khi nắn ảnh và cắt dán ta có bình đồ ảnh cùng tỷ lệ với bản đồ địa chính cần thành lập. Sau khi điều vẽ và đo vẽ bổ sung ta có đầy đủ yếu tố các bản gốc địa chính trên nền bình đồ ảnh.

Với sơ đồ (4.5): Nội dung bản đồ địa chính được thể hiện trên diamat, nếu nối máy vẽ với bộ ghi số và số hoá tự động thì có thể lưu giữ số liệu và vẽ bản đồ trên ploter, việc tự động hoá công đoạn cuối cùng tiện lợi hơn.

Trên sơ đồ (4.6): Các số liệu đo được tự động ghi lại, tính ra toạ độ các điểm địa vật, lưu giữ hoặc chuyển vẽ trên ploter rất tiện lợi cho việc lập bản đồ số và tự động hoá việc đánh số thửa, tính diện tích…

Để thành lập bản đồ địa chính theo sơ đồ (4.7) cần phải trang bị máy quét ảnh có độ phân giải cao, trang bị máy tính lớn và phần mềm đo ảnh chuyên dụng. Các khâu quét ảnh, tăng dày khống chế ảnh, nắn ảnh, lập bản đồ ảnh trực giao được điều hành bởi phần mềm đo ảnh số. Sản phẩm ở công đoạn này là bản đồ ảnh trực giao trong hệ toạ độ bản đồ địa chính và được lưu ở dạng Raster. Ta có thể đưa ngay bản đồ ảnh trực giao vào khai thác phục vụ quản lý địa chính. Song để có bản đồ địa chính dạng đường nét duy nhất, cần phải vecter hoá bản đồ ảnh raster, tạo bản đồ số địa chính thông dụng. Việc vector hoá có thể thực hiện trên các máy tính PC, sử dụng phần mềm số hoá chuyên dụng.

Khâu đối soát thực địa, đo vẽ bổ sung bản đồ gốc là rất quan trọng, nó làm đồng nhất kết quả đo vẽ nội nghiệp và đoán đọc với tồn tại thực tế trên thực địa. Khi điều tra thực địa ta còn xác định và đưa lên bản đồ địa chính các yếu tố phi không gian như phân loại sử dụng, chủ sử dụng đất, địa danh…

d. Nhận xét chung

Ưu điểm

- Khắc phục được những khó khăn của sản xuất trong điều kiện dã ngoại, giảm chi phí và có thời gian sản xuất.

- Cùng một lúc đo vẽ một vùng rộng lớn sẽ cho hiệu quả cao về năng suất, giá thành và thời gian.

- Tỷ lệ ảnh chụp hiện nay đảm bảo độ chính xác cần thiết thành lập bản đồ địa chính bằng không ảnh.

Nhược điểm
- Những khu vực có nhiều địa vật che khuất ranh giới thửa đất và các đối tượng đo vẽ bản đồ cũng như những khu vực có nhiều biến động mới so với mốc thời gian chụp ảnh sẽ đòi hỏi công tác đo đạc bổ sung thực địa nhiều hơn.

- Áp dụng cho tỷ lệ lớn (1:1000, 1:500, 1:200) khó đạt độ chính xác.

- Áp dụng cho các khu vực đo vẽ lẻ tẻ và nhỏ nếu phải chụp ảnh thì giỏ thành cao.

4.4. Phương pháp biên vẽ từ tài liệu bản đồ

- Để đáp ứng yêu cầu mau chóng có bản đồ phục vụ công tác quản lý đất đai. Bộ Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo thành lập bản đồ địa chính tỷ lệ 1:10.000 khu vực đất lâm nghiệp và đất đồi núi từ một số bản đồ đã có, chủ yếu là bản đồ địa hình tỷ lệ tương đương, gọi là tài liệu gốc đo vẽ.

- Trong phương pháp này nguồn tài liệu sử dụng làm gốc biên vẽ cần có chất lượng tốt và mới. Cần kết hợp dùng các tài liệu bổ sung như ảnh hàng không, vệ tinh, hoặc một số bản đồ chuyên ngành khác (bản đồ lâm nghiệp, bản đồ nông nghiệp). Các yếu tố thửa đất được nhận biết từ các bản đồ tài liệu sau đã được đối soát, chỉnh sửa, bổ sung hoàn thiện qua điều tra, đo đạc thực địa.

4.5. Phương pháp sử dụng GPS

- Các thiết bị GPS cầm tay có nhiều chủng loại, được bán trên thị trường rất rộng rãi, không đắt tiền, sai số vị trí đạt tới 1-3m và được sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau, trong đó có mục đích thành lập bản đồ.

- Trong mục đích thành lập bản đồ địa chính, phương pháp này chỉ được coi là phụ trợ cho các phương pháp đã nêu ở trên, do độ chính xác kém và triển khai ngoài trời.

- GPS cầm tay thường được áp dụng khi cần đo đạc bổ sung một số khu vực nhỏ, hoặc một số yếu tố có biến động so với bản đồ hoặc ảnh chụp ở thời điểm trước đó (ranh giới đất, nhà, đường xá, vị trí địa vật…) thích hợp với mục đích đo đạc biến động sử dụng đất trong thành lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất.

4.6. Thành lập bản đồ địa chính bằng phương pháp kết hợp

CHƯƠNG 5: BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH SỐ

5.1. Khái niệm về bản đồ số

5.1.1. Khái niệm

Theo truyền thống, bản đồ được vẽ trên giấy, các thông tin được thể hiện nhờ các đường nét, màu sắc, hệ thống ký hiệu và các ghi chú.

Ngày nay cùng với sự phát triển của ngành điện tử - tin học, các máy tính số ngày càng mạnh, các thiết bị đo, ghi tự động, các loại máy in, máy vẽ kỹ thuật số có chất lượng cao không ngừng được hoàn thiện. Trên cơ sở đó người ta xây dựng hệ thống thông tin địa lý, hệ thống thông tin đất đai hiện đại mà phần quan trọng của nó là cơ sở dữ liệu bản đồ địa hình và bản đồ địa chính.
Các đối tượng địa lý được thể hiện trên bản đồ dựa trên cơ sở mô hình húa toán học trong không gian 2 chiều hoặc 3 chiều. Thế giới thực được thu nhỏ, các đối tượng được chia thành các nhóm, tổng hợp các nhóm lại ta được nội dung bản đồ. 

Ta có thể định nghĩa: Bản đồ số là một tập hợp có tổ chức các dữ liệu bản đồ trên thiết bị có khả năng đọc bằng máy tính và được thể hiện dưới dạng hình ảnh bản đồ.

Bản đồ số bao gồm các thành phần cơ bản sau:

- Thiết bị ghi dữ liệu.

- Máy tính.

- Cơ sở dữ liệu bản đồ.

- Thiết bị thể hiện bản đồ.

Bản đồ số được tổ chức và lưu trữ gọn nhẹ, khác với bản đồ truyền thống ở chỗ: Bản đồ số chỉ là các file dữ liệu ghi trong bộ nhớ máy tính và có thể thể hiện ở dạng hình ảnh giống như bản đồ truyền thống trên màn hình máy tính. Nếu sử dụng các máy vẽ thì ta có thể in được bản đồ trên giấy giống như bản đồ thông thường.

Bản đồ số địa chính là loại bản đồ chuyên ngành đất đai được thiết kế, biên tập, lưu trữ và hiển thị trong máy tính như các loại bản đồ số thông thường.

Bản đồ số địa hình là cơ sở dữ liệu không gian cho hệ thống thông tin địa lý (GIS), còn bản đồ số địa chính là cơ sở dữ liệu không gian cho hệ thống thông tin đất đai (LIS).

Nhờ các máy tính có khả năng lưu trữ khối lượng thông tin lớn, khả năng tổng hợp, cập nhật, phân tích thông tin và xử lý dữ liệu bản đồ phong phú nên bản đồ số được ứng dụng rộng rãi và đa dạng hơn rất nhiều so với bản đồ giấy truyền thống.

5.1.2. Đặc điểm của bản đồ số

Bản đồ số có một số đặc điểm sau:

- Mỗi bản đồ số có một hệ quy chiếu nhất định, thường là hệ quy chiếu phẳng. Các thông tin không gian được tính toán và thể hiện trong hệ quy chiếu đã chọn.

- Mức độ đầy đủ các thông tin về nội dung và độ chính xác các yếu tố trong bản đồ số hoàn toàn đáp ứng yêu cầu các tiêu chuẩn bản đồ theo thiết kế ban đầu.

- Bản đồ không cần định hình bằng đồ họa, thực chất là tập hợp có tổ chức các dữ liệu trong một hệ quy chiếu, không có tỷ lệ bản đồ như bản đồ thông thường..

- Hệ thống ký hiệu trong bản đồ số thực chất là các ký hiệu của bản đồ thông thường đã được số hóa. Nhờ thế có thể thể hiện bản đồ dưới dạng hình ảnh trên màn hình hoặc in ra giấy.

- Bản đồ số có tính linh hoạt hơn hẳn bản đồ truyền thống, có thể dễ dàng thực hiện các công việc như:

+ Cập nhật và hiện chỉnh các thông tin.

+ Chồng xếp hoặc tách lớp thông tin theo ý muốn.

+ Bất cứ lúc nào cũng có thể dễ dàng biên tập tạo ra bản đồ số khác và in ra bản đồ mới.

+ Có khả năng liên kết sử dụng trong mạng máy tính.

- Khi thành lập bản đồ số, các công đoạn đầu như thu thập và xử lý số liệu đòi hỏi kỹ thuật và tay nghề cao.

- Các yếu tố bản đồ giữ nguyên được độ chính xác của dữ liệu đo đạc ban đầu, không chịu ảnh hưởng của sai số đồ họa.

Việc sử dụng bản đồ số thuận lợi và có hiệu quả kinh tế cao, vì thế hiện nay trong ngành Trắc địa - Địa chính chủ yếu sử dụng kỹ thuật công nghệ mới để thành lập và sử dụng bản đồ số trong công tác quản lý đất đai.

5.2.  Cơ sở dữ liệu bản đồ

5.2.1. Khái niệm

Cở sở dữ liệu (CSDL) là một tập hợp số liệu được lựa chọn và phân chia bởi người sử dụng. Đó là một nhóm các bản ghi và các file số liệu được lưu trữ trong một tổ chức có cấu trúc. Nhờ phần mềm quản trị CSDL người ta có thể sử dụng dữ liệu cho các mục đích tính toán, phân tích, tổng hợp, khôi phục dữ liệu…

Mỗi nghành đều có nhu cầu xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ cho công tác chuyên môn của mình. Trong những năm gần đây Việt Nam đó triển khai “Chương trình công nghệ thông tin quốc gia”, trong đó có dự án “Xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về tài nguyên đất”. Mục tiêu là xây dựng các khối thông tin như:

+ Hệ quy chiếu quốc gia.

+ Hệ toạ độ và độ cao nhà nước.

+ Hệ thống bản đồ địa hình cơ bản.

+ Đường biên giới và địa giới hành chính.

+ Mụ hình độ cao địa hình.

+ Phân loại đất theo hiện trạng sử dụng.

+ Quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất.

+ Hệ thống bản đồ địa chính.

+ Chủ sử dụng đất.

 Các dữ liệu khác có liên quan

 Cơ sở dữ liệu tài nguyên đất khi hoàn thành sẽ phục vụ đắc lực cho công tác quản lý nhà nước đối với đất đai, trợ giúp hoạch định chính sách, quy hoạch tổng thể, sử dụng có hiệu quả tài nguyên đất.

 Trong ngành địa chính cần xây dựng “Cơ sở dữ liệu địa chính”. Cơ sở dữ liệu này gồm hai phần cơ bản là CSDL bản đồ địa chính và CSDL hồ sơ địa chính. CSDL địa chính là phần quan trọng của hệ thống thông tin đất đai, nó phục vụ trực tiếp cho công tác quản lý đất đai.

CSDL bản đồ địa chính tập hợp các thông tin không gian về vị trí các thửa đất và các yếu tố liên quan cùng quan hệ giữa các yếu tố trong không gian thực.

 CSDL hồ sơ địa chính lưu trữ các thông tin về hồ sơ địa chính cho từng thửa đất và chủ sử dụng như: số hiệu tờ bản đồ địa chính, số hiệu thửa đất, diện tích thửa đất, loại đất, tên chủ sử dụng đất, địa chỉ, các thông tin pháp lý…

5.2.2. Phân loại dữ liệu

Dữ liệu bản đồ là những mô tả theo phương pháp số các hình ảnh của bản đồ, chúng gồm toạ độ các điểm, quy luật (hay cấu trúc) và các ký hiệu dựng để xác định một hình ảnh bản đồ cụ thể. Qua phần mềm điều hành có thể tạo ra hình ảnh bản đồ trên màn hình hoặc in ra giấy.

Trong bản đồ số nói chung, các dữ liệu được phân chia thành hai loại là dữ liệu không gian và dữ liệu thuộc tính.

1- Dữ liệu không gian

 Như đã nói ở phần trên, dữ liệu không gian là loại dữ liệu thể hiện chính xác các vị trí trong không gian thực của đối tượng và quan hệ giữa các đối tượng của mô tả hình học, mô tả bản đồ và mô tả topology.

 Đối tượng không gian của bản đồ số địa chính gồm có điểm khống chế toạ độ, địa giới hành chính, các thửa đất, các công trình xây dựng, hệ thống giao thông thuỷ văn và các yếu tố khác có liên quan.

Các dữ liệu không gian thể hiện các đối tượng bản đồ qua 3 yếu tố hình học cơ bản là điểm, đường và vùng.

Các đối tượng không gian cần được ghi nhận vị trí trong không gian bản đồ, mối quan hệ của nó với các đối tượng xung quanh và một số thuộc tính liên quan để mô tả đối tượng. Thông tin vị trí của các đối tượng bản đồ luôn kèm theo các thông tin về quan hệ không gian (topology), nó được thể hiện qua 3 kiểu quan hệ: liên thông nhau, kề nhau, nằm trong hoặc bao nhau.

Ví dụ: Dữ liệu không gian của các thửa đất chính là toạ độ các góc thửa (điểm), ranh giới thửa (đường khép kín) và miền nằm trong ranh giới. Chúng được mô tả bằng ký hiệu bản đồ dạng đường, đặc biệt trong CSDL còn lưu trữ dữ liệu mô tả quan hệ không gian (topology) của các thửa đất với các đối tượng khác ở xung quanh.

2- Dữ liệu thuộc tính

Dữ liệu thuộc tính còn được gọi là dữ liệu phi không gian, đó là các dữ liệu thể hiện các thông tin về đặc điểm cần có của các yếu tố bản đồ. Chúng ta cần phân biệt 2 loại thuộc tính:

- Thuộc tính định lượng gồm: kích thước, diện tích, độ nghiêng…

- Thuộc tính định tính gồm: phân lớp, kiểu, màu sắc, tên, tính chất…

Thông thường các dữ liệu thuộc tính được thể hiện bằng các mã quy định và lưu trữ trong các bảng hai chiều. Tuỳ theo đặc điểm chuyên đề và thuộc tính của nó mà các đối tượng được xếp vào các lớp khác nhau.

Ví dụ: Thông tin thuộc tính của dữ liệu địa chính gồm: số hiệu thửa đất, diện tích, chủ sử dụng đất, địa chỉ, địa danh, phân loại đất, phân hạng đất, giá đất, mức thuế, thông tin pháp lý…

5.2.3. Cấu trúc dữ liệu bản đồ số

Một cơ sở dữ liệu quản lý một khối lượng thông tin rất lớn, các dữ liệu được ghi trong nhiều tệp tin khác nhau. Muốn truy cập các thông tin nhanh chóng và chính xác cần phải tổ chức, liên kết chúng một cách khoa học, đó chính là “cấu trúc dữ liệu”. Mỗi phần mềm quản lý thường ghi nhớ các tệp tin trong một tệp theo thứ tự hoặc theo chỉ số nhận dạng.

Hiện nay các CSDL sử dụng ba loại cấu trúc là: cấu trúc phân cấp, cấu trúc quan hệ và cấu trúc mạng. Tuy nhiên, trong bản đồ địa chính người ta thường dùng cấu trúc quan hệ.

Trong cấu trúc quan hệ, các tệp tin thường được ghi trong các bảng hai chiều. Ngoài việc truy cập theo trình tự phân cấp, còn có thể tìm kiếm dữ liệu thông qua mối quan hệ trực tiếp giữa các tệp nhờ chỉ số nhận dạng. Loại cấu trúc này giảm bớt một số thông tin ghi trùng lặp, dễ truy cập, bổ xung, chỉnh sửa dữ liệu.

5.3. Bản đồ số địa chính

Trong mục 1 chúng ta đề cập đến bản đồ số địa chính và những đặc điểm cơ bản của nó.

Bản đồ số địa chính là sản phẩm bản đồ địa chính được số hoá, thiết kế, biên tập, lưu trữ và hiển thị trong hệ thống máy tính và các thiết bị điện tử. Nó có nội dung thông tin tương tự như bản đồ địa chính vẽ trên giấy song các thông tin này được lưu trữ dưới dạng số.

Trong thực tế bản đồ số địa chính được tạo ra theo hai phương pháp cơ bản, đó là: số hoá các bản đồ địa chính đó vẽ trên giấy hoặc biên tập từ số liệu đo đạc trên thực địa và số liệu đo ảnh hàng không.

Để thành lập bản đồ địa chính cần nghiên cứu các chuẩn về bản đồ số và tổ chức dữ liệu. Đó chính là những quy định nhằm đảm bảo tính chặt chẽ, tính thống nhất trong mô tả, lưu trữ và hiển thị nội dung thông tin trong máy tính.

5.3.1. Chuẩn hệ quy chiếu

Hệ quy chiếu của bản đồ địa chính đồng nhất với hệ quy chiếu của bản đồ địa chính thông thường cả về mặt quy chiếu độ cao, elipxoid thực dụng và lưới chiếu toạ độ vuông góc phẳng.

Khi thành lập bản đồ địa chính dạng số, mọi đối tượng bản đồ đều được thể hiện trong cùng một hệ quy chiếu không gian. Ngoài ra còn sử dụng một số yếu tố tham chiếu khác để đảm bảo tính duy nhất khi nhận dạng, tìm kiếm các yếu tố trong phạm vi tờ bản đồ hoặc trong khu vực đo vẽ.

Các phần mềm thành lập bản đồ chuyên dụng đều đảm bảo có thể tính toán chuyển đổi giữa các hệ toạ độ trắc địa thông dụng.

5.3.2. Phân lớp nội dung bản đồ

Các thông tin không gian trên bản đồ địa chính khá phong phú. Các đối tượng bản đồ được thể hiện qua các kiểu đặc trưng như điểm, đường, đường gấp khúc và vùng. Các đối tượng được tổ chức thành nhiều lớp thông tin, mỗi lớp thể hiện một loại đối tượng bản đồ. Mỗi lớp thông tin thể hiện một kiểu điểm, một kiểu đường, một kiểu chữ và một màu nhất định để hiển thị.

Các lớp thông tin được định vị trên cùng một hệ quy chiếu nên khi chồng xếp các lớp thông tin lên nhau, chúng ta được cơ sở dữ liệu không gian có hình ảnh giống như một tờ bản đồ địa chính.

Việc phân lớp thông tin bản đồ địa chính phải đảm bảo các nguyên tắc sau:

· Phân lớp thông tin dựa trên phân loại đối tượng bản đồ.

· Các đối tượng trong một lớp thông tin thuộc một loại đối tượng hình học như điểm, đường hoặc vùng.

· Yếu tố cơ bản của thông tin bản đồ là loại đối tượng (object). Các đối tượng có cùng một số đặc tính được gộp lại thành lớp đối tượng (object class). Các lớp đối tượng được gộp lại thành nhóm đối tượng (Category).
· Các loại đối tượng, các lớp và nhóm đối tượng được gán mã duy nhất. Đảm bảo bản đánh số thứ tự liên tục đối với các loại trong lớp, các lớp trong nhóm.

· Các loại đối tượng, các lớp đối tượng, các nhóm đối tượng được đặt tên theo kiểu viết tắt sao cho dễ dàng nhận biết loại thông tin.

Trong cơ sở dữ liệu không gian bản đồ địa chính có 10 nhóm đối tượng:

1. Điểm khống chế trắc địa gồm 2 lớp là khống chế nhà nước và khống chế đo vẽ với 7 loại đối tượng.

2. Thửa đất gồm 1 lớp với 4 loại đối tượng như: đường ranh giới thửa đất; điểm ghi nhãn thửa gồm số hiệu thửa, loại đất, diện tích; ghi chú độ rộng; ghi chú thửa.

3. Nhà gồm 1 lớp với 3 loại đối tượng.

4. Điểm quan trọng có tính chất kinh tế, văn hoá, xã hội gồm 3 loại đối tượng.

5. Đường giao thông gồm hai lớp là giao thông đường sắt, giao thông đường bộ với 7 loại đối tượng.

6. Thuỷ hệ gồm 2 lớp với 9 loại đối tượng.

7. Địa giới gồm 4 lớp là biên giới quốc gia, địa giới tỉnh, địa giới huyện và địa giới xã với 15 loại đối tượng.

8. Quy hoạch gồm 1 lớp với 2 loại đối tượng.

9. Phân vùng đặc biệt gồm 1 lớp với 3 loại đối tượng. 

10. Cơ sở hạ tầng gồm 1 lớp với 4 loại đối tượng. 

- Bảng phân loại các đối tượng của bản đồ địa chính gồm các cột sau:
Bảng 5.1: Phân loại các đối tượng của bản đồ địa chính
	Hệ nhóm

lớp ĐT
	Nhóm lớp ĐT
	Lớp đối tượng
	Mã số
	Mã chữ
	Level
	Thuộc tính
	Quan hệ

đối tượng
	STT quy

phạm

	Điểm

độ cao,

toạ độ

khống

chế - K
	Điểm nhà nước  -NN
	Điểm thiên văn

Điểm tọa độ NN

Điểm độ cao NN
	112

113

114
	KN1

KN2

KN3
	6

6

6
	Tên, độ cao

SH điểm, độ cao

Độ cao
	
	1

2

4

	
	Điểm khống chế trắc

địa - TĐ
	Điểm độ cao KT

Điểm địa chính II

Điểm KC đo vẽ tr đo

Điểm ghi sh điểm

độ cao
	114 -5

115

114 -6
	KT1

KT2

KT3

KT4
	7

8

8

9
	Độ cao

SH điểm, độ cao
	
	5

3

6

	Thửa đất - T
	Ranh giới thửa đất – TD
	Đường RG thửa

Điểm nhãn thửa

KH, ghi chú độ rộng

Ghi chú thửa
	
	TD1

TD2

TD3

TD4
	10

11

12

13
	Độ rộng bờ T

ST, LĐ, DT, TĐ
	Trong T

Đầu - cuối //
	0

53

	Nhà khối - N
	NH
	Tường nhà

Điểm nhón nhà

Tường chung, riêng, nhà
Ghi  chú về  nhà
	
	NH1

NH2

NH3

NH4
	14

15

16

16
	VL, ST, TĐ

(1*)
	Cạnh T

Trong nhà
	9

53

10

	ĐT KT, VH, XH - X
	Q
	ĐT điểm KT (2*)

ĐT điểm VH (2*)

ĐT điểm XH (2*)
	
	
	17

18

19
	
	
	16-25

16-25

16-25

	Giao thông - G
	Đường sắt – GS
	Đường ray

Chỉ giới đường
	401
	GS1

GS2
	20

21
	Độ rộng đg
	RG thửa
	26a

27b

	
	Đường ô tô, phố - GB
	Phần trải mặt, lũng đ

Chỉ giới đường

Chỉ giới đường trong T

Đường nửa tỷ lệ (1nét)

KH thay đổi độ rộng, ghi đr

Cầu

Tên đường, phố, tc đ
	415

423

429

435

456
	GB1

GB2

GB3

GB4

GB5

GB6

GB7
	22

23

24

25

26

27

28
	
	RG thửa

K RG T

Nối lề đ

Đầu - cuối //

Nối lề đ
	27a

27b

27b

29b

6d,29a

31

51,52

	Thuỷ hệ - H
	Đường nước- TV
	Đường mép nước

Đường bờ

Kênh, mương, rãnh

Đ giới hạn TV trong T

Suối, kênh mương 1 nét

ĐR th đổi, ghi đr, hướng

Cống, đập
	211

203

239

201

216

243
	TV1

TV2

TV3

TV4

TV5

TV6

TV7
	30

31

32

33

34

35

36
	Độ rộng
	CĐ – KCĐ

RG T

RG T

Nối bờ

Ngang K
	33a

33b,c

34

33b

34c

33d,e

35

	
	Đê–TĐ
	Đường mặt đê

Đường chân đê

Đê nửa tỷ lệ (1nét)
	244
	TĐ1

TĐ2

TĐ3
	37

38

37
	
	Ranh T

Có thể RT
	36b

36a

36c

	
	Gi chú -TG
	Tờn sụng, hồ, kênh,...
	245
	TG1
	39
	
	
	

	Địa giới - D
	ĐG

Quốc gia – ĐQ
	BG QG xác định

BG QG chưa xđ

Mốc BG QG, số hiệu
	601

602

603
	ĐQ1

ĐQ2

ĐQ3
	40

40

41
	Tên mốc
	Đ biên
	

	
	ĐG tỉnh - ĐT
	BG T xác định

BG T chưa xác định

Mốc BG T, số hiệu
	604

605

606
	ĐT1

ĐT2

ĐT3
	42

42

43
	
	
	

	
	ĐG huyện – ĐH
	BG H xác định

BG H chưa xác định

Mốc BG H, số hiệu
	607

608

609
	ĐH1

ĐH2

ĐH3
	44

44

45
	
	
	

	
	ĐG xã – 

DX

G.chú-ĐG
	BG xã xác định

BG xã chưa xác định

Mốc BG xã, số hiệu

Địa danh, tên cụm d.cư
	
	ĐX1

ĐX2

ĐX3

ĐG1
	46

46

47

48


	Tên mốc
	ĐG xã
	

	Quy hoạch - Q
	
	Chỉ giới đường QH

Mốc giới QH
	
	QH1

QH2
	50

51
	
	
	

	Sơ đồ

vùng - V
	
	Phân vùng địa danh

Phân vùng chất lượng

Phân mảnh bản đồ
	
	VQ1

VQ2

VQ3
	52

53

54
	TĐ, TL, SHM
	
	

	CS hạ

tầng - C
	
	Mạng lưới điện

Mạng thoát nước thải

Mạng viễn thông, l.lạc

Mạng cung cấp nước
	
	CS1

CS2

CS3

CS4
	55

56

57

58
	
	
	


5.3.3. Một số yêu cầu cho công tác biên tập bản đồ số địa chính

Nội dung bản đồ số địa chính hoàn toàn tương tự như bản đồ giấy nên các ký hiệu bản đồ cần số hoá tương ứng với các tỷ lệ để thể hiện hình ảnh bản đồ trên màn hình và in ra giấy khi cần thiết.

Các đối tượng độc lập cần thể hiện bằng các đối tượng dạng Cell được thiết kế trước và lưu trữ trong thư viện ký hiệu.

Các đối tượng dạng đường dùng Line String để vẽ. Điểm đầu đến điểm cuối của một đối tượng phải là đường liên tục, không đứt đoạn. Phải tạo điểm nút tại những chỗ giao cắt của các đối tượng cùng loại.

- Đối tượng dạng vùng phải là các vùng kín, kiểu đối tượng dạng Shape hoặc Complex Shape để có thể vẽ nét trải hoặc tô màu (Panttern, fill color).Các thửa đất được thể hiện thành các đối tượng kiểu vùng đóng kín, có gán nhãn thửa để liên kết với thông tin thuộc tính.

- Bản đồ số địa chính được biên tập theo mảnh bản đồ nhưng phải đảm bảo nối tiếp dữ liệu cho toàn khu vực, đảm bảo trình bày trong và ngoài khung đúng như yêu cầu chung để có thể in ra bản đồ giấy.

- Khung trong và lưới toạ độ vuông góc của bản đồ địa chính phải được xây dựng bằng chương trình chuyên dụng cho việc lập lưới chiếu bản đồ, không dùng các công cụ vẽ của phần mềm đồ hoạ để trực tiếp vẽ khung, lưới ô vuông trên màn hình.

- Sông, kênh, mương 1 nét cần thể hiện dạng đường liên tục, mỗi đoạn rẽ nhánh cần phải nối thành nút, các đường biểu diễn sông 1 nét phải nối với sông 2 nét tại các điểm nút.

5.4. Khái quát công nghệ thành lập bản đồ số địa chính

Bản đồ địa chính dạng số là loại bản đồ được thành lập có sự trợ giúp của máy tính. Việc thành lập bản đồ số địa chính phải trải qua các công đoạn chủ yếu sau đây:

- Thu thập và số hoá dữ liệu.

- Xử lý dữ liệu.

- Biểu thị dữ liệu. 

- Lưu trữ.

Ta có thể tóm tắt quy trình thành lập bản đồ số địa chính qua sơ đồ 5.1

5.4.1. Thu thập và số hoá dữ liệu

Thu thập dữ liệu là bước quan trọng trong quy trình thành lập bản đồ số địa chính. Dữ liệu không gian được thu thập từ 3 nguồn cơ bản là: bản đồ giấy đã có, tư liệu ảnh hàng không, và kết quả đo trực tiếp ở ngoài thực địa. Mỗi nguồn tư liệu này cần có một quy trình và thiết bị riêng để thu thập và số hóa.

a. Nhập dữ liệu đo thực địa.

Số liệu đo thực địa được ghi lại dưới dạng sổ đo hoặc sổ đo điện tử. Số liệu ghi trên sổ sách được đưa vào máy tính qua bàn phím, tạo ra file dữ liệu có khuôn dạng phù hợp với khuôn dạng dữ liệu của phần mềm xử lý.

Trong các máy đo đạc điện tử hiện nay có kèm theo bộ ghi tự động hoặc sổ đo điện tử. Nhờ có phần mềm phụ trợ, các dữ liệu về vị trí không gian của đối tượng có gán mã nhận dạng, phân loại và chỉ thị nối với điểm lân cận. Nhờ mã điểm, sau khi đo đạc, số liệu được trút sang máy tính thì hình ảnh đối tượng bản đồ đó thể hiện tương đối đầy đủ trên màn hình, chỉ cần bổ sung một số kết quả đo phụ trợ và xử lý bản vẽ là có bản đồ dạng số.














Sơ đồ 5.1

b. Nhập dữ liệu dạng bản đồ và ảnh
Không gian địa lý được thể hiện trên mặt giấy dưới dạng bản đồ hoặc chụp thành phim ảnh như ảnh hàng không, ảnh vũ trụ. Hai dạng dữ liệu này được số hoá để tạo ra CSDL bản đồ số- dữ liệu dạng Vector theo hai phương pháp cơ bản: 

+ Số hoá trực tiếp bản đồ giấy bằng nhờ bản số hoá hoặc máy đo diện tích.

+ Quét bản đồ giấy bằng máy quét (Scanner) để có bản đồ dạng dữ liệu Raster, sau đó sử dụng phần mềm chuyên dụng để vector hoá bản đồ.

Các tư liệu ảnh hàng không chụp bằng máy chụp ảnh quang học được quét bằng máy quét có dạng Raster. Sau khi xử lý ảnh sẽ có bản đồ ảnh trực giao dạng Raster và tiến hành vector hoá để có bản đồ đường nét với dữ liệu dạng Vector. 

c.  Nhập dữ liệu dạng văn bản.

Các thông tin thuộc tính của đối tượng bản đồ, các nhãn, địa danh, các ghi chú thuyết minh v.v… có thể được thu thập dưới dạng văn bản. Các dữ liệu này được đưa vào máy tính bằng bàn phím hoặc qua các menu màn hình.

Ví dụ : Loại đất, số hiệu thửa đất, diện tích thửa,… là dạng văn bản được đặt ở vùng giữa các thửa đất.

5.4.2. Xử lý, biểu thị và lưu trữ dữ liệu

a. Xử lý dữ liệu

Xử lý dữ liệu là việc gia công các dữ liệu nhận được. Trước hết cần sửa chữa các lỗi, sau đó làm thay đổi cấu trúc bên trong của chúng, tạo ra cấu trúc mới phù hợp với yêu cầu tạo ra sản phẩm bản đồ, hiên lên màn hình hoặc in ra giấy. Việc xử lý số liệu được thực hiên thông qua các phần mềm chuyên dụng.

b. Biểu thị dữ liệu

Biểu thị dữ liệu bản đồ số là quá trình sử dụng kỹ thuật đồ hoạ máy tính để biểu thị bản đồ số dưới dạng hình ảnh trên màn hình hoặc thông qua các máy vẽ, máy in để in ra dạng bản đồ truyền thống. Phương tiên để biểu thi dữ liệu là các ký hiệu bản đồ đó được số hoá. Màn hình máy tính là thiết bị hiện thị hình ảnh có nhiều kích thước và độ phân giải khác nhau. Tốc độ hiển thị và xoá các đối tượng trên màn hình rất cao nên nó dễ dàng đáp ứng mọi yêu cầu chỉnh sửa và biên tập bản đồ.

c. Lưu trữ dữ liệu 

Các dữ liệu bản đồ số sau khi được thu thập, xử lý và biên tập cần được lưu trữ an toàn đảm bảo sử dụng lâu dài. Các dữ liệu được ghi trên các phương tiện thích hợp như: ổ đĩa cứng, đĩa mềm, đĩa CD hoặc băng từ.

5.4.3. Các phương pháp thành lập bản đồ số địa chính 

Nghiên cứu về các phương pháp bản đồ ở chương 4 và 6 ta thấy có 3 phương pháp cơ bản để thành lập bản đồ là: đo vẽ trực tiếp ở ngoài thực địa, đo ảnh hàng không và biên vẽ từ các tư liệu bản đồ khác. Bằng các thiết bị và quy trình thích hợp chúng ta có thể tạo ra bản đồ số địa chính từ các tư liệu thu thập được qua 3 phương pháp trên.

Thành lập bản đồ số địa chính theo phương pháp đo vẽ trực tiếp ở thực địa cần giải quyết hai khâu cơ bản là tự động hoá các khâu đo đạc thu nhận số liệu ở thực địa và ứng dụng các phần mềm chuyên dụng để xử lý số liệu, biên tập bản đồ trên máy tính.
Để nâng cao chất lượng đo đạc, nhiều hãng sản xuất máy đo đạc đã nghiên cứu  và chế tạo các máy toàn đạc điện tử (Total Station) và các thiết bị ghi tự động như sổ đo điện tử, card nhớ (Electronic Fiedbook, Card)
Máy toàn đạc điện tử là loại máy đo đạc kết hợp giữa một máy kinh vĩ điện tử và một máy đo dài điện quang, được điều hành bởi một phần mềm chuyên dụng. Các kết quả đo trực tiếp như góc bằng, góc đứng, khoảng cách nghiêng, được xử lý để tính toán ra các yếu tố như khoảng cách nằm ngang, độ chênh cao, toạ độ, độ cao của các điểm…

Các máy toàn đạc điện tử đều có bộ nhớ đảm bảo ghi nhận số liệu gốc và kết quả đo đạc. Có máy ghi được hàng nghàn kết quả đo. Khi bộ nhớ của máy đầy số liệu thì nối máy toàn đạc với máy tính để trút số liệu sang máy tính.

Một số máy toàn đạc điện tử có thể nối với thiết bị ghi điện tử như Electronic Fiedbook và Card. Nhờ các phần mềm điều hành chuyên dụng nên dùng các thiết bị này trực tiếp đưa ra các số lệnh thực hiện các phép đo, các phép xử lý số liệu, thực hiện các bài toán cơ bản của toàn đạc. Các số liệu được ghi lại trong bộ nhớ.

Các máy toàn đạc điện tử và sổ đo điên tử còn cho phép cài đặt và ghi nhân mã (Code) điểm ghi. Với quy trình đo thích hợp, các điểm đo được gán mã ngay trong quỏ trình đo ở thực địa thì khi trút số liệu sang máy tính, các phần mềm chuyên dụng vẽ bản đồ địa chính sẽ nhanh chóng xử lý để có được phần lớn các đối tượng bản đồ.

Song song với việc chế tạo các thiết bị đo, ghi tự động, vấn đề xây dựng các phần mềm chuyên dụng cũng rất được chú ý. Từ thập kỷ 70, 80 của thế kỷ 20, nhiều nước trên thế giới đó nghiên cứu xây dựng các phần mềm vẽ bản đồ. Việt Nam đó nhập một số phần mềm phục vụ cho vẽ bản đồ địa chính như SDR, ITR,AUTOKA… Nhiều đơn vị nghiên cứu, sản xuất trong nước cũng tự lực xây các phần mềm chuyên dụng phục vụ đo vẽ bản đồ địa chính dựa trên phần đồ hoạ Autocard. Đến năm 1998, Tổng cục địa chính đưa vào sử dụng phần mềm FAMIS và CADDB dựa  trên cơ sở phần mềm đồ hoạ Microstation. Các phần mềm này đã và đang được sử dụng trong sản xuất của Việt Nam để thành lập bản đồ địa chính phục vụ công tác quản lý nhà nước về đất đai.

CHƯƠNG 6: KỸ THUẬT BIÊN TẬP BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH SỐ

6.1. Khái quát chung

Nội dung của bản đồ địa chính được biểu thị bằng các ký hiệu quy ước và các ghi chú. Các ký hiệu được thiết kế phù hợp với yêu cầu sử dụng bản đồ địa chính. Các ký hiệu phải bảo đảm tính chất trực quan, dễ đọc, không làm lẫn lộn ký hiệu này với ký hiệu khác.

6.2.  Ký hiệu bản đồ địa chính 

6.2.1. Phân loại ký hiệu 

Các ký hiệu quy ước của bản đồ địa chính được chia làm 3 loại: Ký hiệu theo tỷ lệ, ký hiệu không theo tỷ lệ và ký hiệu theo nửa tỷ lệ.

a. Các ký hiệu vẽ theo tỷ lệ

Khi thể hiện các đối tượng có diện tích bề mặt tương đối lớn ta dùng ký hiệu theo tỷ lệ. Phải vẽ đúng kích thước của địa vật theo tỷ lệ bản đồ. Đường viền của đối tượng có thể vẽ bằng nét liền, nét đứt hoặc đường chấm chấm. Bên trong phạm vi đường viền dùng màu sắc hoặc các hình vẽ, biểu tượng và ghi chú để biểu thị đặc trưng địa vật. Với bản đồ địa chính gốc thì cho phép ghi chú đặc trưng và biểu tượng được dùng làm phương tiện chính.

Các ký hiệu này thể hiện rõ vị trí, diện tích, các điểm đặc trưng và tính chất của đối tượng cần biểu diễn. Ví dụ: Nhà, sông, hồ, thửa đất.

b. Ký hiệu không vẽ theo tỷ lệ

Đây là những ký hiệu quy ước dùng để thể hiện vị trí và các đặc trưng số lượng, chất lượng của các đối tượng, song không thể hiện diện tích, kích thước và hình dạng của chúng theo tỷ lệ bản đồ. Loại ký hiệu này còn sử dụng cả trong trường hợp địa vật được vẽ theo tỷ lệ mà ta muốn biểu thị thêm yếu tố tượng trưng làm tăng thêm khả năng nhận biết đối tượng trên bản đồ. Ví dụ: tượng đài, đền miếu nhỏ, trạm phát thông tin…

c. Ký hiệu theo nửa tỷ lệ

Đó là loại ký hiệu dùng thể hiện các đối tượng có thể biểu diễn kích thước thực một chiều theo tỷ lệ bản đồ, còn chiều kia dùng kích thước quy ước. Ví dụ: Ký hiệu đường sắt, đường dây điện, dây thông tin, kênh mương nhỏ… Trong đó chiều dài tuyến vẽ theo tỷ lệ và dùng lực nét, màu sắc thể hiện chủng loại, chất lượng địa vật.

d. Ghi chú
Ngoài các ký hiệu, người ta còn dựng cách ghi chú dễ biểu đạt nội dung của bản đồ địa chính. Các ghi chú có thể chia ra làm hai nhóm là ghi chú tên riêng và ghi chú giải thích.

Ghi chú tên riêng dùng để chỉ các đơn vị hành chính, tên các cụm dân cư, các đối tượng kinh tế, xó hội, tờn sông hồ, tên núi, đồi, tên xứ đồng…

Ghi chú giải thích rất hay dùng trong bản đồ chính nhằm thể hiện, giải thích về phân loại đối tượng, về đặc trưng số lượng, chất lượng của chúng. Ghi chú này dưới dạng viết tắt, giản lược ngắn gọn. Ví dụ: loại đất, loại nhà, mặt đường, hướng dòng chảy…

6.2.2. Vị trí các ký hiệu

a) Điểm khống chế đo đạc 

Các điểm khống chế đo đạc phải được thể hiện đầy đủ trên bản đồ theo ký hiệu quy định. Tâm của các ký hiệu phải tương ứng với toạ độ thực của nó và phù hợp với vị trí của chúng trên thực địa.

- Điểm thiên văn.

- Điểm toạ độ nhà nước, điểm địa chính cơ sở.

- Điểm toạ độ cơ sở (địa chính 1, 2; đường chuyền giải tích cấp 1, 2).

- Điểm độ cao nhà nước.

- Điểm độ cao kỹ thuật, điểm khống chế đo vẽ, điểm trạm đo, điểm kinh vĩ 1, 2 có chôn mốc cố định.

- Giao các lưới toạ độ.

b) Ranh giới thửa đất

· Ranh giới thửa, lô đất và ghi chú.

· Nhà, nhà chung tường.

· Nhà không tường.

· Nhà làm trên cột, trên mặt nước.

· Hành lang trên mặt đất.

· Công trình công cộng có kích thước nhỏ.

· Bể chứa.

c) Đối tượng kinh tế văn hoá xã hội

· Tượng đài, bia kỷ niệm.

· Kiến trúc dạng tháp cổ, đình, chùa, đền, miếu, nhà thờ.
· Lăng tẩm, nhà mồ.

· Tháp cao.

· Ống khói nhà máy. 

· Trạm biến thế.

· Đài phun nước.

· Nghĩa trang, nghĩa địa.

· Các đối tượng kinh tế xã hội khác.

d) Đường giao thông và các đối tượng có liên quan.

· Đường sắt.

· Đường ô tô, đường phố, vỉa hè.
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· Đường đi khác.

· Đường bờ ruộng.

· Cầu các loại.

· Bến cảng, cầu tàu, bến phà, đò.

e) Thuỷ hệ và các đối tượng liên quan.

- Đường mép nước, đường bờ và dòng chảy ổn định, kênh mương, rãnh thoát nước.

- Cống đập trên sông, hồ, kênh, mương.

- Đê.

f) Dáng đất và chất đất.

- Đường bình độ, điểm độ cao.

- Sườn đất dốc.

- Bãi cát, đầm lầy.

- Khu vực núi đá, bãi đá.

g) Loại đất.

Ghi chú tên loại đất trong thửa.

h) Địa giới, ranh giới.

- Biên giới quốc gia và địa giới hành chính các cấp.

- Đường chỉ giới quy hoạch và nước.

i) Ghi chú
k) Mẫu khung bản đồ

Các ký hiệu vẽ theo tỷ lệ thì phải thể hiện chính xác vị trí của các điểm đặc trưng trên đường biên của nó. Ví dụ: Các góc thửa, điểm đỉnh các đoạn cong của đường ranh giới thửa đất. Khi xác định chính xác toàn bộ đường biên thì vị trí của ký hiệu vẽ theo tỷ lệ đã được định vị.

Với ký hiệu không theo tỷ lệ:

- Ký hiệu có dạng hình học đơn giản như hình tròn, hình vuông, tam giác… thì tìm ký hiệu chính là tìm địa vật.

- Ký hiệu đường nét thì trục của ký hiệu trùng với trục của địa vật.

- Ký hiệu tượng trưng có đường đáy nằm ngang thì tìm ký hiệu là điểm giữa của đáy. Ví dụ: đền chùa, nhà thờ, tháp…

6.2.3. Màu sắc ký hiệu

Theo quy định của quy phạm thì bản đồ địa chính có hai loại là “ bản đồ địa chính cơ sở ” và “bản đồ địa chính”. Tương ứng với từng loại sẽ dùng màu sắc khác nhau để vẽ bản đồ địa chính.

Trên bản đồ địa chính cơ sở, các ký hiệu được vẽ bằng ba màu: đen, ve và nâu nhằm đảm bảo dễ đọc và thuận tiện cho công tác nhân bản sau này. Đường nét phải đủ độ đậm màu để có thể chụp hoặc phiên nhân bản.

Bản đồ địa chính thường dùng một màu đen để tăng độ tương phản, thuận tiện cho phiên, chụp.

Trong bảng 6.1 giới thiệu một số loại ký hiệu thửa đất và công trình xây dựng trên đất:

	
	
	                                    Bảng 6.1 

	TT
	ký hiệu
	Tên Ký hiệu

	1
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	 1. Ranh giới thửa lô đất
       18  - Số hiệu thửa đất

  320,5  - Diện tích, lô đất (m2)

         T  - Đất ở (Loại đất)

	2
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	2. Nhà nằm bên trong ranh giới

thửa đất, kèm theo các ghi chú:

      b5 - Nhà bê tông 5 tầng

      g2 - Nhà gạch đá 2 tầng

     t - Nhà tạm (Tranh, tre, gỗ, lá)

	3
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	3. Nhà nằm gọn trên ranh giới

thửa đất:

            b3 - Nhà bê tông 3 tầng

	4
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	4. Nhà có một phần tường chung với ranh giới thửa đất

	5
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	5. Nhà làm hết ranh giới và có tường chung là ranh giới thửa

	6
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	6. Nhà làm hết ranh giới và nhà tạm nhờ tường nhà bên cạnh.

	
	
	


6.3. Đánh số thửa trên bản đồ địa chính 

Sau khi đó hoàn thàn công việc đo vẽ, ghép biên bản vẽ, đối soát thực địa, kiểm tra đánh giá chất lượng bản đồ và bản đồ đã được chỉnh sửa, lúc đó tiến hành đánh số thửa trên bản đồ gốc.

Số thứ tự thửa đất được coi như một “tên riêng” của thửa đất. Nó được dùng trong quản lý đất đai, được ghi trong các hồ sơ địa chính liên quan như: bản vẽ gốc, bản đồ địa chính gốc, hồ sơ kỹ thuật thửa đất, các loại bảng thống kê…

Việc đánh số thửa phải đảm bảo mấy yêu cầu sau:

- Trong một tờ bản đồ, số thửa không được trùng nhau.

- Số thửa phải liên tục.

- Số thửa phải thống nhất trong mọi tài liệu liên quan.

Thực hiện đánh số theo phương pháp sau:
a. Đánh số thửa trên bản đồ gốc bằng chữ số Arập. Trình tự đánh số từ trái sang phải, từ trên xuống dưới… theo đường zíc zắc, số nọ nối tiếp số kia.

1  2  3…………….30 31

47 46 45 44………33 32

48 49…………………..

b. Khi thửa đất quá nhỏ không đủ ghi cả số thửa và diện tích thì ghi số thửa, còn diện tích lập bảng kê riêng vẽ ở ngoài khung phía nam tờ bản đồ. Trường hợp thửa đất bên cạnh rộng thì có thể ghi nhờ số thửa ra ngoài thửa nhỏ và vẽ mũi tên chỉ vào thửa nhỏ đó để tránh nhầm lẫn.

c. Khi trên một tờ bản đồ có nhiều đơn vị hành chính thì số thửa được đánh liên tục theo đơn vị hành chính, hết các thửa của đơn vị này thì đánh số tiếp sang đơn vị hành chính khác cho hết các thửa trên tờ bản đồ, các số không trùng nhau. Khi lập các bảng thống kê và các tập hồ sơ liên quan cũng thống kê và tập hợp hồ sơ theo đơn vị hành chính, xem hình 6.1.

	Ví dụ:

- Đơn vị A đánh số từ 1 đến 57

- Đơn vị B đánh số từ 58 đến 100

- Đơn vị C đánh số từ 101 đến 179.
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Hình 6.1


d. Trường hợp một thửa đất nằm trên nhiều mảnh bản đồ thì số thửa và diện tích của thửa đất đó chỉ cần ghi một lần ở trên tờ bản đồ có phần diện tích lớn nhất của thửa đất.








6.4. Biên tập bản đồ địa chính 



Bản đồ gốc đo vẽ thực địa được một đơn vị đo đạc thực hiện theo phương án kinh tế kỹ thuật của phòng địa chính quận, huyện hoặc sở địa chính. Việc phân mảnh bản đồ gốc đo vẽ trước hết nhằm đo vẽ hết diện tích cả vùng được quy định trong phương án. Vì vậy có thể xảy ra trường hợp trên cùng một mảnh bản đồ gốc đo vẽ có các thửa đất của nhiều đơn vị hành chính cấp cơ sở xã, phường. Mặt khác ta thấy hệ thống quản lý đất đai lại phân định theo 4 cấp hành chính từ Xã (Phường), Huyện (Quận), Tỉnh (Thành phố) đến Tổng cục.


Mục đích của công tác biên tập bản đồ địa chính gốc là tạo ra các bộ bản đồ địa chính theo đơn vị hành chính cơ sở cấp xã, đảm bảo thống nhất về nội dung và ký hiệu dựa trên cơ sở bản đồ gốc đo vẽ. Tập bản đồ địa chính này sẽ là cơ sở để đăng ký thống kê, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và lập các hồ sơ quản lý đất đai về sau ở các cấp hành chính Nhà nước.


Sau khi biên tập, bản đồ địa chính gốc sẽ được nhân thành nhiều bản để lưu trữ, sử dụng trong quản lý đất đai ở các cấp. Bản đồ này thường in một màu, tốt nhất là nét đen để nội dung bản đồ rõ ràng và dễ dàng sử dụng.

Sơ đồ công nghệ biên tập bản đồ địa chính
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Sau đây sẽ giới thiệu kỹ một số vấn đề về công tác biên tập bản đồ địa chính:


Bản đồ địa chính là loại bản đồ in một màu và có ấn suất rất ít - không quá 10 bản, vì vậy, công nghệ biên tập và nhân bản đơn giản chứ không phức tạp như loại bản đồ in nhiều màu với ấn suất lớn.

Yêu cầu quan trọng nhất đối với bản đồ sau khi nhân bản là các đường thửa đất, địa vật giữ nguyên kích thước, không bị biến dạng so với bản đồ gốc đo vẽ.


Bước 1: Nhằm tạo ra sản phẩm phim âm của bản đồ gốc đo vẽ. Tuỳ theo loại nền bản vẽ gốc mà chọn phương pháp công nghệ khác nhau:


- Nếu bản đồ gốc vẽ trên nền trong Diamat thì dùng phương pháp "phiên" trực tiếp từ bản đồ gốc sang phim (hoặc bản nền kính, nền plastic có tráng chất cảm quang".


- Nếu bản đồ gốc vẽ trên giấy bồi trên nền cứng của bản kẽm hoặc gỗ dán thì phải sử dụng máy chụp ảnh chuyên dùng để chụp trực tiếp từ  bản đồ gốc, tạo phim âm.


Bước 2: Thực hiện các bước biên tập bản đồ địa chính gốc dạng phim âm. Bản đồ âm bản sẽ dùng để in ra bản đồ địa chính. Các công việc bao gồm:


- Che phủ hoặc bôi màu trên âm bản để bỏ các yếu tố nội dung bản đồ nằm ngoài đường địa giới hành chính của đơn vị cần lập bản đồ. Nếu đường địa giới hành chính nằm dọc theo địa vật dài thì giữ nguyên các đường nét thể hiện địa vật đó. Khi địa vật quá rộng hơn 10 cm trên bản đồ thì vẽ đến đường biên, bỏ phần ngoài đường địa giới.


- Ghi tên các đơn vị hành chính tiếp giáp theo đường địa giới. Tốt nhất là viết chữ lên giấy sau đó chụp phim để được dạng chữ âm bản và gắn lên phim âm của tờ bản đồ.


Nếu tên của tờ bản đồ gốc đo vẽ không đồng nhất với tên đơn vị hành chính lập bản đồ thì thay lại tên mới trên phim âm.


Khung trong của tờ bản đồ địa chính có thể được mở rộng hơn so với kích thước khung tờ bản đồ gốc đo vẽ. Mục đích của việc mở rộng kích thước khung là để chuyển vẽ các phần phụ của thửa đất từ tờ bản đồ gốc ở bên cạnh sang tờ bản đồ có vẽ phần lớn hơn đã ghi số hiệu cùng diện tích thửa đất. Như vậy, đường biên của tờ bản đồ địa chính nhìn chung không phải là đường thẳng mà là đường răng cưa theo đường biên thửa đất.


Trình bày sơ đồ chắp mảnh của bộ bản đồ địa chính của xã, phường ở phần ngoài khung góc đông bắc của mỗi tờ bản đồ. Nếu xã nhỏ thì trình bày sơ đồ ghép mảnh toàn xã. Nếu xã gồm quá nhiều mảnh bản đồ thì vẽ trích một phần sơ đồ ghép mảnh gồm 9 tờ như hình 6.2. Trong đó tờ số 13 là tờ đang biên tập.


Việc đánh số trong sơ đồ ghép mảnh cũng theo nguyên tắc thông thường là các tờ bản đồ của một đơn vị xã phường sẽ đánh số bằng chữ số arập từ 1 đến hết, theo hướng từ trái qua phải, từ trên xuống dưới.
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           Trường hợp trong bộ bản đồ của đơn vị cơ sở có nhiều tờ bản đồ trong đó thể hiện một phần diện tích quá nhỏ so với kích thước tính theo khung trong của tờ bản đồ thì cho phép trình bày gộp nhiều tờ gốc đo vẽ thành một tờ in bản đồ chính thức cho dễ sử dụng.


Yêu cầu kích thước bản ghép không vượt quá kích thước quy định. Tên của bản vẽ gộp là tên kép của các tờ gốc. Ví dụ: Xã Cổ Nhuế tờ số 10 - 11.


Trong tờ bản đồ vẽ gộp phải có sơ đồ chỉ rõ phạm vi từng tờ chính thức cũ và có sơ đồ ghép mảnh riêng để chỉ rõ cách ghép với tờ khác. Chỉ rõ các số thứ tự thửa nào thuộc tờ chính thức nào trong bản vẽ gộp. Đặc biệt chú ý khi trên bản vẽ gộp 2 tờ liền nhau có số thứ tự thửa trùng nhau phải có chỉ dẫn cụ thể.


Sau khi hoàn chỉnh bước 2 tiến hành kiểm tra chặt chẽ ta có phim âm bản gốc của tờ bản đồ địa chính.


Bước 3: Nhân bản


Do bản đồ địa chính có ấn suất nhỏ nên khống chế tạo các bản in bền cao. Bản đồ địa chính được nhân bản bằng công nghệ phơi hoặc in. Bản đồ địa chính gốc được in từ phim âm lên giấy vẽ bản đồ loại tốt, tối thiểu đảm bảo chỉ số 80gr/m2. Giấy dai, bền, không giòn để có thể bảo quản lâu dài trong điều kiện bình thường.


Bước 4: Sau khi nhân đủ số bản gốc theo yêu cầu, ta thực hiện các bước kiểm tra về nội dung và đặc biệt là kích thước trên bản đồ. Bản đồ gốc địa chính phải được các cấp quản lý đóng dấu xác nhận, lúc đó ta có bản đồ gốc địa chính chính thức.


Bước 5: Trên cơ sở bản đồ địa chính gốc và kết quả lập hồ sơ thửa đất đã được lập và kiểm tra thực địa, tiến hành thông báo cho dân biết và bắt đầu lập hồ sơ đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Trong việc công bố bản đồ và kết quả đăng ký thống kê cho dân có thể dùng bản đồ photocopy thay cho bản đồ gốc với ý nghĩa như một sơ đồ.


Trong quá trình đăng ký thống kê và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nếu phát hiện sai sót hoặc biến động thì phải tiến hành đo vẽ bổ sung, chỉnh sửa lại bản đồ địa chính và các tài liệu, hồ sơ liên quan. Cuối cùng là chỉnh sửa phim gốc bản đồ địa chính và bản gốc đo vẽ bảo đảm cho toàn bộ hồ sơ địa chính đưa vào lưu trữ phải thống nhất và hoàn chỉnh.

6.5. Một số yêu cầu trong đo tính diện tích thửa đất để biểu thị trên bản đồ địa chính 


Diện tích thửa đất là yếu tố quan trọng hàng đầu trong hồ sơ quản lý đất đai. Nó là cơ sở để xác định quyền sử dụng đất, định giá thửa đất, tính thuế... Diện tích thửa đất cần được xác định ngay sau khi đo vẽ và nghiệm thu bản đồ địa chính gốc. Khi tính toán diện tích và thể hiện số liệu diện tích trên bản đồ cần đảm bảo yêu cầu sau:


- Diện tích thửa đất tính từ tim ranh giới thửa đất. Như vậy, nếu ta tính diện tích bằng phương pháp đồ giải trên bản đồ thì phải tính từ tim của nét liền thể hiện ranh giới thửa đất trên bản đồ.


- Tuỳ theo tỷ lệ bản đồ địa chính và tính chất quan trọng các loại đất mà khi tính toán diện tích sẽ làm tròn số cho phù hợp. Ở vùng nông thôn, thửa đất rộng, đo vẽ bản đồ tỷ lệ 1:1000 đến 1:5000 cần tính diện tích làm tròn số tới 1m2. Ở vùng đô thị, thửa đất nhỏ, đất đắt giá, đo vẽ bản đồ tỷ lệ cực lớn 1:200, 1:500 ta cần tính diện tích chính xác tới 0,1m2.


- Diện tích từng thửa đất được ghi trong hồ sơ kỹ thuật thửa đất cũng như trong các tài liệu liên quan phải thống nhất với số liệu ghi trên bản đồ. Trên bản đồ, diện tích thửa đất được ghi cùng với số thứ tự thửa, diện tích là mẫu số còn số thửa là tử số. Ví dụ: 
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6.6. Các phương pháp xác định diện tích thửa đất trên bản đồ địa chính 


Để tính diện tích thửa đất, ta có thể dùng các loại máy đo diện tích, phương pháp đồ giải trên bản đồ hoặc phương pháp tính diện tích theo toạ độ các điểm góc thửa đất. 


Ta tính diện tích đất đai theo từng tờ bản đồ, vì vậy việc tính diện tích sẽ thực hiện theo trình tự sau:

a. Tính diện tích tổng thể: Đây là diện tích cả tờ bản đồ theo khung hình thang hoặc hình chữ nhật. Ta có thể tính diện tích theo các ô vuông trên bản đồ.

b. Tính diện tích tổng thể của đơn vị hành chính: Đơn vị hành chính được giới hạn bởi đường địa giới hành chính.

c. Tính diện tích các lô đất: Các lô đất được giới hạn bởi các bờ lô, đường giao thông, kênh mương... Tổng diện tích các lô đất trong một tờ bản đồ địa chính hoặc trong một đơn vị hành chính phải bằng diện tích tổng thể.

d. Tính diện tích thửa đất: Sau khi tính diện tích thửa đất, ta kiểm tra kết quả theo nguyên tắc tổng diện tích các thửa đất trong một lô phải bằng diện tích cả lô đất đã tính trước đó.


Khi thành lập bản đồ địa chính ta sử dụng phần mềm để tính diện tích các thửa đất theo toạ độ các điểm góc thửa. Đối với các loại đất đô thị, đất có giá trị kinh tế cao, đòi hỏi xác định diện tích chính xác thì chỉ được phép xác định diện tích theo phương pháp đo trực tiếp  ở thực địa hoặc dùng toạ độ vuông góc của các điểm góc thửa đất để xác định diện tích. Đối với các loại đất khác có thể dùng các phương pháp khác. 

6.6.1. Tính diện tích trên bản đồ số


Bản đồ số địa chính lưu trữ toạ độ thẳng góc x, y của các điểm đặc trưng trên đường biên thửa đất (hình 6.3).


Diện tích hình 1234 sẽ là:


P1234 = P1'1233' – P1'1433'

2P = (x1 + x2) (y2 - y1) + (x2 + x3) (y3 - y2) – (x3 + x4) (y3 - y4) – (x4 + x1) (y4 - y1)


2P = x1(y2 - y1) + x2(y2 - y1) + x2(y3 - y2) + x3(y3 - y2) + x3(y4 - y3) + x4(y4 - y3)

+ x4(y1 - y4) + x1 (y1 - y4)


2P = x1(y2 - y4) + x2(y3 - y1) + x3(y4 - y2) + x4(y1 - y3)


Thay chỉ số i từ 1 đến n, khi i = n thì i + 1 sẽ là điểm đầu tiên ( điểm 1)


S = 
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(6.4)
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Hình 6.3 

Ví dụ:


Biết 4 điểm 1, 2, 3, 4 toạ độ thẳng góc của chúng ghi ở cột 2 và 3 trong bảng 6.2. Dùng công thức (6.4) tính được diện tích thửa đất.

Bảng 6.2

	Điểm
	x (m)
	y (m)
	

	4
	1278.30
	3710.20
	S​4 -1-3-2 = 1053918.78

	3
	2262.40
	366.20
	

	2
	2286.90
	2418.60
	

	1
	1634.20
	2380.80
	


6.6.2. Tính diện tích thửa đất trên bản đồ giấy


Bản đồ địa chính vẽ trên giấy trắng hoặc trên Diamat, trên đó các thửa đất được giới hạn bởi đường bao khép kín. Lực nét của đường bao là 0.15 đến 0.2 mm. Diện tích thửa đất được tính từ tim đường ranh giới thửa đất. Quy phạm hiện hành cho phép dùng phương pháp đồ giải để tính diện tích thửa đất đã vẽ trên bản đồ giấy địa chính tỷ lệ 1:1000, 1:2000, 1:5000. Đối với bản đồ tỷ lệ 1:10.000, 1:25.000 còn được phép sử dụng máy đo diện tích cơ học để đo. Sau đây sẽ giới thiệu một số phương pháp đo diện tích.

1. Phương pháp chia hình cơ bản


Đây là phương pháp đồ giải kết hợp một phép tính diện tích hình cơ bản.
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Hình 6.4



Có hình giới hạn bởi đường biên gãy khúc khép kín, (hình 6.4). Chia hình thửa ra hình cơ bản: tam giác, tứ giác. Đo chiều dài cạnh đáy a, b và các chiều cao ha, hb, hc sẽ tính được diện tích thửa:


P = 1/2 (aha + b(hb+ hc))

(6.5)


Phương pháp này tính khá nhanh khi dùng 1 phim kẻ lưới ô vuông để đo đáy và độ cao rồi tính ngay trên máy tính nhỏ cầm tay.

Khi đó có thể đặt một cạnh lưới ô vuông trùng với hướng đáy b để đo b và theo hướng vuông góc đo các chiều cao hb, hc.

2. Đo diện tích theo lưới ô vuông

Để tính diện tích theo lưới ô vuông ta kẻ lưới ô vuông trên bản Mika hoặc giấy can (nếu trên bản giấy can, cần tính độ biến dạng của giấy can). Thường chiều dài cạnh ô là 2mm và cứ 5 ô lại có đường đậm nét một chút (hình 6.5).

Diện tích mỗi ô nhỏ nhất trong lưới ô ứng với diện tích của các tỷ lệ bản đồ như trong (bảng 6.3).

	Hình 6.5















Bảng 6.3

	Tỷ lệ
	1:500
	1:1000
	1:2000
	1:5000
	1:10.000

	Diện tích ô

nhỏ nhất (m2)
	1,0
	4,0
	16,0
	100
	400



Khi đo diện tích, ta đặt bản ô vuông lên trên bản đồ rồi cố định lại, đếm số ô nguyên, còn các ô thiếu ta ước lượng bằng mắt, gộp chúng lại thành một số ô nguyên. Nhân tổng số n ô vuông này với diện tích S trong bảng trên, theo tỷ lệ bản đồ sẽ được diện tích P cần tìm, tức là:



P = n x S.

Ví dụ:
 Một vùng như hình trên bản đồ tỷ lệ 1:2000 đếm được 39 ô vuông nguyên. Các ô thiếu gộp lại được: 10,2 ô.


Như vậy, tổng số ô vuông là 39 + 10.2 = 49,2. Đồng thời từ bảng trên ta thấy, với bản đồ tỷ lệ 1:2000, 1 ô nhỏ có diện tích là 16 m2, nên diện tích của hình này ở thực địa là 49,2 x 16 = 787,2 m2.

3. Đo diện tích bằng máy đo diện tích cơ học


Máy đo diện tích là dụng cụ cơ học dùng để đo diện tích các hình trên bản đồ theo nguyên lý tích phân. Trong thực tế, người ta chế tạo hai loại máy là máy có tay đòn cực và máy có đĩa cực. 


Phương pháp này có độ chính xác thấp vì thế chỉ dùng để tính diện tích các vùng đất lớn trên bản đồ địa hình, bản đồ địa chính tỷ lệ nhỏ, dùng làm số liệu thiết kế lập phương án đo đạc địa chính, lập phương án quy hoạch sử dụng đất. Hiện nay, phương pháp này không còn được sử dụng nữa.

4. Giới thiệu máy đo diện tích X – PLAN


Máy X – PLAN 360 C – II+ là một loại máy cầm tay nhỏ cơ sở chức năng chủ yếu để đo diện tích, độ dài, góc, xác định toạ độ,... trực tiếp trên bản đồ. Ngoài ra khi đi kèm với phần mềm Winmap LT/X – PLAN, máy có thể in trực tiếp các kết quả đo đạc trên bản đồ nhờ máy in nhỏ được gắn vào máy. Máy có kích thước 160x367x47 mm, nặng 1 kg, rất gọn nhẹ, dễ di chuyển. Máy có thể sử dụng nguồn điện xoay chiều hoặc nguồn pin riêng tới 50 giờ, máy rất thuận lợi cho công việc. Độ chính xác đọc số toạ độ hoặc chiều dài trên bản đồ đạt 0,05 mm.

 Khi đo diện tích tương đối lớn thì dùng máy đo diện tích là thích hợp.

6.6.3. Độ chính xác đo và tính diện tích thửa đất

Diện tích thửa đất được tính chính xác đến m2, khu vực đô thị cần tính chính xác đến 0,1 m2. Diện tích thửa đất được tính hai lần, độ chênh kết quả tính diện tích phụ thuộc vào tỷ lệ bản đồ và diện tích thửa đất. Quy phạm quy định sai số tính diện tích cho phép là:
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(m2)

Trong đó: M là mẫu số tỷ lệ bản đồ 


       P là diện tích thửa đất tính bằng m2

Nếu sai số tính diện tích đạt yêu cầu trên thì lấy giá trị trung bình.

Khi kiểm tra tổng diện tích đất theo từng tờ bản đồ ta có thể dùng công thức sau để xem  xét độ chính xác của việc tính diện tích:
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Trong đó: Pi: diện tích thửa nhỏ



P0: Diện tích lý thuyết của vùng hay của tờ bản đồ

Hoặc kiểm tra theo công thức:
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Nếu chênh lệch vượt hạn sai thì phải đo tính lại diện tích. Nếu đạt hạn sai thì tiến hành hiệu chỉnh diện tích theo diện tích khu, cụm thửa hoặc tờ bản đồ. Số hiệu chỉnh được tính theo tỷ lệ thuận với diện tích. Căn cứ vào diện tích tờ bản đồ để hiệu chỉnh diện tích cụm thửa, căn cứ vào diện tích cụm thửa để hiệu chỉnh diện tích các thửa đất, Kiểm tra cuối cùng là tổng diện tích các loại đất trong tờ bản đồ phải bằng diện tích lý thuyết của nó.

6.7. Bố cục bản đồ địa chính

6.7.1. Bố cục khung bản đồ địa chính cơ sở
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6.7.2. Bố cục khung bản đồ địa chính 
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CHƯƠNG 7

SỬ DỤNG, LƯU TRỮ VÀ HIỆN CHỈNH BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH

7.1. Sử dụng bản đồ địa chính 

- Bản đồ địa chính là tài liệu làm việc hàng ngày ở các cấp xã, huyện, tỉnh để giải quyết những nhiệm vụ có liên quan như: đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giao đất, định thuế đất, giải quyết khiếu kiện, tranh chấp đất đai,… đều phải căn cứ vào bản đồ địa chính.

- Xem bản đồ địa chính để nắm các thông tin về thửa đất cần quan tâm: Diện tích, loại đất, chủ sử dụng (thông qua số thứ tự thửa để đối chiếu với hồ sơ đăng kí), mối quan hệ với các thửa đất lân cận. Ngoài ra, thông tin của bản đồ địa chính còn cho biết về một số đặc điểm tự nhiên (địa hình, thuỷ văn, thực phủ, chất đất) và nền kinh tế - văn hóa - xã hội.

- Đo đạc trên bản đồ để tính tọa độ các đỉnh thửa và chiều dài cạnh thửa trong trường hợp cần nắm thông tin hoặc cần lập hồ sơ kỹ thuật thửa đất. Ngoài ra việc đo đạc cũng hỗ trợ tìm hiểu các thông tin khác như chiều dài, chiều rộng các sông, đường, diện tích các khoảnh đất,…

+ Trên bản đồ giấy, để đo đạc toạ độ, chiều dài cạnh thửa hoặc chiều dài của các đối tượng nào đó (sông, đường,…), có thể dùng êke, thước nhựa và compa càng (compa dài cả hai đầu đều là kim nhọn) để đo khoảng cách trên bản đồ, rồi căn cứ vào tỷ lệ của bản đồ để tính ra giá trị thực. Diện tích thửa đất, lô đất có thể tính ra từ toạ độ các đỉnh thửa, hoặc tính gần đúng bằng cách đặt tấm phim trong có kẻ lưới ô milimet lên trên hình thửa đất, đếm các ô đó, rồi căn cứ vào tỷ lệ của bản đồ để tính ra diện tích.

+ Nếu ta có bản đồ địa chính số thì hiện hình ảnh của bản đồ lên màn hình máy tính, rồi sử dụng cỏc cụng cụ của phần mềm bản đồ để đo và tính các giá trị cần tìm hiểu (toạ độ, chiều dài, diện tích…) để định hướng tờ bản đồ và tìm thửa.

- Trong trường hợp cần thiết, bản đồ địa chính được mang ra ngoài thực địa để kiểm tra, đối chiếu giữa các thửa đất trên thực tế và thửa đất tương ứng được vẽ trên bản đồ. Ta có thể sử dụng địa bàn hoặc căn cứ vào các địa vật dễ nhận biết (sông, đường, chùa, tháp cao…) để định hướng tờ bản đồ và tìm thửa.

- Một trong những yêu cầu quan trọng đối với bản đồ địa chính là thông tin phải thường xuyên được cập nhật. Do đó, phải thường xuyên chỉnh sửa trên bản đồ khi có các biến động về thửa đất và các thông tin có liên quan, như: Sửa ranh giới thửa, diện tích, số thứ tự, loại sử dụng đất, sửa ranh giới hành chính… Do thông tin của bản đồ địa chính luôn luôn mới (mang tính chất hiện thời), nên bản đồ có thể dùng cho nhiều mục đích như: thống kê, kiểm kê đất đai định kỳ; thành lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất, bản đồ quy hoạch sử dụng đất, và các bản đồ chuyên đề quản lý đất đai (đánh giá đất, định giá đất…)

- Ở nước ngoài, các cơ quan thông tin đất đai (các trung tâm, văn phòng) cho nhân dân xem bản đồ địa chính và các tài liệu liên quan để tìm hiểu về thửa đất mà họ quan tâm (vị trí địa lý, đặc điểm tự nhiên, giá trị kinh tế,…) trong các mục đích khác nhau, đặc biệt là trong giao dịch, bất động sản.

7.2. Cập nhật thông tin và hiện chỉnh bản đồ địa chính 


Trong quá trình phát triển kinh tế xã hội của đất nước, đặc biệt là giai đoạn công nghiệp hóa, hiện đại hoá, đất đai có nhiều biến động. Luật đất đai đó được ban hành, người dân được hưởng các quyền “Chuyển đổi, chuyển nhượng, thừa kế, thế chấp và cho thuê”… đối với đất đai thì luôn có biến động.


Nhiệm vụ của các cơ quan quản lý đất đai là nắm chắc được mọi biến động như:


- Sự thay đổi các yếu tố không gian của các thửa đất: chia nhỏ, ghép nhập thửa đất làm cho chúng thay đổi hình dạng, kích thước, diện tích…


- Thay đổi mục đích sử dụng đất: đất nông nghiệp, lâm nghiệp, được chuyển sang đất giao thông, thuỷ lợi, đất xây dựng các công trình hoặc làm đất ở theo quy hoạch mới…


- Thay đổi chủ sử dụng đất: đây là yếu tố thay đổi nhiều nhất khi thực hiện các quyền theo luật đất đai. 


Việc thay đổi các yếu tố pháp lý sẽ liên quan trực tiếp đến yếu tố kinh tế đất. Nhà nước phải nắm chắc được sự thay đổi này để tiến hành thu các loại thuế và lệ phí vào ngân sách. Mọi sự biến động hợp pháp của đất đai phải được xác nhận chính xác và phải chỉnh sửa trong hồ sơ địa chính, hiện chỉnh bản đồ địa chính.

7.2.1. Hồ sơ địa chính

1. Phân loại


Hồ sơ địa chính là tài liệu cần thiết được lập ra nhằm thể hiện đầy đủ các thông tin đáp ứng yêu cầu của công tác quản lý nhà nước về đất đai. Theo quan điểm kỹ thuật thì có thể chia các hồ sơ Địa chính thành 3 nhóm:


+ Nhóm thứ nhất: Gồm các tài liệu cơ bản thể hiện tổng hợp các thông tin phục vụ quản lý đất đai, chúng được sử dụng thường xuyên để quản lý biến động đất đai ở các cấp bao gồm:


- Bản đồ địa chính hoặc các tài liệu đo đạc để xác định vị trí, hình dạng, diện tích của các thửa đất.


- Sổ địa chính.


- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà.


+ Nhóm thứ hai: Là các tài liệu phụ trợ kỹ thuật cho yêu cầu quản lý đất đai, bao gồm:


- Các tài liệu gốc về đo đạc. 


- Sổ mục kê.

- Sổ theo dõi biến động đất đai.


- Bảng biểu thống kê diện tích đất đai.

- Bản đồ hiện trạng sử dụng đất.

- Tài liệu về đánh giá, phân loại, định giá đất.


+ Nhóm thứ ba: Là các tài liệu về thủ tục hành chính và các văn bản pháp quy làm căn cứ pháp lý để thành lập các tài liệu nhóm thứ nhất, có giá trị tra cứu lâu dài trong quản lý đất đai, bao gồm:


- Hồ sơ chủ sử dụng đất gồm các giấy tờ do chủ sử dụng đất nộp khi đăng ký đất đai ban đầu và khi đăng ký biến động đất đai.


- Các tài liệu thẩm tra xét duyệt đơn của cấp xã phường.


- Các quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền liên quan đến quyền của người sử dụng đất như: quyết định giao đất, cho thuê đất, quyết định cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.


- Các biên bản kiểm tra bản đồ, hồ sơ địa chính.


- Cỏc quy trình quy phạm, ký hiệu, văn bản pháp quy.


- Hồ sơ địa giới hành chính, tài liệu quy hoạch sử dụng đất.


- Các tài liệu thanh tra, giải quyết tranh chấp về đất đai đó được các cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.


 Các hồ sơ địa chính kể trên được các cơ quan chuyên môn quản lý đất đai thành lập và hoàn thiện dần trong quá trình quản lý, sử dụng đất. Công việc được bắt đầu từ khi ta vẽ thành lập bản đồ, đăng ký đất đai ban đầu và đăng ký biến động đất đai.


Các hồ sơ địa chính nói trên được thành lập theo đơn vị hành chính cấp cơ sở, do UBND xó (phường, thị trấn) chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện dưới sự chỉ đạo chuyên môn của Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện và kiểm tra nghiệm thu của Sở Tài nguyên và Môi trường. Các hồ sơ được thành lập 3 bộ có giá trị pháp lý như nhau để lưu trữ sử dụng ở 3 cấp xã, huyện, tỉnh; riêng hồ sơ tài liệu gốc thành lập trong quá trình đo vẽ bản đồ địa chính sẽ được lưu trữ ở Sở Tài Nguyên và Môi Trường ngay sau khi nghiệm thu tiếp nhận sản phẩm các công trình đo đạc bản đồ địa chính.

2. Nội dung một số hồ sơ địa chính
a. Sổ mục kê

Sổ mục kê đất được lập ra nhằm liệt kê toàn bộ thửa đất trong phạm vi địa giới hành chính xã, phường, thị trấn về các nội dung: Tên chủ sử dụng, diện tích, loại đất để đáp ứng yêu cầu tổng hợp, thống kê diện tích đất đai, lập và tra cứu sử dụng các tài liệu, hồ sơ địa chính khác một cách đầy đủ, chính xác và thuận tiện.


Sổ mục kê lập theo đơn vị hành chính cơ sở là xã, phường, thị trấn, được sở địa chính phê duyệt.


Sổ mục kê lập thành 3 bộ lưu ở xã (phường), huyện, tỉnh.


Sổ mục kê đất được thành lập ra từ bản đồ địa chính và các tài liệu điều tra đo đạc đã được chỉnh lý sau khi xét duyệt cấp giấy chứng nhận và xử lý các trường hợp vi phạm pháp luật đất đai.


Sổ mục kê được thành lập theo thứ tự từng tờ bản đồ địa chính, từng thửa đất, mỗi thửa một dòng. Hết một tờ bản đồ sẽ để trống một số trang rồi sang tờ bản đồ khác.

Nội dung trang sổ mục kê gồm các mục sau:

- Số hiệu tờ bản đồ địa chính ghi ở đầu mỗi trang.

- Cột số hiệu thửa đất: Ghi từ số 01 đến số cuối cùng trên mỗi tờ bản đồ địa chính

  - Cột tên người sử dụng, người quản lý: Trường hợp thửa đất có nhiều người sử dụng chung (kể cả trường hợp quyền sử dụng đất là tài sản chung của cả vợ và chồng, khụng kể trường hợp đất xây dựng nhà chung cư) thì ghi tên của tất cả mọi người sử dụng chung thửa đất vào các dòng dưới kế tiếp và ghi “Đồng sử dụng đất” vào cột Ghi chú.
  - Cột Đối tượng sử dụng, quản lý: Ghi đối tượng sử dụng đất bằng mã ký hiệu theo quy định tại thụng tư 29 về hồ sơ địa chính.

- Cột Diện tích: Ghi diện tích của thửa đất theo đơn vị một vuông (m2) làm tròn đến một (01) chữ số thập phân.

- Cột Mục đích sử dụng: Gồm bốn cột Cấp GCN, Quy hoạch, Kiểm kê, Chi tiết; ghi mục đích sử dụng đất theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đó cấp vào cột Cấp GCN, ghi mục đích sử dụng đất theo quy hoạch sử dụng đất đó được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt vào cột Quy hoạch, ghi mục đích sử dụng đất theo hiện trạng lúc lập sổ và lúc kiểm kê đất đai thống nhất với hệ thống chỉ tiêu kiểm kê đất đai vào cột Kiểm kê, ghi mục đích sử dụng đất chi tiết (Cà phê, Chè, Xoài, Tôm,...) theo yêu cầu của từng địa phương vào cột Chi tiết.

- Cột Ghi chú: Ghi chú thích cho các trường hợp ở cột tên người sử dụng, người quản lý; ghi lại những chỉnh lý, biến động các thửa đất như: thay đổi diện tích do gộp thửa, tách thửa, thay đổi tên người sử dụng..., ghi chú “chuyển tiếp trang số”, “tiếp theo trang số”.

Mẫu trang sổ mục kê

 Số thứ tự tờ bản đồ:

                                              Trang số:
                                                                                                                                                      
	Số thứ tự thửa đất
	Tên người sử dụng, quản lý
	Loại

đối tượng
	Diện tích (m2)
	Mục đích sử dụng
	Ghi chỳ

	
	
	
	
	Cấp GCN
	Quy hoạch
	Kiểm kê
	Chi tiết
	Số TT thửa
	Nội dung thay đổi
	Số TT thửa
	Nội dung thay đổi

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	
	
	
	
	(9)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


b. Sổ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
Sổ được lập ra để cơ quan cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo dõi việc xét duyệt, cấp giấy chứng nhận đến từng chủ sử dụng đất, quản lý giấy chứng nhận đã cấp.

Có ba cấp hành chính lập sổ theo dõi cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là xã, huyện và tỉnh.

Phần lớn đất đai được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở lần đăng ký ban đầu. Các giấy chứng nhận này được vào sổ quản lý cấp cơ sở xã, phường. Cấp huyện và tỉnh chỉ vào sổ theo dõi của mình những giấy chứng nhận được cấp do thẩm quyền của chính cấp đó.

Các giấy chứng nhận được vào sổ theo thứ tự giấy chứng nhận được cấp. Mỗi giấy chứng nhận ghi cách nhau 3 dòng.

Nội dung trang sổ được ghi dưới dạng bảng liệt kê gồm 7 cột:

- Cột 1: Ghi số thứ tự cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

- Cột 2: Ghi tên chủ sử dụng đất và nơi đăng ký hộ khẩu thường trú của chủ sử dụng đất, ghi đầy đủ thôn, xóm, ấp, xã, đường phố, số nhà.

- Cột 3: Ghi tổng diện tích được cấp giấy chứng nhận theo m2.

- Cột 4: Ghi tổng số thửa được cấp giấy chứng nhận.

- Cột 5: Ghi số hiệu thửa đất và tờ bản đồ có thửa.

- Cột 6: Ghi số quyết định, cơ quan quyết định cấp giấy chứng nhận lần đầu; Số quyết định giao đất, cho thuê đất, chuyển quyền sử dụng đất với các trường hợp chứng nhận lần sau.

Khi đăng ký quyền sử dụng đất thường áp dụng 2 hình thức:

- Đối với đất ở sẽ thực hiện đăng ký cho từng thửa đất. Trong thực tế sẽ xảy ra một số trường hợp một thửa đất có nhiều chủ sử dụng, khi đó từng chủ sử dụng đều phải đăng ký quyền sử dụng đất.

- Đối với đất nông nghiệp: Tất cả các thửa đất của một chủ sử dụng trong phạm vi địa giới của một xã, phường được đăng ký một lần, và một mục và được cấp chung vào một giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Ưu tiên thống kê theo trình tự đăng ký là: cơ quan chính quyền nhà nước các cấp; các tổ chức chính trị, xã hội: các doanh nghiệp, hợp tác xã rồi đến cá nhân công dân.

Mẫu sổ đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

                     








Trang số: ...

	TT cấp GCN
	Tên chủ SDĐ nơi thường trú
	Tổng diện tích (m2)
	Tụng số thửa
	Số hiệu thửa

Tờ bản đồ
	Số QĐ cơ quan cấp tháng năm
	Biến động

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	
	
	
	
	


c. Sổ địa chính


Lập sổ địa chính nhằm đăng ký toàn bộ diện tích đất đai đã được Nhà nước giao quyền sử dụng đất cho các tổ chức, các hộ gia đình và cá nhân cũng như các loại đất chưa giao, chưa sử dụng. Sổ sẽ đăng ký đầy đủ các yếu tố pháp lý của các thửa đất.


Sổ được lập trên cơ sở đơn đăng ký sử dụng đất đã được xét duyệt và được công nhận quyền sử dụng theo pháp luật.


Lập sổ địa chính theo đơn vị xã, phường, theo phạm vi địa giới hành chính, do cán bộ địa chính cơ sở thực hiện. Sổ phải được UBND xã và sở địa chính phê duyệt. Sổ địa chính lập thành 3 bộ lưu giữ ở 3 cấp xã, huyện và tỉnh.


Vào sổ theo nguyên tắc: Mỗi chủ sử dụng đất ghi 1 trang, mỗi thửa đất ghi 1 dòng. Nhiều hộ cùng một cụm dân cư sẽ ghi vào 1 quyển. Những hộ ở lẻ tẻ sẽ ghi vào cụm dân cư gần nhất. Các loại đất chưa sử dụng, đất chuyên dùng, đất sử dụng cho công ích thì UBND xã trực tiếp đăng ký và cuối quyển sổ dành cho các tổ chức kinh tế, xã hội.


Mỗi trang sổ địa chính gồm các nội dung sau:


- Số thứ tự trang, nếu là phần tiếp của trang nào thì ghi rõ ở đầu trang hoặc sẽ ghi chuyển tiếp sang trang nào thì ghi rõ ở cuối trang.


- Mục I - Người sử dụng đất: Để kê khai tên và địa chỉ của người sử dụng đất theo quy định như: Họ tên, năm sinh, số chứng minh nhân dân, ngày cấp chứng minh nhân dân, địa chỉ nơi đăng ký hộ khẩu thường trú... 


- Mục II - Thửa đất: Để ghi thông tin về thửa đất phù hợp với thông tin trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, gồm các cột: 



+ Ngày tháng năm vào sổ


+ Số thứ tự thửa đất


+ Số thứ tự tờ bản đồ


+ Diện tích sử dụng


+ Mục đích sử dụng: ghi bằng hệ thống ký hiệu thống nhất với sổ mục kê đất đai



+ Thời hạn sử dụng


+ Nguồn gốc sử dụng ghi thống nhất với GCNQSDĐ theo hệ thống mã (ký hiệu)



+ Số phát hành GCN QSDĐ


+ Số vào sổ cấp GCN QSDĐ


- Mục III - Những thay đổi trong quá trình sử dụng đất và ghi chú: Để ghi số thứ tự thửa đất, ngày tháng năm đăng ký vào sổ, nội dung ghi chú về quyền sử dụng đất hoặc nội dung biến động về sử dụng đất đối với thửa đất đó, gồm các cột sau:




+ Số thứ tự thửa đất



+ Ngày tháng năm: ghi ngày… /… /… đăng ký vào sổ


+ Nội dung ghi chú hoặc biến động và căn cứ pháp lý: Ghi chú về quyền sử dụng đất được ghi theo các thông tin về nội dung ghi chú và văn bản pháp lý làm căn cứ để ghi chú, biến động về sử dụng đất được ghi theo các thông tin về nội dung biến động và văn bản pháp lý làm căn cứ để được thực hiện biến động.

Mẫu sổ địa chính:

                                                               




                                  (Tiếp theo trang số: ....  ) 






Trang số:  .....                             

	I - NGƯỜI SỬ DỤNG ĐẤT

	

	II - THỬA ĐẤT

	Ngày tháng năm vào sổ
	Số thứ tự thửa đất
	Số thứ tự

 tờ bản đồ
	Diện tích sử dụng (m2)
	Mục đích

sử dụng 
	Thời hạn 

sử dụng 
	Nguồn gốc  sử

dụng 
	Số phát  hành GCN

QSDĐ
	Số vào sổ cấp GCN QSDĐ

	
	
	
	Riêng
	Chung
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	III - NHỮNG THAY ĐỔI TRONG QUÁ TRÌNH SỬ DỤNG ĐẤT VÀ GHI CHÚ

	Số thứ tự thửa đất 
	Ngày tháng năm
	Nội dung ghi chú hoặc biến động và căn cứ pháp lý

	
	
	











Chuyển tiếp trang số: ...

d. Sổ theo dõi biến động đất đai
 Sổ theo dõi biến động đất đai được thành lập ra để theo dõi và quản lý chặt chẽ tình hình thực hiện đăng ký biến động, chỉnh lý hồ sơ địa chính và tổng hợp các báo cáo thống kê diện tích đất đai theo định kỳ.

Biến động đất đai là những thay đổi các yếu tố cần quản lý của các thửa đất như thay đổi hình thể, diện tích, chia nhỏ hoặc gộp lại, thay đổi chủ sử dụng đất, thay đổi mục đích sử dụng.

Mỗi xã sẽ lập một bộ sổ theo dõi biến động lưu trữ tại xã và do cán bộ quản lý ruộng đất xã quản lý. Sổ được lập ngay sau khi hoàn thành đăng ký đất đai ban đầu. Nội dung vào sổ dựa trên cơ sở kết quả đăng ký biến động vào sổ địa chính và chỉnh lý bản đồ địa chính.

Nội dung đăng ký biến động gồm có: 

· Số thứ tự đăng ký vào sổ.

· Ngày tháng đăng ký biến động vào sổ địa chính.

· Số hiệu tờ bản đồ, số hiệu thửa đất trước biến động.

· Chủ sử dụng đất trước biến động theo sổ địa chính.

· Loại đất trước biến động.

·  Diện tích biến động của các thửa đất.

·  Nội dung biến động:  + Hình thể, diện tích.





+ Chủ sử dụng đất.









+ Phân loại sử dụng đất.





+ Thời gian sử dụng đất.

Mẫu trang sổ theo dõi biến động đất đai:










Trang số: ...

	Số thứ tự
	Tên và địa chỉ

của người đăng ký biến động
	Thời điểm đăng ký biến động
	Thửa đất biến động
	Nội dung biến động

	
	
	
	Tờ bản đồ số
	Thửa đất số
	

	1
	2
	3
	5
	6
	7

	
	NĂM ...
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	NĂM ...
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


7.2.2. Đăng ký biến động đất đai

 Để cho bản đồ và hồ sơ địa chính luôn phù hợp với thực tế sử dụng đất đai, người sử dụng đất cần phải đăng ký biến động đất với cơ quan quản lý nhà nước. Các cơ quan  chức năng phải xem xét tính hợp pháp của hồ sơ, khi có đủ cơ sở pháp lý thì cho phép thực hiện biến động đất. Trình tự đăng ký biến động đất như sau:

· Xã, phường tập hợp hồ sơ đăng ký biến động và bản đồ báo cáo lên huyện và tỉnh.

· Huyện, tỉnh kiểm tra và cho phép thực hiện biến động khi thấy cơ sở pháp lý.

· Chỉnh sửa các hồ sơ địa chính gốc đang quản lý ở các cấp xã, huyện, tỉnh.

· Sở Tài Nguyờn và Môi Trường tập hợp hồ sơ theo định kỳ hàng tháng hoặc hàng quý báo cáo lên Bộ Tài nguyên và Môi trường.

· Bộ Tài nguyờn và Môi trường sẽ căn cứ vào báo cáo của các Sở để chỉnh sửa hồ sơ địa chính đang lưu trữ. Khi cần sẽ tiến hành kiểm tra, thanh tra các vấn đề có liên quan.

Hồ sơ đăng ký biến động đất đai bao gồm:

· Giấy tờ pháp lý cho phép thực hiện các biến động của Ủy Ban Nhân Dân cấp có thẩm quyền như: quyết định giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, quyết định cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng đất, thay đổi thời hạn sử dụng đất. Hợp đồng chuyển đổi, chuyển nhượng, thế chấp quyền sử dụng… đó được Ủy ban nhân dân xác nhận.

·  Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

· Trích lục bản đồ khu đất có biến động.

· Hoá đơn, chứng từ nộp thuế, lệ phí các loại liên quan đến nghĩa vụ tài chính của chủ sử dụng đất phải thực hiện khi nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho chuyển quyền sử dụng đất.

 Cơ quan quản lý đất đai ở cơ sở tiếp nhận hồ sơ, xem xét tình hình đầy đủ, hợp pháp của hồ sơ, lập báo cáo lên cơ quan quản lý đất cấp Huyện hoăc Tỉnh xét duyệt và ra quyết định cho phép thực hiện biến động đất, cấp giấy chứng nhận mới cho người sử dụng đất.

7.2.3. Hiện chỉnh bản đồ địa chính 

Hiện chỉnh bản đồ địa chính là công việc thường xuyên của cơ quan quản lý đất đai. Việc cập nhật hiệu chỉnh thường xuyên hàng ngày do cán bộ địa chính xã và phòng Tài nguyên và Môi trường huyện thực hiện. Việc hiện chỉnh theo định kỳ 5 hoặc 10 năm sẽ do Sở Tài nguyên và Môi trường và Bộ Tài nguyên và Môi trường quyết định, tổ chức thực hiện.

Mục đích của việc cập nhật bản đồ địa chính là để đảm bảo cho các yếu tố nội dung bản đồ phù hợp với hiện trạng sử dụng đất. Nội dung chỉnh lý cập nhật bản đồ địa chính bao gồm: các yếu tố không gian như hình dạng, kích thước, diện tích thửa đất và các yếu tố liên quan khác như số thứ tự thửa đất, phân loại đất theo mục đích sử dụng.

Chỉ có các biến động đất đai hợp pháp, có đủ cơ sở pháp lý thì các biến động đó mới được cập nhật trên bản đồ. Ví dụ: có quyết định giao đất, quyết định thu hồi đất; quyết định cho phép chuyển nhượng, thừa kế quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở; quyết định cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng đất…

Tùy theo mức độ biến động đất đai và đặc điểm địa hình, địa vật mà chọn phương pháp hiện chỉnh cho phù hợp. Quy trình đo đạc cập nhật và hiện chỉnh bản đồ địa chính gồm các bước sau:

- Trước hết tiến hành đo đạc thực địa để xác định sự thay đổi các yếu tố không gian của thửa đất so với hiện trạng của thửa trên bản đồ địa chính đang quản lý. Việc đo đạc cập nhật bản đồ sẽ được thực hiện theo quy trình đo đạc bản đồ cùng tỷ lệ. Sử dụng các phương pháp đo đơn giản như: chia cạnh, gióng thẳng hàng, giao hội cạnh... Khi đo đạc sẽ sử dụng các điểm khống chế đo vẽ, các điểm góc thửa đất, góc các công trình xây dựng có trên bản đồ và hiện còn tồn tại ở thực địa làm điểm khởi tính, trong quá trình đo cập nhật cần vẽ bản sơ đồ với tỷ lệ lớn hơn tỷ lệ bản đồ cần chỉnh lý. Trên sơ đồ phải thể hiện đầy đủ kích thước các cạnh thửa chính xác đến 0,01 m, phải đảm bảo đo đầy đủ yếu tố để dựng hình và kiểm tra kết quả đo vẽ.

- Dùng mực đỏ để gạch bỏ các yếu tố cũ và vẽ các yếu tố mới lên bản đồ địa chính.

- Tiến hành đánh số mới cho các thửa đất vừa chỉnh lý theo nguyên tắc: Khi hợp nhất các thửa hoặc tách thửa thì số thửa cũ bị xoá bỏ hoàn toàn và được thay thế bằng các số tự nhiên tiếp theo số thửa lớn nhất trên tờ bản đồ đó.

Lập bảng “các thửa biến động” ở vị trí thích hợp trong hoặc ngoài khung bản đồ. Nội dung bảng “các thửa biến động” phải thể hiện số hiệu thửa mới, nguồn gốc thửa, số hiệu thửa lân cận và số hiệu thửa bỏ.

Độ chính xác đo đạc cập nhật bản đồ phải đảm bảo tương đương như độ chính xác đo vẽ bản đồ địa chính có cùng tỷ lệ. Khi hiện chỉnh bản đồ được vẽ trên nền giấy can hoặc kroky… thì phải xác định độ co giãn giấy vẽ để hiệu chỉnh kích thước cạnh thửa đất. Diện tích các thửa mới phải bằng diện tích thửa cũ.

Sau khi chỉnh sửa bản đồ địa chính cần tiến hành chỉnh sửa tất cả các hồ sơ địa chính liên quan đang được lưu trữ ở các cơ quan quản lý đất đai từ cấp xã đến Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Thông thường khi các yếu tố nội dung bản đồ địa chính thay đổi quá 40% thì phải tiến hành đo vẽ lại bản đồ địa chính mới, có như thế mới đảm bảo cho bản đồ địa chính phù hợp với thực tế sử dụng đất.

7.3. Bảo quản lưu trữ bản đồ địa chính 

7.3.1. Hình thức bảo quản

Bản đồ địa chính được lưu ở 2 dạng là bản đồ giấy và bản đồ số (ghi trên đĩa CD).

- Bản đồ địa chính dạng giấy của từng xã gồm nhiều mảnh, sẽ được đóng thành quyển, theo thứ tự mảnh bản đồ.

- Bản đồ địa chính dạng số được ghi trên đĩa CD theo hình thức như sau:

+ Mỗi mảnh bản đồ lưu trong 1 tệp (file).

+ Các mảnh (các file) của một xã lưu trong cùng một thư mục mang tên xã.

+ Đối tượng không gian cần quản lý là thửa đất. Địa chỉ một thửa đất được mô tả như sau:

<Tỉnh><Huyện><Xã><Số hiệu mảnh bản đồ><Số hiệu thửa đất>.

Địa chỉ của tỉnh, huyện, xã được thể hiện dưới dạng mã trong Bảng mã chuẩn về đơn vị hành chính, được Tổng cục Thống kê công bố năm 1998.

+ Thông tin về bản đồ địa chính số được lưu trữ trong phần mềm Famis.

7.3.2. Cơ quan quản lý bản đồ địa chính

Bản đồ địa chính được quản lý, lưu trữ tại cơ quan quản lý đất đai của tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn:

- Ở cấp tỉnh, bản đồ được lưu tại Sở Tài nguyên và Môi trường.

- Ở cấp huyện, bản đồ được lưu tại Phòng tài nguyên và môi trường.

- Ở cấp xã (phường, thị trấn), bản đồ do cán bộ địa chính bảo quản.

MỤC LỤC
1CHƯƠNG 1: KHÁI QUÁT VỀ ĐỊA CHÍNH VÀ BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH


11.1. Khái quát về địa chính và quản lý địa chính


11.1.1. Nguồn gốc phát sinh của địa chính


21.1.2. Địa chính và chức năng của địa chính


31.1.3. Phân loại địa chính


41.1.4. Nguyên tắc và nội dung của quản lý địa chính


41.2. Đo đạc địa chính


41.2.1. Đo đạc địa chính và quản lý địa chính


51.2.2. Nhiệm vụ của đo đạc địa chính


61.2.3. Sản phẩm của đo đạc địa chính


71.2.4. Địa chính Việt Nam


8CHƯƠNG 2: BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH


92.1. Khái niệm bản đồ địa chính


92.2. Chức năng của bản đồ địa chính


92.3. Yêu cầu đối với bản đồ địa chính


102.4. Nội dung bản đồ địa chính


102.4.1. Các yếu tố cơ bản của bản đồ địa chính


122.4.2. Các nội dung cần thể hiện trên bản đồ địa chính


142.5. Phân loại bản đồ địa chính


16CHƯƠNG 3: CƠ SỞ TOÁN HỌC CỦA BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH


163.1. Khái niệm về phép chiếu và hệ toạ độ địa chính


163.1.1. Các phép chiếu bản đồ đã được sử dụng ở Việt Nam


163.1.2. Ảnh hưởng biến dạng phép chiếu toạ độ phẳng đến các yếu tố trên bản đồ


183.1.3. Ảnh hưởng độ cao khu đo đến chiều dài và diện tích


213.2. Lưới toạ độ địa chính


213.2.1. Sơ đồ phát triển lưới toạ độ địa chính


223.2.2. Yêu cầu mật độ điểm toạ độ địa chính


263.2.3. Yêu cầu độ chính xác lưới toạ độ địa chớnh


333.3. Yêu cầu độ chính xác bản đồ địa chính


333.3.1. Độ chính xác điểm khống chế đo vẽ


333.3.2. Độ chính xác vị trí điểm chi tiết


353.3.3. Độ chính xác thể hiện độ cao trên bản đồ


353.3.4. Độ chính xác tính diện tích


363.4. Hệ thống tỷ lệ bản đồ địa chính


373.5. Phương pháp chia mảnh bản đồ địa chính


373.5.1. Chia mảnh bản đồ địa chính theo hệ toạ độ địa lý


383.5.2. Chia mảnh bản đồ địa chính theo hệ toạ độ vuông góc


40CHƯƠNG 4: CÁC PHƯƠNG PHÁP THÀNH LẬP BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH


404.1. Khái quát quy trình công nghệ thành lập bản đồ địa chính


424.2. Thành lập bản đồ địa chính bằng phương pháp đo vẽ trực tiếp ở thực địa


454.3. Thành lập bản đồ địa chính bằng tư liệu ảnh viễn thám


524.4. Phương pháp biên vẽ từ tài liệu bản đồ


534.5. Phương pháp sử dụng GPS


534.6. Thành lập bản đồ địa chính bằng phương pháp kết hợp


53CHƯƠNG 5: BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH SỐ


535.1. Khái niệm về bản đồ số


535.1.1. Khái niệm


545.1.2. Đặc điểm của bản đồ số


555.2.  Cơ sở dữ liệu bản đồ


555.2.1. Khỏi niệm


565.2.2. Phân loại dữ liệu


585.2.3. Cấu trúc dữ liệu bản đồ số


585.3. Bản đồ số địa chính


595.3.1. Chuẩn hệ quy chiếu


595.3.2. Phân lớp nội dung bản đồ


635.3.3. Một số yêu cầu cho công tác biên tập bản đồ số địa chính


645.4. Khái quát công nghệ thành lập bản đồ số địa chính


645.4.1. Thu thập và số hoá dữ liệu


665.4.2. Xử lý, biểu thị và lưu trữ dữ liệu


665.4.3. Các phương pháp thành lập bản đồ số địa chính


68CHƯƠNG 6: KỸ THUẬT BIÊN TẬP BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH SỐ


686.1. Khái quát chung


686.2.  Ký hiệu bản đồ địa chính


686.2.1. Phân loại ký hiệu


696.2.2. Vị trí các ký hiệu


716.2.3. Màu sắc ký hiệu


736.3. Đánh số thửa trên bản đồ địa chính


746.4. Biên tập bản đồ địa chính


786.5. Một số yêu cầu trong đo tính diện tích thửa đất để biểu thị trên bản đồ địa chính


796.6. Các phương pháp xác định diện tích thửa đất trên bản đồ địa chính


796.6.1. Tính diện tích trên bản đồ số


816.6.2. Tính diện tích thửa đất trên bản đồ giấy


836.6.3. Độ chính xác đo và tính diện tích thửa đất


846.7.1. Bố cục khung bản đồ địa chính cơ sở


    856.7.2. Bố cục khung bản đồ địa chính
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86CHƯƠNG 7: SỬ DỤNG, LƯU TRỮ VÀ HIỆN CHỈNH BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH………...

867.1. Sử dụng bản đồ địa chính


877.2. Cập nhật thông tin và hiện chỉnh bản đồ địa chính


887.2.1. Hồ sơ địa chính


957.2.2. Đăng ký biến động đất đai


967.2.3. Hiện chỉnh bản đồ địa chính


987.3. Bảo quản lưu trữ bản đồ địa chính


987.3.1. Hình thức bảo quản


987.3.2. Cơ quan quản lý bản đồ địa chính




Lập hồ sơ kỹ thuật thửa đất








Giao diện tích thửa đất cho các chủ sử dụng





Xây dựng phương án kỹ thuật bản đồ thành lập bản đồ địa chính





Thành lập lưới địa chính các cấp





Chuẩn bị bản vẽ và các tư liệu liên quan





Đo vẽ chi tiết ngoại nghiệp





Tu chỉnh, tiếp biên bản vẽ





Lên mực bản đồ địa chính gốc, đánh số thửa, tính diện tích





Biên tập Bản đồ địa chính





In, nhãn bản đồ





Lưu trữ, sử dụng





       Đăng ký, thống kê, cấp GCN





Hoàn thiện bản đồ và hồ sơ địa chính, ký công nhận





Sơ đồ 4.1





Sơ đồ 4.2





Công tác chuẩn bị khảo sát, thiết kế





Đo lưới khống chế đo vẽ ngoài thực địa bằng GPS





Đo chi tiết ngoài thực địa kết hợp điều tra thửa đất (sử dụng, pháp lý)





Biên tập, tạo BĐ địa chính cơ sở, BĐ địa chính ở dạng giấy và dạng số





In bản đồ ra giấy và lưu trên đĩa CD





Đóng gói và giao nộp sản phẩm





Dựng hình





Lập sơ đồ kỹ thuật thửa đất, biên bản xác nhận ranh giới thửa đất








Khảo sát, thiết kế, chuẩn bị sản xuất





Bay chụp ảnh, in và tráng ảnh





Đo khống chế ảnh ngoại nghiệp





Tăng dày điểm khống chế ảnh nội nghiệp, tính toán bình sai toạ độ





Lập DTM, đo vẽ dáng đất và thuỷ hệ





Lập Bình đồ trực ảnh (số, giấy)





Điều vẽ ngoại nghiệp nội dung của BĐĐC cơ sở





Thành lập bản đồ địa chính cơ sở (số, giấy)





Điều vẽ, điều tra thửa, đo đạc bổ sung thực địa nội dung BĐĐC





Biên tập Bản đồ địa chính (theo đơn vị xã- phường- thị trấn)





In Bản đồ địa chính lên giấy và ghi vào đĩa CD





Lập hồ sơ giao nộp sản phẩm





Đo đạc ngoại nghiệp





Văn bản





Tư liệu ảnh





Bản đồ đã có





Sổ điện tử





Bàn phớm





Máy đo ảnh





Máy quét





Bản số hoá





Nhập số liệu





Băng, đĩa từ





Cơ sở dữ liệu





Xử lý số liệu


Biên tập bản đồ





Biểu thị dữ liệu





Máy vẽ





Màn hình





Máy in
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